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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Quan điểm toàn diện là một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, yêu cầu xem xét sự vật, hiện tượng trong tính chỉnh 

thể, trong hệ thống các mối liên hệ và quá trình vận động, phát triển. Đối với 

nghiên cứu chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 

quan điểm toàn diện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là vấn đề lý luận 

và thực tiễn rộng lớn, liên quan mật thiết đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Vận dụng đúng 

đắn quan điểm toàn diện không chỉ góp phần nâng cao nhận thức lý luận mà 

còn có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường 

lối phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Qua 40 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng bổ sung, 

phát triển và hoàn thiện nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong quá trình đó, cố Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận tiêu biểu, có nhiều 

đóng góp quan trọng đối với sự phát triển lý luận của Đảng. Qua các tác phẩm, 

bài viết và bài phát biểu, đồng chí đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề cơ bản 

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; phát triển văn hóa, con người; bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng 

cường đối ngoại. Những trước tác đó cho thấy cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam theo hướng toàn diện, hệ thống, biện chứng, tránh phiến diện, giản 

đơn và giáo điều; qua đó thể hiện sự vận dụng sâu sắc quan điểm toàn diện 

trong phát triển lý luận của Đảng. 

Tầm vóc lý luận và những cống hiến của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng đã được Đảng khẳng định. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

nhấn mạnh: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, 
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một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và 

nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ 

lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới... Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng 

phong phú và bền bỉ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, 

sắc sảo để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý 

luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới... Nhà tư 

tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã làm sáng tỏ lý luận về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về vai trò 

của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...”. Đánh 

giá này khẳng định vị trí và những đóng góp nổi bật của đồng chí đối với sự 

phát triển lý luận của Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hệ 

thống hóa và làm rõ những giá trị lý luận, phương pháp luận trong các trước tác 

của đồng chí, nhất là đối với lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Tính cấp thiết của đề tài càng rõ nét khi đất nước, sau 40 năm đổi mới, 

đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng 

tới các mốc 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) 

và 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam mới (1945 - 2045). Thực tiễn đổi 

mới đã tạo cơ sở để Đảng từng bước hình thành và phát triển lý luận về đường 

lối đổi mới. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển lý luận, nhất là 

lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 

là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong thời kỳ mới. 

Trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng và sâu sắc dưới tác động 

của toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự phát triển của 

khoa học, công nghệ và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực tiễn đặt ra 

nhiều vấn đề mới đối với nhận thức về chủ nghĩa xã hội. Điều đó đòi hỏi phải 

kết hợp tổng kết thực tiễn Việt Nam với tiếp thu có chọn lọc những thành tựu 
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lý luận của thế giới để tiếp tục phát triển sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều vấn đề cần tiếp tục được làm rõ 

như mô hình và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam; các động lực 

và mối quan hệ cơ bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; quan hệ giữa 

tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội; giữa 

độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; giữa phát triển lực lượng sản xuất với hoàn 

thiện quan hệ sản xuất; giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chuyển đổi số, 

kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xã hội số, chính quyền số, quản trị 

quốc gia hiện đại và công nghiệp văn hóa cũng đặt ra những yêu cầu lý luận 

mới. 

Cùng với yêu cầu phát triển lý luận, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng trong tình hình mới cũng làm nổi bật tính cấp thiết của đề tài. Những quan 

điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn tồn tại, trong khi những khó 

khăn, hạn chế và vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển, hội nhập có 

thể tác động đến nhận thức và niềm tin xã hội. Vì vậy, nghiên cứu và làm sáng 

tỏ những giá trị lý luận trong các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời góp phần củng cố niềm tin 

vào mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường phát 

triển mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Đề tài càng có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới tổ 

chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn hệ thống chính trị, chuyển 

đổi số và hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia hiện đại. Những quá trình này 

đòi hỏi tiếp tục củng cố nhận thức lý luận, làm rõ bản chất, mục tiêu và định 

hướng xã hội chủ nghĩa của các chủ trương, chính sách đổi mới. Trong các tác 

phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều luận điểm có giá trị lý luận 

và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
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Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tư duy lý luận đổi mới, toàn diện, hệ thống, 

biện chứng trong giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Nghiên cứu sự vận 

dụng quan điểm toàn diện trong các tác phẩm đó vì vậy không chỉ góp phần 

làm rõ cơ sở phương pháp luận của quá trình phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam mà còn có giá trị tham khảo đối với việc tiếp tục bổ sung, hoàn 

thiện đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Việc lựa chọn đề tài cũng xuất phát từ quá trình công tác, nghiên cứu và 

gắn bó trực tiếp của nghiên cứu sinh với lĩnh vực xuất bản, tuyên truyền và phổ 

biến các giá trị lý luận, chính trị của Đảng. Là biên tập viên tại cơ quan xuất 

bản chuyên về sách chính trị, thường xuyên tham gia biên tập, nghiên cứu và 

tổ chức xuất bản các công trình lý luận, chính trị, đặc biệt là các tác phẩm của 

cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghiên cứu sinh có điều kiện tiếp cận hệ 

thống nguồn tư liệu gốc và tìm hiểu sâu hơn quá trình hình thành, phát triển, 

lan tỏa các giá trị tư tưởng, lý luận của đồng chí. Thực tiễn công tác đó tạo nền 

tảng tri thức, kinh nghiệm chuyên môn và động lực để nghiên cứu sinh tiếp tục 

làm rõ giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn và sức sống của hệ thống quan điểm 

lý luận mà ông đã dày công xây dựng và phát triển. 

Với sự kính trọng đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh 

đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng - và trách nhiệm nghề nghiệp của người làm 

công tác xuất bản lý luận chính trị, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Vận dụng 

quan điểm toàn diện trong xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua một số tác phẩm của Nguyễn 

Phú Trọng” nhằm làm rõ những giá trị phương pháp luận và đóng góp lý luận, 

thực tiễn của đồng chí đối với sự phát triển nhận thức của Đảng về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 

kỳ vọng góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho nghiên cứu, giảng dạy, tuyên 

truyền và xuất bản lý luận chính trị; đồng thời hỗ trợ việc quán triệt, vận dụng 

và phát triển sáng tạo những quan điểm đó trong công cuộc đổi mới, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ nội dung của việc vận dụng quan điểm toàn diện trong xây dựng 

lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

qua một số tác phẩm của Nguyễn Phú Trọng; Đánh giá giá trị phương pháp 

luận và những vấn đề lý luận mới đặt ra hiện nay, từ đó đề xuất những định 

hướng nhằm tiếp tục vận dụng quan điểm toàn diện trong phát triển lý luận về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Làm rõ cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin 

và những yêu cầu vận dụng quan điểm toàn diện trong nghiên cứu chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Phân tích các nội dung vận dụng quan điểm toàn diện trong một số tác 

phẩm tiêu biểu của Nguyễn Phú Trọng. 

Chỉ ra những giá trị phương pháp luận và các vấn đề đặt ra trong quá 

trình tiếp tục phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, từ đó 

đề xuất định hướng nâng cao hiệu quả vận dụng quan điểm toàn diện trong 

nghiên cứu và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Việc vận dụng quan điểm toàn diện trong xây dựng lý luận về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua một số tác phẩm 

của Nguyễn Phú Trọng. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nội dung: tập trung vào phương diện phương pháp luận triết học, không 

đi sâu toàn bộ hệ thống tư tưởng chính trị của Nguyễn Phú Trọng. 

Tư liệu: một số tác phẩm, bài viết, phát biểu tiêu biểu của Nguyễn Phú 

Trọng từ thời kỳ đổi mới đến nay, đặc biệt là tác phẩm Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 



 6 

Nam; các bài viết về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng 

Đảng; văn hóa; đại đoàn kết dân tộc; phòng chống tham nhũng… 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án dựa trên cơ sở lý luận: 

Chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là phép biện chứng duy vật, nguyên lý 

về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp: Phân tích - tổng hợp; Lịch sử - logic; 

Hệ thống - cấu trúc; So sánh; Khái quát hóa; Phân tích văn bản chính trị - triết 

học. 

- Trong quá trình nghiên cứu, luận án sử dụng các phương pháp chủ yếu 

như: 

+ Phân tích - tổng hợp nhằm làm rõ nội dung và hệ thống hóa các luận 

điểm liên quan đến đối tượng nghiên cứu; 

+ Lịch sử - logic để xem xét sự hình thành, phát triển và logic nội tại của 

các quan điểm lý luận; 

+ Hệ thống - cấu trúc để làm rõ các yếu tố cấu thành và mối liên hệ giữa 

chúng trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam; 

+ So sánh để đối chiếu, làm rõ những điểm kế thừa và phát triển trong 

các quan điểm nghiên cứu; khái quát hóa để rút ra các nhận định và kết luận 

khoa học; 

+ Phân tích văn bản chính trị - triết học để nghiên cứu các tác phẩm của 

Nguyễn Phú Trọng cùng các văn kiện của Đảng, làm rõ sự vận dụng quan điểm 
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toàn diện trong xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Làm rõ nội dung triết học của việc vận dụng quan điểm toàn diện trong 

phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

Chỉ ra tính hệ thống và tính biện chứng trong cách tiếp cận của Nguyễn 

Phú Trọng đối với mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. 

Góp phần bổ sung cơ sở phương pháp luận cho nghiên cứu lý luận về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới. 

6. Ý nghĩa của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Góp phần làm rõ và phát triển nội dung quan điểm toàn diện của triết học 

Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Bổ sung và hệ thống hóa những luận điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua các tác phẩm của 

Nguyễn Phú Trọng. 

Là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận chính trị. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Góp phần nâng cao nhận thức về việc vận dụng quan điểm toàn diện 

trong hoạch định và thực thi đường lối phát triển đất nước. 

Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách, chiến lược 

phát triển trong bối cảnh mới. 

Là tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và hoạch định 

chính sách. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của luận án gốm 4 chương, 13 tiết.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

1.1. Những nghiên cứu về quan điểm toàn diện và việc vận dụng 

trong nhận thức chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

1.1.1. Những nghiên cứu về quan điểm toàn diện với tư cách là nguyên 

tắc phương pháp luận của triết học Mác - Lênin 

Nghiên cứu về phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được 

triển khai qua nhiều loại hình công trình khác nhau: từ giáo trình lý luận cơ bản, 

chuyên khảo triết học, công trình ứng dụng trong khoa học tự nhiên, đến các 

nghiên cứu gắn với thực tiễn chính trị - xã hội ở Việt Nam. Sự đa dạng này 

không chỉ phản ánh phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của phương pháp luận Mác - 

Lênin, mà còn cho thấy những cách tiếp cận khác nhau trong việc lý giải, vận 

dụng và phát triển hệ thống phương pháp luận này. 

Trước hết, các giáo trình về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lênin đã xây dựng khung lý thuyết chung về phương pháp luận (các giáo trình 

và chương trình chuẩn như Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT). Những 

nghiên cứu này tập trung làm rõ bản chất, chức năng (thế giới quan và nhận 

thức luận), cũng như cấu trúc nhiều cấp độ của phương pháp luận và chỉ ra rằng 

đây là sự kế thừa và phát triển những thành tựu lớn của tư tưởng nhân loại, đặc 

biệt là triết học cổ điển Đức. Giá trị của nhóm công trình này là tạo ra một “hệ 

quy chiếu chuẩn” cho nghiên cứu khoa học, trong đó phương pháp luận triết 

học Mác - Lênin giữ vai trò nền tảng định hướng. 

Tiếp đó, các công trình chuyên sâu về đặc trưng phương pháp luận như: 

Cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu khoa học của Trần Đình Tuấn 

[136] đã làm rõ một cách hệ thống vai trò và cấu trúc của phương pháp luận 

trong nghiên cứu. Tác giả khẳng định phương pháp luận có hai chức năng cơ 

bản: thế giới quan và nhận thức luận, trong đó thế giới quan giữ vai trò định 

hướng lập trường, còn nhận thức luận cung cấp con đường và cách thức tiếp 
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cận đối tượng. Điểm đáng chú ý của công trình này là việc phân chia phương 

pháp luận thành ba cấp độ: phương pháp luận triết học, phương pháp luận chung 

và phương pháp luận riêng. Trong đó, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa 

Mác - Lênin (với hạt nhân là phép biện chứng duy vật) được xác định là cơ sở 

xuất phát, chi phối toàn bộ các cấp độ còn lại. Giá trị lý luận của công trình 

nằm ở việc làm rõ tính hệ thống và tính thứ bậc của phương pháp luận, qua đó 

góp phần củng cố nhận thức rằng mọi nghiên cứu khoa học đều phải đặt trên 

một nền tảng triết học nhất quán. 

Tiếp đó, bài “Phương pháp kế thừa tri thức nhân loại của C. Mác”  của 

tác giả Quách Đình Hợi [Xem 194] không nghiên cứu phương pháp luận theo 

nghĩa cấu trúc, mà đi sâu vào một đặc trưng cốt lõi của phương pháp luận Mác 

- Lênin: phương pháp kế thừa có phê phán. Tác giả phân tích cách C.Mác và 

Ph.Ăngghen tiếp thu “hạt nhân hợp lý” của phép biện chứng Hêghen và lập 

trường duy vật của Phoiơbắc, đồng thời khắc phục những hạn chế của họ để 

xây dựng nên phép biện chứng duy vật. Giá trị của công trình này là làm rõ cơ 

chế hình thành và phát triển của học thuyết Mác - Lênin: không phải là sự đoạn 

tuyệt với quá khứ, mà là sự kế thừa, chọn lọc và sáng tạo. Điều này có ý nghĩa 

phương pháp luận sâu sắc đối với việc xây dựng lý luận hiện nay, đặc biệt trong 

bối cảnh cần tiếp thu tri thức toàn cầu một cách có chọn lọc. 

Cụ thể hóa phương pháp luận vào hoạt động nhận thức, công trình Bàn 

về phương pháp nhận thức của Nguyễn Ngọc Hà [27] có ý nghĩa đặc biệt khi 

hệ thống hóa các thao tác và nguyên tắc nhận thức khoa học. Đáng chú ý, công 

trình này trình bày trực tiếp và có hệ thống các nguyên tắc của phép biện chứng 

duy vật như: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử 

- cụ thể, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cùng các quy luật cơ 

bản như lượng - chất, phủ định của phủ định, thống nhất và đấu tranh của các 

mặt đối lập. Trong đó, nguyên tắc toàn diện được đề cập trực tiếp như một 

nguyên tắc nhận thức khoa học quan trọng, yêu cầu xem xét sự vật trong tổng 

thể các mối liên hệ của nó, tránh cách nhìn phiến diện, một chiều. Giá trị của 

công trình nằm ở việc “chuyển hóa” các nguyên lý triết học trừu tượng thành 
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các công cụ nhận thức cụ thể, giúp người nghiên cứu có thể vận dụng trực tiếp 

trong thực tiễn khoa học. Đây là một trong số ít công trình trình bày một cách 

tương đối rõ ràng, trực diện về quan điểm toàn diện, thay vì chỉ đề cập gián tiếp 

thông qua các nguyên lý biện chứng. 

Bên cạnh đó, sự đa dạng của nghiên cứu còn thể hiện rõ trong các công 

trình mở rộng phạm vi ứng dụng của phương pháp luận Mác - Lênin. Tiêu biểu 

là cuốn Vai trò của phương pháp luận triết học Mác - Lênin đối với sự phát 

triển của khoa học tự nhiên của tác giả Nguyễn Duy Thông [78]. Công trình 

này đặt phương pháp luận triết học trong mối quan hệ với các ngành khoa học 

tự nhiên, khẳng định rằng phép biện chứng duy vật không chỉ có giá trị trong 

khoa học xã hội mà còn có vai trò định hướng cho tư duy khoa học tự nhiên 

hiện đại. Điểm đáng chú ý là tác giả nhấn mạnh ý nghĩa phương pháp luận trong 

giảng dạy và nghiên cứu, coi đó là điều kiện để nâng cao hiệu quả nhận thức và 

cải tạo thế giới. Tuy nhiên, công trình chủ yếu dừng ở việc khẳng định vai trò 

định hướng, chưa đi sâu vào các cơ chế cụ thể mà phương pháp luận biện chứng 

tác động đến từng ngành khoa học. 

Năm 2022, cuốn sách Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác và nghiên 

cứu ứng dụng [68] của tác giả Trình Ân Phú do Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn 

Thị Thu Hường dịch, đã tiếp tục khẳng định nền tảng lý luận và thực tiễn của 

việc làm giàu và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay, thông qua 

việc hệ thống hóa các quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác được vận dụng vào 

thực tiễn Trung Quốc. Đây cũng là một mô hình tiêu biểu của sự vận dụng quan 

điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác vào nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu như Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa dặc sắc 

Trung Quốc và tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của 

Tập Cận Bình làm đường lối chỉ đạo, thì Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, vì thế việc quốc gia hóa và ứng dụng 

hệ thống lý luận Trung Quốc cũng là một quan điểm tiếp tục làm phong phú và 



 11 

phát triển hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác. Do đó, công trình đã cung cấp 

những vốn kiến thức cơ bản, nền tảng nhất cho luận án. 

Khái quát hơn, các công trình như Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học thuyết 

về sự phát triển và sáng tạo không ngừng của Trần Nhâm [62] và Bản chất 

khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin [6] do Hoàng Chí Bảo chủ 

biên đã tiếp cận phương pháp luận từ góc độ bản chất và đặc trưng của học 

thuyết. Các nghiên cứu này nhấn mạnh tính mở, sáng tạo và không ngừng 

phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, qua đó gián tiếp khẳng định tính linh 

hoạt của phương pháp luận biện chứng. Giá trị của nhóm công trình này là 

góp phần chống lại cách hiểu giáo điều, cứng nhắc, đồng thời đặt ra yêu 

cầu phải tiếp tục bổ sung, phát triển phương pháp luận trong điều kiện lịch 

sử mới. 

1.1.2. Những nghiên cứu về vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Nếu như các nghiên cứu ở mục 1.1.1 chủ yếu tập trung luận giải quan 

điểm toàn diện như một nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy 

vật, thì các công trình thuộc hướng nghiên cứu này đã từng bước vận dụng 

nguyên tắc đó vào việc nhận thức chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điểm nổi bật của nhóm nghiên cứu này là sự chuyển 

dịch từ việc khẳng định những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác - Lênin 

sang việc lý giải thực tiễn đổi mới, xây dựng mô hình phát triển xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam và từng bước phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong 

điều kiện mới. 

Xét theo tiến trình thời gian, các nghiên cứu đã hình thành một mạch 

phát triển tương đối liên tục, phản ánh quá trình đổi mới tư duy lý luận của 

Đảng và sự vận động của nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trước hết, cuốn sách Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, do Lê Hữu Nghĩa chủ biên năm 2002 [60] là một trong những công 

trình sớm đặt nền tảng cho hướng nghiên cứu này. Trong bối cảnh chủ nghĩa 
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xã hội hiện thực trên thế giới đứng trước nhiều thử thách, công trình tập trung 

khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Mặc dù chưa trực tiếp bàn về quan điểm toàn diện, nhưng việc tiếp cận chủ 

nghĩa Mác - Lênin như một chỉnh thể thống nhất giữa triết học, kinh tế chính 

trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đã hàm chứa tư duy toàn diện trong nhận 

thức xã hội. Đây là cơ sở phương pháp luận quan trọng để xem xét chủ nghĩa 

xã hội không phải như một mô hình kinh tế hay chính trị đơn lẻ, mà là một hệ 

thống các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và con người trong sự tác 

động qua lại lẫn nhau. 

Cùng năm đó, công trình Xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội 

chủ nghĩa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ở Việt Nam, của tác giả Lương 

Xuân Quỳ [69] đã chuyển trọng tâm từ việc khẳng định giá trị của học thuyết 

sang nghiên cứu những vấn đề thực tiễn của công cuộc đổi mới. Tác giả không 

xem quan hệ sản xuất đơn thuần là một phạm trù kinh tế mà đặt nó trong mối 

liên hệ với phát triển lực lượng sản xuất, tiến bộ xã hội, hội nhập quốc tế, xây 

dựng Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. Chính cách tiếp cận đa chiều này 

thể hiện rõ tinh thần của quan điểm toàn diện trong nhận thức về quá trình quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Năm 2006, công trình Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 

1986 đến nay, do Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng 

(đồng chủ biên) [69] đã đánh dấu bước phát triển mới khi trực tiếp nghiên cứu 

quá trình vận động của tư duy lý luận trong thời kỳ đổi mới. Công trình cho 

thấy nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội không phải là một hệ thống bất biến mà luôn được bổ sung, điều chỉnh trên 

cơ sở tổng kết thực tiễn. Việc phân tích đồng thời các lĩnh vực kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại phản ánh rõ cách tiếp cận 

hệ thống và toàn diện đối với mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Tiếp nối hướng nghiên cứu này, Triết học với đổi mới và đổi mới nghiên 

cứu giảng dạy triết học, do tác giả Trần Thành chủ biên [75] đã làm rõ hơn cơ 

sở triết học của đổi mới tư duy lý luận. Công trình nhấn mạnh rằng việc vận 

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phải được thực hiện trên cơ sở xem xét 



 13 

các vấn đề trong mối liên hệ phổ biến, trong điều kiện lịch sử cụ thể và trong 

quá trình vận động phát triển của thực tiễn. Đây chính là những nội dung cốt 

lõi của quan điểm toàn diện được vận dụng vào nhận thức chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

Nếu các công trình trước chủ yếu tập trung vào đổi mới tư duy lý luận, 

thì đến năm 2009, các nghiên cứu bắt đầu đi sâu hơn vào tổng kết những thành 

tựu nhận thức của Đảng. Tiêu biểu là công trình Chủ nghĩa Mác - Lênin với vận 

mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực, do Nguyễn Ngọc Long chủ 

biên [38]. Công trình khẳng định sự phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực 

phải được xem xét trong mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị, giữa 

đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng. Đây chính là biểu hiện sinh động của việc vận dụng quan điểm 

toàn diện vào nghiên cứu mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới. 

Bước sang giai đoạn 2011-2012, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các công trình như: 

Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị vĩnh hằng của 

Nguyễn Bá Dương; Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí 

Minh và Đảng ta (thời kỳ trước đổi mới) của Bùi Đình Phong và Phạm Ngọc 

Anh (đồng chủ biên); Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Quốc Phẩm và Đỗ Thị Thạch… 

đã góp phần làm rõ hơn những chuyển biến trong nhận thức lý luận của Đảng 

về mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Những nghiên cứu này tạo tiền đề cho sự xuất hiện của hàng loạt công 

trình năm 2012 như: Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin 

và chủ nghĩa xã hội khoa học và Chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam của Hoàng Chí Bảo; Giải phóng, đổi mới, phát triển 

vì chủ nghĩa xã hội của Nguyễn Văn Huyên (chủ biên); Chủ thuyết cách mạng 

và phát triển Việt Nam của Nguyễn Đức Bình… Điểm chung của các công trình 

này là đều nhấn mạnh yêu cầu khắc phục nhận thức phiến diện, giáo điều hoặc 

tuyệt đối hóa một mặt nào đó của lý luận Mác - Lênin. Các tác giả đều cho rằng 
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muốn nhận thức đúng chủ nghĩa xã hội phải xem xét nó trong tính chỉnh thể, 

trong mối liên hệ giữa kinh tế với chính trị, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới 

chính trị, giữa phát triển với công bằng xã hội, giữa mục tiêu dân tộc với mục 

tiêu xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là biểu hiện trực tiếp của việc vận dụng 

quan điểm toàn diện trong nghiên cứu lý luận. 

Từ những thành tựu nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2012, trọng tâm nghiên 

cứu bắt đầu dịch chuyển từ việc luận giải những cơ sở lý luận chung của chủ 

nghĩa xã hội sang việc làm rõ hơn mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Sự chuyển 

hướng này được thể hiện rõ trong các công trình xuất bản từ năm 2014 trở đi. 

Tiêu biểu là công trình Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển 

kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, 

do tác giả Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Viết Thông đồng chủ biên [76]. Kế 

thừa những nghiên cứu trước đó về đổi mới tư duy lý luận, công trình tập trung 

giải quyết một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng 

nhất của thời kỳ đổi mới: mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Điều đáng chú ý là các tác giả không tiếp cận vấn đề từ góc độ 

kinh tế thuần túy mà đặt nó trong tổng thể các mối quan hệ giữa phát triển kinh 

tế với đổi mới chính trị, tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con 

người và hội nhập quốc tế. Chính cách tiếp cận đa chiều này đã phản ánh rõ nét 

việc vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam, góp phần khắc phục những cách hiểu giản đơn hoặc đối lập 

cơ học giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội. 

Cùng năm đó, công trình Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước 

ta do tác giả Lê Quốc Lý chủ biên [39] tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu từ 

lĩnh vực kinh tế sang lĩnh vực tổ chức quyền lực chính trị. Công trình làm rõ cơ 

sở lý luận, thực tiễn và những yêu cầu đặt ra đối với quá trình đổi mới hệ thống 

chính trị trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nếu 

công trình của Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh tính 



 15 

toàn diện trong nhận thức mô hình kinh tế, thì công trình này lại cho thấy yêu 

cầu phải xem xét đồng thời đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị như hai mặt của 

một quá trình phát triển thống nhất. Điều đó góp phần làm rõ hơn nội hàm của 

quan điểm toàn diện trong nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đó, năm 2016 đánh dấu bước phát 

triển quan trọng khi các nghiên cứu tập trung tổng kết thực tiễn 30 năm đổi 

mới. Tiêu biểu là công trình Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, do 

tập thể tác giả Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Viết 

Thông đồng chủ biên [67]. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa tổng 

kết lớn, phản ánh sự phát triển của nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội trong 

bối cảnh mới. Công trình không chỉ đánh giá những thành tựu và hạn chế của 

quá trình đổi mới mà còn luận giải sâu sắc các vấn đề cốt lõi như mô hình kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị, phát triển 

văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập 

quốc tế. Việc đặt các lĩnh vực này trong mối liên hệ biện chứng với nhau cho 

thấy sự vận dụng ngày càng sâu sắc quan điểm toàn diện trong nghiên cứu lý 

luận về chủ nghĩa xã hội. 

Tiếp nối xu hướng tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận, năm 2017 xuất 

hiện hai công trình có ý nghĩa nổi bật. Trước hết là công trình Nghiên cứu chủ 

thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh do Tô Huy Rứa và 

Hoàng Chí Bảo đồng chủ biên [72]. Công trình đã vượt ra ngoài cách tiếp cận 

từng lĩnh vực riêng lẻ để hướng tới việc kiến giải một cách hệ thống về chủ 

thuyết phát triển của Việt Nam. Các tác giả không chỉ xem xét chủ nghĩa Mác 

- Lênin trong mối quan hệ với tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn đặt nó trong bối 

cảnh lịch sử dân tộc, yêu cầu phát triển đất nước và xu thế vận động của thời 

đại. Việc nghiên cứu đồng thời các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và 

con người đã thể hiện rõ tinh thần của quan điểm toàn diện trong nhận thức con 

đường phát triển của Việt Nam. 
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Cùng thời gian đó, công trình Một số vấn đề triết học trong các văn kiện 

Đại hội XII của Đảng do tác giả Trần Văn Phòng chủ biên [66] tiếp tục làm rõ 

cơ sở triết học của quá trình đổi mới. Thông qua việc phân tích các nội dung 

triết học trong Văn kiện Đại hội XII, công trình cho thấy những thành tựu của 

công cuộc đổi mới gắn liền với quá trình khắc phục các biểu hiện giáo điều, 

chủ quan và phiến diện trong nhận thức. Đây là minh chứng cho việc vận dụng 

ngày càng sâu sắc phép biện chứng duy vật và quan điểm toàn diện trong hoạch 

định đường lối phát triển đất nước. 

Bước sang năm 2018, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội tiếp tục được mở 

rộng theo hướng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều 

kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công trình Đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam của tác giả Vũ Trọng Lâm [34] đã tập trung phân tích mối 

quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp 

quyền. Tác giả cho rằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo không thể tách rời 

yêu cầu phát huy dân chủ, tăng cường pháp quyền và nâng cao hiệu lực quản 

trị quốc gia. Cách tiếp cận này phản ánh yêu cầu xem xét các vấn đề chính trị 

trong tổng thể các quan hệ quyền lực, pháp luật và dân chủ, qua đó thể hiện rõ 

tinh thần của quan điểm toàn diện. 

Năm 2019 chứng kiến sự phát triển của các nghiên cứu theo hai hướng 

bổ sung cho nhau. Một mặt, công trình Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Thực trạng 

và triển vọng của tác giả Nguyễn An Ninh [63] tập trung đánh giá những thành 

tựu, hạn chế và triển vọng phát triển của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh thế 

giới đương đại. Công trình cho thấy việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội không 

thể tách rời những biến động của tình hình quốc tế và những tác động của toàn 

cầu hóa. Mặt khác, công trình Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong quan hệ quốc 

tế của tác giả Vũ Quang Vinh [153] đã mở rộng phạm vi nghiên cứu sang bình 

diện quốc tế, phân tích vị trí, vai trò và ảnh hưởng của các quốc gia xã hội chủ 

nghĩa trong cục diện thế giới hiện nay. Hai công trình này góp phần khẳng định 

rằng nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được đặt trong bối 
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cảnh toàn cầu, phản ánh yêu cầu vận dụng quan điểm toàn diện không chỉ trong 

phạm vi quốc gia mà còn trong các mối liên hệ quốc tế. 

Đến năm 2021, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đạt được 

bước phát triển mới khi gắn chặt với việc tổng kết thực tiễn gần 35 năm đổi 

mới và những định hướng chiến lược được xác lập tại Đại hội XIII của Đảng. 

Tiêu biểu là công trình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc - đổi mới và phát 

triển của tác giả Nhị Lê [37]. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo xu hướng 

phát triển của đất nước trong tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, tác giả đã tiếp 

cận chủ nghĩa xã hội Việt Nam như một quá trình vận động, đổi mới và phát 

triển không ngừng. Cách tiếp cận này cho thấy sự thống nhất giữa tư duy lịch 

sử, tư duy phát triển và quan điểm toàn diện trong nhận thức mô hình chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Sau Đại hội XIII, các nghiên cứu tiếp tục mở rộng sang những vấn đề về 

thể chế phát triển và hoàn thiện hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện rõ 

trong các công trình xuất bản năm 2024 như: Thể chế phát triển - Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn của Ngô Tuấn Nghĩa; Xây dựng mô hình tổ chức tổng 

thể hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn của 

tập thể tác giả Nguyễn Văn Giang, Đinh Ngọc Giang và Nguyễn Ngọc Ánh 

(Đồng chủ biên); và Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam: Giai đoạn mới, yêu cầu mới của các tác giả Vũ Công Giao, 

Nguyễn Hoàng Anh, Trương Thị Hồng Hà, Trần Thị Diệu Anh… Các công 

trình này đều cho thấy xu hướng nghiên cứu chủ nghĩa xã hội không còn giới 

hạn ở việc xác định mục tiêu phát triển mà ngày càng chú trọng tới các điều 

kiện thể chế, cơ chế vận hành và năng lực quản trị quốc gia. Đây là bước phát 

triển mới của tư duy toàn diện khi nhận thức chủ nghĩa xã hội không chỉ ở 

phương diện mục tiêu mà còn ở phương diện tổ chức thực hiện. 

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự xuất hiện của nhiều công trình lý luận 

mới nhằm luận giải những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong kỷ nguyên phát 

triển mới. Nếu các nghiên cứu trước đó chủ yếu tập trung làm rõ mô hình chủ 

nghĩa xã hội, đổi mới hệ thống chính trị và hoàn thiện thể chế phát triển, thì các 
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công trình năm 2025 đã mở rộng phạm vi nghiên cứu sang những yêu cầu chiến 

lược của giai đoạn phát triển mới, qua đó thể hiện ngày càng rõ nét sự vận dụng 

quan điểm toàn diện trong nhận thức và hoạch định con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. 

Trước hết, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong kỷ nguyên 

phát triển mới của tác giả Nguyễn Xuân Thắng [77] đã tiếp cận quá trình phát 

triển đất nước từ góc nhìn tổng thể giữa truyền thống và hiện đại, giữa yêu cầu 

phát triển trong nước với những biến động của môi trường quốc tế. Trên cơ sở 

khẳng định những thành tựu lý luận và thực tiễn của gần 40 năm đổi mới, tác 

giả không chỉ phác họa vị thế mới của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang 

chuyển biến sâu sắc mà còn đề xuất những định hướng nhằm nâng tầm tư duy 

lý luận, phát huy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cách tiếp 

cận này cho thấy chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được nhận thức trong sự tác 

động qua lại giữa các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc 

tế, phản ánh rõ yêu cầu xem xét các vấn đề phát triển trong tính chỉnh thể và 

liên hệ đa chiều. 

Từ nền tảng tư duy phát triển đó, cuốn sách Xây dựng và hoàn thiện đồng 

bộ thể chế tạo động lực phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới của 

đất nước: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của Trần Quốc Toản [74] tiếp tục 

đi sâu phân tích vai trò của thể chế như một nhân tố trung tâm bảo đảm sự vận 

hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống phát triển. Công trình luận giải một cách hệ 

thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới tư duy phát triển, xây dựng và 

hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi 

trường. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh yêu cầu gắn kết giữa hoàn thiện thể chế 

với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội. Những luận giải này 

thể hiện rõ tinh thần của quan điểm toàn diện khi đặt các yếu tố thể chế, nguồn 

lực, động lực và mục tiêu phát triển trong một hệ thống thống nhất, tác động 

biện chứng lẫn nhau. 
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Đặc biệt, xuất phát từ bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên 

phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nâng cao năng 

lực quản trị quốc gia và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tác 

giả Nguyễn Minh Hoàn đã chủ nhiệm, tổ chức và thực hiện đề tài Nghiên cứu 

tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế với 

chính trị và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh 

mới. Kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả được kết tinh trong cuốn sách 

chuyên khảo: Sự phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về 

biện chứng giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam [31]. Cuốn sách không chỉ góp 

phần làm sâu sắc thêm nhận thức về một vấn đề mang tính nền tảng trong chủ 

nghĩa Mác - Lênin, những luận điểm cơ bản về kinh tế, chính trị và mối quan 

hệ giữa kinh tế với chính trị, mà còn vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt 

Nam, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý 

luận, tham mưu hoạch định chính sách. Đây là nguồn tài liệu vô cùng quan 

trọng, có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với luận án. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu gần đây đã cho thấy bước phát 

triển mới trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nếu các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào 

mô hình phát triển, thể chế chính trị và kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, thì các công trình này đã tiếp cận vấn đề từ tầm nhìn chiến lược rộng 

hơn, gắn kết giữa phát triển và an ninh, giữa thể chế và động lực tăng trưởng, 

giữa yêu cầu trong nước và bối cảnh quốc tế. Qua đó, quan điểm toàn diện 

không chỉ được thể hiện như một nguyên tắc phương pháp luận của phép biện 

chứng duy vật mà còn trở thành cơ sở tư duy quan trọng trong việc hoạch định 

chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Song song với các công trình chuyên khảo, nhiều bài viết đăng trên các 

tạp chí khoa học và lý luận chính trị cũng đã góp phần bổ sung, phát triển nhận 

thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Nhìn chung, các bài viết đã góp phần bổ sung, cập nhật và cụ thể hóa những 

vấn đề được đặt ra trong các công trình chuyên khảo. Qua đó cho thấy nhận 
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thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày 

càng được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn, gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết 

thực tiễn với phát triển lý luận, giữa bối cảnh trong nước với bối cảnh quốc tế, 

giữa yêu cầu kiên định mục tiêu với đòi hỏi đổi mới sáng tạo trong quá trình 

phát triển đất nước. 

1.2. Những nghiên cứu về tư tưởng, lý luận của Nguyễn Phú Trọng 

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

1.2.1. Tổng hợp các tác phẩm lý luận của Nguyễn Phú Trọng 

Trong tiến trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng, đặc biệt từ sau Đại hội 

XIII (2021), tư tưởng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một 

hiện tượng học thuật nổi bật trong không gian khoa học xã hội và nhân văn Việt 

Nam. Theo thống kê, ngoài rất nhiều các bài phát biểu, bài nói, bài viết trên các 

báo, tạp chí khoa học, các tác phẩm sách của ông đến nay có hơn 40 cuốn. Đây 

là những tác phẩm lý luận chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, thể hiện rõ bản lĩnh, 

quan điểm, lập trường nhất quán, kiên định của cố Tổng Bí thư, đặc biệt là tư 

duy mang tầm chiến lược nhưng cũng rất cụ thể. Các công trình này có thể được 

phân thành một số nhóm chủ đề cơ bản sau: 

Thứ nhất, nhóm tác phẩm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm các cuốn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (2022), Về 

các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta (2024) và Về định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (2024). Đây là nhóm công trình có ý nghĩa 

nền tảng, tập trung luận giải những vấn đề cốt lõi về bản chất, đặc trưng, mục 

tiêu, động lực và phương thức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng 

thời tổng kết thực tiễn đổi mới và phát triển lý luận về con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội trong điều kiện mới. 

Thứ hai, nhóm tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gồm: 

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2024), Một số vấn đề cần 
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được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng 

(2024), Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước 

(2024), Quyết tâm cao, biện pháp quyết liệt, nhằm tạo chuyển biến mới về xây 

dựng Đảng (2024), Cương lĩnh chính trị - Ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự 

nghiệp cách mạng của chúng ta (2024), Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến 

trình đổi mới đất nước (2024), Tìm hiểu sự lãnh đạo của Đảng đối với Công 

đoàn (2024), Nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 

kỳ của Đảng (2024) và Nguyên tắc tập trung dân chủ phải chăng đã lỗi thời? 

(2024). Các công trình này tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác 

xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố nền tảng tư 

tưởng và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn phát 

triển mới. 

Thứ ba, nhóm tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm: Kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây 

dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (2023), Đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một 

xu thế không thể đảo ngược (2024) và Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham 

nhũng (2024). Nhóm công trình này hệ thống hóa quan điểm, chủ trương và 

những kết quả thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua 

đó góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và xây dựng hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh. 

Thứ tư, nhóm tác phẩm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại gồm: Một 

số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới (2023), Xây 

dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, 

mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” (2023) và Kế thừa, phát huy truyền 

thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát 

triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre 

Việt Nam” (2024). Các công trình này làm rõ tư duy chiến lược của Đảng về 

bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đồng thời 



 22 

phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và 

hội nhập quốc tế toàn diện. 

Thứ năm, nhóm tác phẩm về văn hóa, xã hội và đại đoàn kết toàn dân tộc 

gồm: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc (2024), Vì một nền văn hóa Việt Nam dân tộc, hiện đại (2024), Phát 

huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng 

giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc (2023) và Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết 

toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu 

mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc (2024). Nhóm công trình này khẳng 

định vai trò của văn hóa và đại đoàn kết dân tộc như những nguồn lực nội sinh 

quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

Thứ sáu, nhóm tác phẩm về phát triển kinh tế - xã hội gồm: Cả nước 

đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2023), Biến thách thức 

thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững 

(2024), Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô phát triển 

toàn diện, bền vững (2024) và Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

(2024). Các công trình tập trung vào những vấn đề chiến lược của phát triển đất 

nước, từ đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ 

cán bộ đến khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia. 

Thứ bảy, nhóm tác phẩm về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa gồm: Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phát huy dân chủ, tiếp 

tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, 

vì nhân dân. Các công trình tập trung luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn 

của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phát 

huy dân chủ và hoàn thiện thể chế trong điều kiện mới. 
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Bên cạnh đó còn có các công trình mang tính tổng kết quá trình đổi mới 

đất nước như bộ sách Vững bước trên con đường đổi mới (4 tập), Vững bước 

trên con đường đã chọn, Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào 

cũng vượt qua, Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước 

ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào 

giai đoạn mới; cùng các tài liệu tiếng nước ngoài như Vietnam from 1986, 

Renewal in Vietnam - Theory and Reality và các bản dịch cuốn Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những công trình này góp phần 

giới thiệu rộng rãi những thành tựu đổi mới và mô hình phát triển của Việt Nam 

tới bạn bè quốc tế. 

Nhìn chung, hệ thống tác phẩm của Nguyễn Phú Trọng bao quát hầu hết 

các lĩnh vực trọng yếu của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Đây là nguồn tư liệu lý luận và 

thực tiễn có giá trị đặc biệt quan trọng, phản ánh sự phát triển tư duy lý luận của 

Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 

thời kỳ đổi mới, đồng thời là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu quan điểm 

toàn diện trong các luận điểm lý luận của Nguyễn Phú Trọng. 

1.2.2.  Những nghiên cứu trong nước về tư tưởng, lý luận của Nguyễn 

Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Từ các chuyên khảo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, cho đến hàng trăm bài 

nghiên cứu, hội thảo, công trình cá nhân của các học giả, một hệ thống lý luận 

về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã được hình thành và không 

ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Mặc dù chưa xuất hiện nhiều công trình nghiên 

cứu trực tiếp về quan điểm toàn diện như một phạm trù triết học, song thông qua 

các sách chuyên khảo, công trình tổng hợp và các bài nghiên cứu khoa học, 

những biểu hiện của quan điểm toàn diện trong tư duy lý luận và hoạt động thực 

tiễn của Nguyễn Phú Trọng đã được đề cập ở nhiều mức độ khác nhau. 
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Thứ nhất, các công trình sách và chuyên khảo 

Theo trình tự thời gian, một trong những công trình sớm đề cập đến tư 

duy và tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Phú Trọng là cuốn Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè 

quốc tế [3] do Báo Nhân Dân tuyển chọn năm 2019. Mặc dù chủ yếu phản ánh 

tình cảm, sự đánh giá của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và bạn bè 

quốc tế đối với Tổng Bí thư, song nhiều bài viết trong công trình đã bước đầu 

ghi nhận phong cách tư duy mang tính hệ thống, khả năng xem xét và giải quyết 

các vấn đề của đất nước từ nhiều chiều cạnh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

và đối ngoại. Đây có thể xem là những nhận diện ban đầu về tính toàn diện 

trong tư duy lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng. 

Năm 2020, Báo Nhân Dân xuất bản cuốn Tầm nhìn chiến lược và ý chí 

vươn lên của dân tộc [4]. Thông qua việc phân tích các bài viết của Nguyễn 

Phú Trọng về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, các tác giả đã làm rõ 

cách tiếp cận tổng thể trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Nhiều 

bài viết nhấn mạnh yêu cầu giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng 

hội nhập quốc tế. Cuốn sách là tài liệu quý đã làm nổi bật cách Nguyễn Phú 

Trọng vận dụng quan điểm toàn diện để định hướng phát triển đất nước trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế và giúp các đại biểu dự Đại hội XIII thấy rõ hơn trách 

nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mình khi vinh dự được tham gia quyết định 

những vấn đề hệ trọng của đất nước, góp phần vào thành công của Đại hội XIII 

của Đảng. 

Bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu tư tưởng Nguyễn Phú Trọng 

xuất hiện năm 2021 với việc Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam: Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng [1]. Công trình tập hợp nhiều ý kiến đánh giá của các nhà 

khoa học trong nước và quốc tế về bài viết cùng tên của Nguyễn Phú Trọng. 

Điểm nổi bật của công trình là đã chỉ ra cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội như một 
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chỉnh thể thống nhất giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại. Nhiều tác giả cho rằng sức thuyết phục của bài 

viết không chỉ nằm ở các luận điểm cụ thể mà còn ở phương pháp tiếp cận toàn 

diện, luôn đặt các vấn đề trong mối liên hệ với nhau và gắn chặt với thực tiễn 

Việt Nam. Điều này cũng cho thấy vai trò trung tâm của tư tưởng Nguyễn Phú 

Trọng trong việc hiện đại hóa nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng. 

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục xuất bản cuốn Kiên định 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam [2]. Công trình tập trung phân 

tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng 

thời khẳng định yêu cầu nhận thức chủ nghĩa xã hội trên nhiều bình diện khác 

nhau. Thông qua việc làm rõ các mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới 

chính trị, giữa phát triển với ổn định, giữa độc lập dân tộc với hội nhập quốc tế, 

công trình tiếp tục phản ánh tư duy toàn diện trong nhận thức và giải quyết các 

vấn đề của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Cũng trong năm 2022, Báo Nhân Dân xuất bản cuốn Niềm tin yêu của nhân 

dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng [5]. 

Mặc dù không phải là công trình nghiên cứu chuyên sâu, nhưng nhiều bài viết 

trong sách đã đề cập đến tầm nhìn chiến lược và khả năng bao quát nhiều lĩnh 

vực của đời sống xã hội trong tư duy lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng. Qua đó 

cho thấy sự ghi nhận của xã hội đối với phong cách lãnh đạo mang tính toàn 

diện và hệ thống của ông. 

Năm 2023, cuốn Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất [21] được 

xuất bản dưới sự chỉ đạo nội dung của Đại tướng Tô Lâm. Thông qua hệ thống 

các bài phát biểu, bài viết của Nguyễn Phú Trọng về lực lượng Công an nhân 

dân, công trình cho thấy cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề bảo vệ an ninh 

quốc gia khi đặt nó trong mối quan hệ với xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền, phát triển kinh tế, văn hóa và củng cố niềm tin của nhân dân. Công 

trình đồng thời phản ánh sự thống nhất giữa yêu cầu chính trị, pháp lý và đạo 

đức trong quản trị quốc gia. 
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Năm 2023, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách Những 

nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng [32] do Lê 

Hữu Nghĩa và Nguyễn Tài Đông đồng chủ biên đã tập hợp các bài viết tham dự 

Hội thảo Khoa học quốc gia cùng tên. Cuốn sách gồm có hai phần: Phần thứ 

nhất là những bài viết nói về một số điểm mới về mô hình chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam, giúp người đọc hiểu giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội qua tác phẩm 

của Nguyễn Phú Trọng và thêm vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. Phần thứ hai là các vấn đề thực tiễn trong quá trình đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam, như: đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình phát 

triển kinh tế; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ 

đảng viên có tâm, có tầm, vừa hồng vừa chuyên… Các bài viết giúp cho người 

đọc thấy được thực trạng, những điểm mới và những vấn đề còn tồn tại trong 

quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách đã góp phần nghiên 

cứu sâu sắc và nâng cao nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội cũng như con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời lan tỏa những giá trị của các tác 

phẩm mà cố Tổng Bí thư để lại. 

Đặc biệt, năm 2024, tác giả Vũ Trọng Lâm công bố chuyên khảo Nhận 

thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng [36]. Đây là công 

trình có tính hệ thống nhất trong số các nghiên cứu đã công bố. Tác giả khảo 

cứu toàn diện các tác phẩm của Nguyễn Phú Trọng liên quan đến chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua đó làm rõ cách tiếp 

cận chủ nghĩa xã hội như một chỉnh thể thống nhất giữa kinh tế, chính trị, văn 

hóa, con người, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. 

Có thể xem đây là công trình gần nhất với hướng tiếp cận của luận án khi bước 

đầu nhận diện được tính toàn diện trong tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng. 

Thứ hai, các công trình báo, tạp chí 

Bên cạnh các công trình sách chuyên khảo, đã xuất hiện số lượng lớn các 

bài báo khoa học, bài viết trên các tạp chí lý luận chính trị và các cơ quan báo 

chí trung ương nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và các tác phẩm 
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của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dưới nhiều góc độ khác nhau. Đây là 

nguồn tư liệu phong phú, góp phần làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn 

trong di sản tư tưởng của ông. 

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý trong những năm gần đây tập trung 

làm rõ phẩm chất nhà lý luận, nhà tư tưởng, phong cách tư duy và những đóng 

góp của Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển lý luận của Đảng trong thời 

kỳ đổi mới. Khác với các công trình nghiên cứu mang tính tổng hợp về nội 

dung tư tưởng, nhóm nghiên cứu này bắt đầu chuyển trọng tâm từ việc phân 

tích “cái được nói” sang nhận diện “cách thức tư duy”, qua đó bước đầu tiếp 

cận tư tưởng Nguyễn Phú Trọng dưới góc độ phương pháp luận và triết học. 

Tiêu biểu có các bài viết của Nguyễn Thái Học, Đỗ Bình, Nguyễn Thanh Tuấn, 

Lê Minh Phương, Tường Duy Kiên, Đinh Xuân Dũng, Đoàn Triệu Long cùng 

nhiều tác giả khác đăng trên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên 

giáo, Tạp chí Lý luận chính trị và một số cơ quan nghiên cứu lý luận trung 

ương. 

Tiêu biểu trong hướng tiếp cận này là bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm - 50 

năm trước và hiện nay” [175]  của Nguyễn Thái Học đăng trên Báo Nhân Dân 

ngày 06/11/2023. Trên cơ sở phân tích bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” của 

Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973 với bút danh Người 

xây dựng, tác giả đã làm rõ tính nhất quán trong tư duy chính trị và đạo đức 

cách mạng của Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm. Bài viết cho thấy những vấn đề 

mà ông đặt ra từ nửa thế kỷ trước như chống chủ nghĩa cá nhân, đề cao trách 

nhiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vẫn còn nguyên giá 

trị trong bối cảnh hiện nay. 

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều bài viết đã tập 

trung nghiên cứu sâu hơn về chân dung một nhà lý luận của Đảng. Đáng chú ý 

là bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lý luận có trí tuệ mẫn tiệp, 

đầy bản lĩnh” [170] của Đỗ Bình đăng trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 22/7/2024. 

Theo tác giả, điểm nổi bật trong tư duy của ông là khả năng kết hợp giữa tầm 

nhìn chiến lược và những vấn đề cụ thể của thực tiễn; giữa kiên định nền tảng 
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tư tưởng với tinh thần đổi mới sáng tạo; giữa tư duy khái quát và khả năng giải 

quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước. Đây chính là những biểu hiện sinh 

động của phương pháp tư duy biện chứng trong điều kiện mới. 

Tiếp tục hướng nghiên cứu đó, bài viết “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng với 

kỷ nguyên đổi mới, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [191] của 

Nguyễn Thanh Tuấn và Lê Minh Phương đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 

08/7/2025 đã trình bày tương đối hệ thống những đóng góp lý luận của Nguyễn 

Phú Trọng đối với nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. Các tác giả cho rằng đóng góp nổi bật của ông là từng bước 

làm rõ nội hàm mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, xây dựng hệ thống các “mối 

quan hệ lớn” mang tính quy luật trong thời kỳ đổi mới và phát triển nhận thức về 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, văn hóa, con người, xây dựng Đảng và đối ngoại. 

Ở các lĩnh vực cụ thể, nhiều nghiên cứu đã tiếp cận tư tưởng Nguyễn Phú 

Trọng từ các góc độ chuyên ngành khác nhau. Trong bài viết “Những đóng góp 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển lý luận của Đảng Cộng 

sản Việt Nam về quyền con người trong thời kỳ đổi mới” [179] đăng ngày 

02/8/2024, tác giả Tường Duy Kiên khẳng định đóng góp quan trọng của 

Nguyễn Phú Trọng là phát triển nhận thức về quyền con người trên cơ sở thống 

nhất giữa quyền cá nhân với lợi ích cộng đồng, giữa tự do với trách nhiệm xã 

hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong bài viết 

“Đặc trưng tư duy và tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa, 

con người Việt Nam” [171] đăng ngày 12/8/2024, Đinh Xuân Dũng làm rõ 

quan niệm của Nguyễn Phú Trọng về văn hóa như nền tảng tinh thần của xã 

hội, là động lực nội sinh của phát triển và là “hồn cốt của dân tộc”. Tác giả đặc 

biệt nhấn mạnh khả năng xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa truyền thống và 

hiện đại, dân tộc và nhân loại, phát triển kinh tế và phát triển văn hóa trong tư 

duy của Nguyễn Phú Trọng. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu tập trung phân tích dấu ấn lãnh đạo của 

Nguyễn Phú Trọng trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước như: “Vừa 
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chống tham nhũng vừa phát triển kinh tế: Dấu ấn người đứng đầu của Đảng” 

của Lê Hoàng đăng trên Báo điện tử VOV ngày 22/7/2024; “Cố Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng với khát vọng xây dựng một xã hội thực sự vì con người ở 

Việt Nam trong bối cảnh mới” của Đoàn Triệu Long đăng trên Tạp chí Lý luận 

chính trị ngày 30/8/2024… đã nhấn mạnh quan niệm coi con người vừa là mục 

tiêu vừa là động lực của sự phát triển, đồng thời khẳng định tính nhân văn sâu 

sắc trong tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của Nguyễn Phú Trọng. 

Đáng chú ý, sau khi nhiều tác phẩm của Nguyễn Phú Trọng được xuất 

bản và phổ biến rộng rãi, đặc biệt là các tác phẩm như Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực..., đã 

xuất hiện nhiều bài nghiên cứu trên Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính 

trị, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Công an nhân 

dân tập trung phân tích giá trị lý luận và phong cách tư duy của tác giả. 

Nhìn chung, các công trình trên đã góp phần làm rõ nhiều phương diện 

quan trọng trong tư duy và hoạt động lý luận của Nguyễn Phú Trọng; bước đầu 

nhận diện các đặc trưng nổi bật như tính hệ thống, tính biện chứng, tư duy 

chiến lược, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định nguyên 

tắc và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn chủ yếu 

tập trung vào nội dung tư tưởng, các quan điểm chính trị hoặc giá trị thực 

tiễn của những luận điểm mà Nguyễn Phú Trọng đưa ra. Việc nghiên cứu 

từ góc độ triết học, đặc biệt là làm rõ cơ chế vận dụng các nguyên lý, quan 

điểm phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư duy của Nguyễn 

Phú Trọng, nhất là quan điểm toàn diện, vẫn còn là khoảng trống đáng kể. 

Đây chính là vấn đề mà luận án hướng tới nghiên cứu nhằm góp phần làm 

sáng tỏ cơ sở triết học, logic tư duy và giá trị phương pháp luận của những 

đóng góp lý luận của Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
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1.2.3. Những nghiên cứu nước ngoài về tư tưởng, lý luận của Nguyễn 

Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

Cùng với sự phát triển của công cuộc đổi mới và vị thế ngày càng cao 

của Việt Nam trên trường quốc tế, tư tưởng và những đóng góp lý luận của 

Nguyễn Phú Trọng đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả, nhà 

chính trị, nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia và khu vực khác nhau trên thế 

giới. Mặc dù cách tiếp cận có sự khác biệt tùy thuộc vào bối cảnh chính trị, học 

thuật và hệ giá trị của từng quốc gia, song nhìn chung các công trình nghiên 

cứu nước ngoài đều đánh giá cao những đóng góp của Nguyễn Phú Trọng đối 

với sự phát triển lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trong nhóm các học giả thuộc các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào 

cộng sản, công nhân quốc tế, tư tưởng Nguyễn Phú Trọng thường được nghiên 

cứu dưới góc độ phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong 

điều kiện Việt Nam đương đại. Nhiều học giả và chính khách đến từ Liên bang 

Nga, Cuba, Trung Quốc, Lào, Brazil, Ucraina và một số nước khác đã đánh giá 

cao những đóng góp của ông trong việc làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về chủ 

nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng cầm quyền, 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa và con người, cũng như mở 

rộng quan hệ đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Các nghiên cứu và nhận định của nhiều học giả, chính khách quốc tế đã 

cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với những đóng góp lý luận của 

Nguyễn Phú Trọng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiêu 

biểu có Gennady Zyuganov - Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, người 

nhiều năm nghiên cứu lý luận mácxít và phong trào cộng sản quốc tế; 

Vyacheslav Nikonov - nhà sử học, chính trị học Nga, Chủ tịch Quỹ Russkiy 

Mir và là một trong những học giả có ảnh hưởng trong nghiên cứu quan hệ quốc 

tế của Nga; S.M. Mironov - Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng - Những 

người yêu nước - Vì sự thật; Petr Simonenko - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản 

Ucraina; Tiến sĩ Ruvislei González Saez - chuyên gia hàng đầu của Cuba về 
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nghiên cứu Việt Nam, Trưởng Ban Nghiên cứu châu Á - châu Đại Dương thuộc 

Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế (CIPI), đồng thời là tác giả công trình 

“Theoretical and Practical Elements of the Vietnam Socialist Experience” 

nghiên cứu trực tiếp về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 

Walter Sorrentino - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil; Giáo sư Mễ Lương 

thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh; Giáo sư Hứa Lợi Bình - Giám đốc Trung 

tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc 

(CASS); Đại sứ Sẻngphết Hùngbunnhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng nhiều nhà nghiên cứu, 

lãnh đạo chính trị và chuyên gia quốc tế khác. 

Mặc dù xuất phát từ những môi trường học thuật và chính trị khác nhau, 

các học giả trên đều có điểm gặp gỡ trong nhận định rằng những thành tựu nổi bật 

của Việt Nam trong gần bốn thập niên đổi mới không chỉ bắt nguồn từ các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội cụ thể mà còn gắn liền với quá trình bổ sung, 

phát triển và hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều học giả đặc biệt đánh giá cao những đóng 

góp lý luận của Nguyễn Phú Trọng trong việc làm sáng tỏ các vấn đề cốt 

lõi của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng cầm quyền, phát triển văn 

hóa, con người và xử lý các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển đất 

nước. 

Trong đó, Tiến sĩ Ruvislei González Saez là trường hợp tiêu biểu khi 

không chỉ đưa ra các nhận định chính trị mà còn có những nghiên cứu học thuật 

trực tiếp về mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ông cho rằng kinh 

nghiệm Việt Nam là minh chứng cho khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin trong điều kiện mới, đồng thời đánh giá bài viết “Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam” của Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu lý luận có giá trị tham khảo 

đối với các quốc gia đang tìm kiếm con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù 

hợp với điều kiện lịch sử - cụ thể của mình. 
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Khác với các học giả thuộc truyền thống mácxít, giới nghiên cứu phương 

Tây và các học giả độc lập thường tiếp cận Nguyễn Phú Trọng không phải trước 

hết với tư cách một nhà lý luận về chủ nghĩa xã hội, mà như một nhân vật có 

ảnh hưởng quan trọng đối với tiến trình phát triển chính trị, kinh tế và đối ngoại 

của Việt Nam đương đại. Vì vậy, các nghiên cứu thường được triển khai dưới 

các góc độ chính trị học, nghiên cứu phát triển, quản trị quốc gia và quan hệ 

quốc tế. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu chính trị và phát triển, nhiều học giả quốc tế 

tập trung lý giải nguyên nhân giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị trong khi 

vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiêu biểu 

là Giáo sư Furuta Motoo (Đại học Việt - Nhật, Nhật Bản), một trong những 

chuyên gia hàng đầu về Việt Nam học ở châu Á. Khi đánh giá về vai trò của 

Nguyễn Phú Trọng, ông cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam 

đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, ổn định chính trị và 

nâng cao vị thế quốc tế; đồng thời nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của Việt 

Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Nhiều nghiên 

cứu của Furuta Motoo về Việt Nam thời kỳ đổi mới cũng xem sự kết hợp giữa 

ổn định chính trị và cải cách kinh tế là một trong những đặc điểm nổi bật của 

mô hình phát triển Việt Nam. 

Ở góc độ quan hệ quốc tế và chiến lược phát triển, cựu Đại sứ Australia 

tại Việt Nam John McCarthy nhận định Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng 

đã trở thành một trong những quốc gia có năng lực tự chủ chiến lược đáng chú 

ý nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, việc Việt Nam đồng 

thời phát triển quan hệ với các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Nga, Australia và Liên minh châu Âu phản ánh năng lực điều hành đối 

ngoại linh hoạt nhưng vẫn giữ vững lợi ích quốc gia và định hướng phát triển 

độc lập. 

Đặc biệt, từ sau khi khái niệm “ngoại giao cây tre” được Nguyễn Phú 

Trọng hệ thống hóa trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, 

ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” 
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(2023), nhiều học giả và cơ quan nghiên cứu quốc tế đã dành sự quan tâm đáng 

kể đối với đường lối đối ngoại của Việt Nam. Tờ Washington Post nhận định 

rằng Nguyễn Phú Trọng đã giúp Việt Nam duy trì quan hệ cân bằng với các 

trung tâm quyền lực lớn trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay 

gắt giữa các nước lớn. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông và nghiên cứu 

có uy tín của Nhật Bản như NHK, Nikkei và Yomiuri Shimbun đánh giá chính 

sách đối ngoại của Việt Nam là một mô hình “cân bằng chiến lược”, cho phép 

Việt Nam vừa mở rộng hợp tác quốc tế, vừa bảo đảm độc lập, chủ quyền và lợi 

ích quốc gia. Những nghiên cứu này thường xem “ngoại giao cây tre” là biểu 

hiện của sự kết hợp giữa tính nguyên tắc và tính linh hoạt trong hoạch định 

chính sách đối ngoại. 

Một hướng nghiên cứu khác thu hút sự chú ý của học giả phương Tây là 

công cuộc xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Các 

nghiên cứu của Nikkei Asia, The New York Times, Reuters, BBC và nhiều tổ 

chức nghiên cứu quốc tế thường tập trung phân tích chiến dịch phòng, chống 

tham nhũng do Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2013. Mặc dù có những 

cách tiếp cận và đánh giá khác nhau, phần lớn các nghiên cứu đều thừa nhận 

rằng chiến dịch này đã tạo ra những tác động sâu rộng đối với đời sống chính 

trị Việt Nam, góp phần củng cố kỷ luật trong Đảng, tăng cường hiệu lực quản 

lý nhà nước và nâng cao niềm tin của xã hội đối với công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng. 

Ngoài ra, một số học giả độc lập còn tiếp cận tư tưởng Nguyễn Phú Trọng 

từ góc độ nghiên cứu mô hình phát triển. Kishore Mahbubani - nhà ngoại giao 

và học giả nổi tiếng của Singapore - đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Việt 

Nam trong việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và giữ vững 

bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập toàn cầu. Theo ông, sự phát triển của 

Việt Nam trong những năm gần đây là một trong những hiện tượng đáng chú ý 

nhất của châu Á đương đại. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng phần lớn các công trình của giới học 

giả phương Tây và các nhà nghiên cứu độc lập chủ yếu tiếp cận Nguyễn Phú 

Trọng từ góc độ thực tiễn chính trị và hiệu quả quản trị quốc gia. Trọng tâm 
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nghiên cứu thường là những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, 

hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng hay hoạch định 

chính sách đối ngoại. Ngược lại, những nghiên cứu đi sâu vào nền tảng lý luận, 

cơ sở triết học và phương pháp luận trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng còn 

rất ít. Đặc biệt, hầu như chưa có công trình nào khảo cứu một cách chuyên biệt 

việc vận dụng các nguyên lý và quan điểm của triết học Mác - Lênin, nhất là 

quan điểm toàn diện, trong quá trình xây dựng hệ thống lý luận về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây chính là khoảng 

trống nghiên cứu quan trọng mà đề tài hướng tới bổ khuyết. 

1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án cần tiếp 

tục giải quyết 

1.3.1. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được 

Qua khảo cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên 

quan đến quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như các công trình 

nghiên cứu về tư tưởng, sự nghiệp lý luận và hoạt động lãnh đạo của cố 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể khẳng định rằng đã hình thành một 

khối lượng tri thức tương đối phong phú, tạo nền tảng khoa học quan trọng 

cho việc triển khai đề tài luận án. 

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu về quan điểm toàn diện trong triết 

học Mác - Lênin đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, nội hàm, nguyên tắc và ý nghĩa 

phương pháp luận của quan điểm toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực 

tiễn. Các nghiên cứu đã thống nhất khẳng định rằng quan điểm toàn diện là một 

trong những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật, 

đòi hỏi phải xem xét sự vật trong tính chỉnh thể, trong mối liên hệ đa chiều, 

trong sự vận động, phát triển và tác động qua lại giữa các yếu tố cấu thành. Đây 

là cơ sở lý luận trực tiếp để luận án vận dụng làm công cụ phân tích tư tưởng 

Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã góp phần làm rõ quá trình hình thành, phát 
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triển và hoàn thiện nhận thức lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình 

chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Nhiều công trình đã phân tích sâu sắc các đặc trưng 

của xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các quy luật, động lực và điều kiện bảo 

đảm cho quá trình quá độ; đồng thời làm rõ các mối quan hệ lớn mà Đảng xác 

định trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những nghiên cứu này đã cung 

cấp cơ sở lý luận quan trọng để nhận diện môi trường tư tưởng và thực tiễn mà 

Nguyễn Phú Trọng kế thừa, phát triển và bổ sung trong quá trình lãnh đạo đất 

nước. 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu về Nguyễn Phú Trọng đã từng bước 

khẳng định vị trí của ông không chỉ với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị 

xuất sắc mà còn là một nhà lý luận có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự 

phát triển tư duy lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới. 

Đặc biệt, kể từ sau khi bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công 

bố năm 2021, đã xuất hiện một dòng nghiên cứu tương đối phong phú xoay 

quanh hệ thống tư tưởng lý luận của Nguyễn Phú Trọng. Các công trình đã tập 

trung làm rõ nhiều nội dung cốt lõi như: nhận thức về bản chất và đặc trưng của 

chủ nghĩa xã hội Việt Nam; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa, 

con người; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

hội nhập quốc tế và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. 

Nổi bật trong số đó là công trình Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Vũ Trọng Lâm (2024). Đây là công trình đầu 

tiên nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và chuyên biệt về tư duy lý luận 

của Nguyễn Phú Trọng trên lĩnh vực chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công trình đã góp phần phác họa tương đối đầy đủ 

cấu trúc nội dung của hệ thống tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, từ đó tạo nền tảng 

quan trọng để các nghiên cứu tiếp theo tiếp cận sâu hơn ở bình diện triết học và 

phương pháp luận. 
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Bên cạnh đó, nhiều bài viết trên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp 

chí Tuyên giáo, Tạp chí Lý luận chính trị và các diễn đàn học thuật khác đã 

bước đầu tiếp cận tư tưởng Nguyễn Phú Trọng từ góc độ phong cách tư duy và 

phương pháp luận. Các tác giả đã chỉ ra những đặc điểm nổi bật trong tư duy 

của Nguyễn Phú Trọng như tính hệ thống, tính biện chứng, sự thống nhất giữa 

lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa phát triển kinh tế với phát 

triển văn hóa, con người và công bằng xã hội. Dù chưa trực tiếp nghiên cứu 

dưới góc độ quan điểm toàn diện, nhưng các công trình này đã cung cấp nhiều 

luận cứ quan trọng để nhận diện những biểu hiện sinh động của tư duy toàn 

diện trong hệ thống quan điểm của Nguyễn Phú Trọng. 

Thứ tư, các nghiên cứu trong và ngoài nước đã góp phần khẳng định giá 

trị thực tiễn và sức ảnh hưởng của tư tưởng Nguyễn Phú Trọng đối với tiến 

trình đổi mới ở Việt Nam. Nhiều học giả quốc tế đánh giá cao những đóng góp 

lý luận của ông trong việc giải quyết mối quan hệ giữa kiên định mục tiêu xã 

hội chủ nghĩa với đổi mới sáng tạo; giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công 

bằng xã hội; giữa độc lập dân tộc với hội nhập quốc tế; giữa xây dựng Đảng 

với phát triển đất nước. Điều này cho thấy tư tưởng Nguyễn Phú Trọng không 

chỉ có ý nghĩa trong phạm vi Việt Nam mà còn trở thành đối tượng nghiên cứu 

ngày càng được quan tâm trong giới khoa học quốc tế. 

Tổng thể các công trình đã cung cấp nguồn tư liệu phong phú, những 

luận cứ khoa học quan trọng và nhiều gợi mở có giá trị cho việc nghiên cứu tư 

tưởng Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, các công trình cũng bước đầu cho thấy 

trong hệ thống tư tưởng của ông tồn tại một phương thức tư duy mang tính 

chỉnh thể, biện chứng và toàn diện, tạo tiền đề trực tiếp cho việc nghiên cứu 

chuyên sâu hơn dưới góc độ triết học. 

1.3.2. Những nội dung luận án tập trung nghiên cứu 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song qua khảo cứu có thể 

nhận thấy rằng nghiên cứu về tư tưởng Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn tồn tại 

những khoảng trống đáng kể cả về lý luận lẫn phương pháp tiếp cận. 
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Trước hết, phần lớn các công trình hiện có chủ yếu tập trung nghiên cứu 

nội dung các quan điểm của Nguyễn Phú Trọng trên từng lĩnh vực cụ thể như 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xây dựng Đảng, đối ngoại hoặc phòng, chống tham 

nhũng. Trong khi đó, còn rất ít nghiên cứu đi sâu làm rõ nền tảng triết học, 

phương pháp tư duy và logic nội tại chi phối toàn bộ hệ thống quan điểm ấy. 

Nói cách khác, các công trình chủ yếu trả lời câu hỏi Nguyễn Phú Trọng nói gì, 

nhưng chưa lý giải đầy đủ Nguyễn Phú Trọng tư duy như thế nào. 

Thứ hai, mặc dù nhiều nghiên cứu đã đề cập đến tính biện chứng, tính hệ 

thống và tính toàn diện trong tư duy Nguyễn Phú Trọng, nhưng mới dừng lại ở 

những nhận xét mang tính khái quát. Cho đến nay chưa có công trình nào 

nghiên cứu chuyên biệt, có hệ thống về sự vận dụng quan điểm toàn diện của 

chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư tưởng Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Khoảng trống này đặc biệt 

đáng chú ý bởi quan điểm toàn diện chính là một trong những nguyên tắc 

phương pháp luận cơ bản nhất của phép biện chứng duy vật. 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu hiện nay chưa làm rõ được mối liên hệ 

giữa các nguyên lý triết học với tư duy chính trị và hành động lãnh đạo của Nguyễn 

Phú Trọng. Chưa có nghiên cứu nào phân tích một cách hệ thống cách thức ông 

vận dụng quan điểm toàn diện để nhận thức, xử lý và giải quyết các mối quan hệ 

lớn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: đổi mới - ổn định - 

phát triển; kinh tế - chính trị; tăng trưởng kinh tế - tiến bộ và công bằng xã hội; 

độc lập, tự chủ - hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng lãnh đạo - 

Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. 

Thứ tư, các nghiên cứu về Nguyễn Phú Trọng hiện nay chủ yếu thuộc 

các lĩnh vực chính trị học, xây dựng Đảng, khoa học lãnh đạo và quản lý hoặc 

lịch sử tư tưởng chính trị. Hầu như chưa có công trình nào tiếp cận trực tiếp từ 

góc độ triết học Mác - Lênin để phân tích chiều sâu phương pháp luận của các 

tác phẩm và hệ thống tư tưởng của ông. Vì vậy, những giá trị triết học ẩn chứa 

trong các tác phẩm của Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa được khai thác tương xứng 

với tầm vóc lý luận của chúng. 



 38 

Đáng chú ý hơn, trong bối cảnh hiện nay, tuy đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về Nguyễn Phú Trọng, nhưng các nghiên cứu chuyên sâu của học 

giả quốc tế còn tương đối hạn chế. Phần lớn các học giả nước ngoài mới dừng 

lại ở việc đánh giá, bình luận hoặc nhận định về vai trò lãnh đạo, đường lối đối 

nội, đối ngoại, công cuộc phòng, chống tham nhũng và những thành tựu phát 

triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nghiên 

cứu tiếp cận trực tiếp hệ thống tư tưởng, phương pháp tư duy hay giá trị triết 

học trong các tác phẩm của Nguyễn Phú Trọng gần như chưa xuất hiện. Điều 

đó cho thấy đây vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu mới, còn nhiều dư địa để khám 

phá và phát triển. 

Xuất phát từ những khoảng trống nêu trên, luận án xác định tập trung 

nghiên cứu các nội dung chủ yếu sau: 

Một là, xuất phát từ quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin, xác 

định nội hàm, cấu trúc và ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm toàn diện đối 

với nhận thức và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, phân tích cơ sở hình 

thành quan điểm toàn diện trong xây dựng lý luận về CNXH và con đường đi lên 

CNXH ở Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng. 

Hai là, làm rõ những nội dung vận dụng quan điểm toàn diện trong hệ thống 

tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam, cụ thể là trong nhận thức về bản chất và mục tiêu của 

CNXH, nhận thức về con đường đi lên CNXH, nhận thức về các chủ thể và động 

lực phát triển CNXH, nhận thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Ba là, đánh giá giá trị lý luận, giá trị phương pháp luận và ý nghĩa thực 

tiễn của việc vận dụng quan điểm toàn diện trong phát triển lý luận về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời đề xuất 

những yêu cầu tiếp tục vận dụng quan điểm toàn diện trong nghiên cứu lý luận 

và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. 
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Tiểu kết Chương 1 

 

Khảo cứu tình hình nghiên cứu cho thấy, tư tưởng Nguyễn Phú Trọng về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được tiếp 

cận từ nhiều góc độ và từng bước được làm rõ trên cả phương diện nội dung, 

thực tiễn và giá trị lý luận. Tuy nhiên, phần lớn các công trình hiện có mới tập 

trung giải thích những vấn đề Nguyễn Phú Trọng quan tâm và những quan điểm 

ông đề xuất, trong khi phương thức tư duy và cơ sở phương pháp luận chi phối 

sự hình thành, phát triển của hệ thống quan điểm đó vẫn chưa được nghiên cứu 

tương xứng. Đặc biệt, sự vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - 

Lênin trong tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn còn là một khoảng trống cần 

tiếp tục được nhận diện và luận giải một cách hệ thống. 

Từ khoảng trống đó, luận án tiếp cận tư tưởng Nguyễn Phú Trọng không 

chỉ ở những luận điểm được hình thành, mà sâu hơn ở cách thức những luận 

điểm ấy được hình thành, liên kết và phát triển trong một chỉnh thể tư duy biện 

chứng. Đây là điểm xuất phát để luận án làm rõ quan điểm toàn diện như một 

phương diện phương pháp luận nổi bật trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng, 

đồng thời nhận diện những cơ sở lý luận, thực tiễn, chính trị - xã hội và chủ thể 

tư tưởng đã góp phần hình thành phương diện tư duy đó. 

Vì vậy, nếu Chương 1 xác lập khoảng trống nghiên cứu và vấn đề cần 

tiếp tục giải quyết, thì bước tiếp theo có ý nghĩa nền tảng là phải truy tìm những 

điều kiện và tiền đề làm nên quan điểm toàn diện trong tư duy lý luận của 

Nguyễn Phú Trọng. Nói cách khác, để hiểu đầy đủ Nguyễn Phú Trọng đã vận 

dụng quan điểm toàn diện như thế nào, trước hết cần làm rõ quan điểm toàn 

diện ấy được hình thành từ những cơ sở nào. Đây chính là vấn đề được tập 

trung giải quyết trong Chương 2: Cơ sở hình thành quan điểm toàn diện trong 

xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG XÂY DỰNG 

LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN  

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

 

2.1. Quan điểm toàn diện và ý nghĩa phương pháp luận đối với nhận 

thức chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

2.1.1. Nội dung cơ bản của quan điểm toàn diện trong triết học Mác - 

Lênin 

Trong lịch sử tư tưởng triết học, vấn đề phương pháp luận luôn giữ vị trí 

trung tâm bởi nó quyết định không chỉ cách thức con người nhận thức hiện thực 

mà còn cách thức họ cải biến hiện thực đó. Phép biện chứng duy vật, với tư 

cách là hạt nhân lý luận của triết học Mác - Lênin, đã đưa ra cơ sở khoa học 

để khắc phục tính phiến diện, siêu hình trong nhận thức, đồng thời định 

hướng cho hoạt động thực tiễn cách mạng. Chính trên nền tảng đó, quan 

điểm toàn diện được hình thành như một nguyên tắc phương pháp luận có 

giá trị phổ quát, không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu triết học mà còn trong 

toàn bộ đời sống xã hội. Có thể khẳng định rằng, quan điểm toàn diện chỉ 

thực sự đạt tới tính khoa học khi nó được đặt trên cơ sở của phép biện chứng 

duy vật, mà hạt nhân là hai nguyên lý cơ bản: nguyên lý về mối liên hệ phổ 

biến và nguyên lý về sự phát triển, cùng với hệ thống phương pháp luận 

duy vật biện chứng. 

Cơ sở hình thành nguyên tắc toàn diện: 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguyên tắc toàn diện được hình 

thành trên cơ sở phê phán triệt để phương pháp tư duy siêu hình, qua đó khẳng 

định bản chất liên hệ và vận động của thế giới. Như Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: 

“Đối với nhà siêu hình học thì những sự vật và sự phản ánh của chúng trong tư 

duy, tức là những khái niệm, đều là những đối tượng nghiên cứu riêng biệt, cố 

định, cứng đờ, vĩnh viễn, phải được xem xét cái này sau cái kia, cái này độc lập 

với cái kia” [45, 36]. Nhận định này không chỉ dừng lại ở việc mô tả một 
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phương pháp nhận thức, mà còn vạch ra căn nguyên của mọi sai lầm nhận thức 

mang tính phiến diện: đó là sự tuyệt đối hóa tính độc lập, tách rời các sự vật 

khỏi hệ thống liên hệ vốn có của chúng. Khi sự vật bị “đóng băng” trong trạng 

thái cô lập, tư duy tất yếu rơi vào tình trạng nhìn nhận thế giới như một tập hợp 

rời rạc, thiếu sinh khí và không phản ánh được bản chất vận động của hiện thực. 

Từ điểm xuất phát đó, Ph.Ăngghen tiếp tục làm rõ hạn chế của phương 

pháp siêu hình khi cho rằng nó “chỉ nhìn thấy những sự vật riêng biệt mà không 

nhìn thấy mối liên hệ qua lại giữa những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của 

những sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và sự tiêu vong của những sự 

vật ấy, chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của những sự vật ấy mà quên mất sự vận 

động của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng [45, 38]. Ở đây, 

sự đối lập giữa “cây” và “rừng” mang ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc: nếu chỉ 

dừng lại ở cái riêng lẻ, nhận thức sẽ không thể vươn tới cái toàn thể, trong khi 

chính cái toàn thể mới quy định bản chất và vị trí của từng bộ phận. Do đó, hạn 

chế căn bản của tư duy siêu hình không chỉ là thiếu sót về mặt phạm vi, mà còn 

là sự sai lệch về chất trong cách tiếp cận hiện thực. 

Trái ngược với cách tiếp cận đó, phép biện chứng được xác lập như một 

phương pháp nhận thức khoa học: “Trái lại, đối với phép biện chứng là phương 

pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và phản ánh của chúng trong 

tư tưởng trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự 

vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng” [45, 38]. Điều này cho thấy, 

nguyên tắc toàn diện không phải là một yêu cầu mang tính hình thức, mà là sự 

tất yếu xuất phát từ chính bản chất của thế giới khách quan. Thế giới không tồn 

tại như những thực thể cô lập, mà như một chỉnh thể thống nhất trong đó mọi 

yếu tố đều tác động, quy định và chuyển hóa lẫn nhau. Vì vậy, nhận thức khoa 

học chỉ có thể đạt tới chân lý khi nó tái hiện được mạng lưới liên hệ đó trong 

tư duy. 

Trên nền tảng ấy, Ph.Ăngghen khái quát bản chất của phép biện chứng 

là “khoa học về các mối liên hệ” [45, 38]. Luận điểm này có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng, bởi nó chuyển trọng tâm của nhận thức từ việc mô tả các sự vật 



 42 

riêng lẻ sang việc khám phá các quan hệ bản chất giữa chúng. Nhận thức không 

còn là sự liệt kê các thuộc tính, mà trở thành quá trình phát hiện cấu trúc, cơ 

chế và quy luật vận động của hệ thống. 

Ph.Ăngghen đặt lôgic học biện chứng trong sự đối lập trực tiếp với “lôgic 

học cũ, hoàn toàn hình thức”: “Lôgic học biện chứng, ngược lại của lôgic học 

cũ, hoàn toàn hình thức, không bằng lòng với việc chỉ nêu ra những hình thức 

vận động của tư duy, tức là những hình thức khác nhau của phán đoán và suy 

lý, và với việc sắp xếp những hình thức ấy cái nọ bên cạnh cái kia không có sự 

liên hệ nào cả. Lôgic học biện chứng, trái lại, suy từ hình thức này ra từ hình 

thức khác; xác định mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng, chứ không phối 

hợp chúng với nhau; nó phát triển những hình thức cao từ những hình thức 

thấp” [45, 710]. Từ sự phê phán đó, Ph.Ăngghen làm nổi bật đặc trưng căn bản 

của lôgic học biện chứng khi khẳng định rằng nó “không phối hợp chúng với 

nhau” một cách cơ học, mà “xác định mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa 

chúng”. Điểm khác biệt ở đây mang tính bản chất: nếu lôgic hình thức chỉ đặt 

các hình thức tư duy cạnh nhau, thì lôgic biện chứng đi xa hơn khi truy tìm mối 

quan hệ nội tại, tất yếu giữa chúng. Điều này có nghĩa là các hình thức tư duy 

không còn là những yếu tố rời rạc, mà trở thành những mắt khâu trong một quá 

trình vận động thống nhất của tư duy, trong đó mỗi hình thức vừa là kết quả 

của cái trước, vừa là tiền đề của cái sau. Theo đó, tư duy không phải là sự cộng 

gộp giản đơn các thao tác nhận thức, mà là một quá trình vận động đi từ thấp 

đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ trừu tượng đến cụ thể. Điều mà 

Ph.Ăngghen nhấn mạnh không chỉ là sự khác biệt về phương pháp, mà là sự 

khác biệt về cách hiểu bản chất của tư duy. Nếu lôgic hình thức xem tư duy như 

một hệ thống các quy tắc bất biến, thì lôgic biện chứng nhìn nhận tư duy như 

một quá trình sống động, có lịch sử, có sự phát triển và tự vận động. Chính vì 

thế, lôgic biện chứng mới có khả năng phản ánh đúng hiện thực khách quan, 

một hiện thực cũng luôn vận động, biến đổi và liên hệ. 

Trước hết, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến đặt nền tảng cho việc nhận 

thức đối tượng như một chỉnh thể trong tính đa dạng và phức hợp của nó. Thế 
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giới hiện thực không phải là tập hợp rời rạc của những sự vật cô lập, mà là một 

hệ thống hữu cơ, nơi các sự vật và hiện tượng quy định, tác động và chuyển 

hóa lẫn nhau. Các mối liên hệ ấy vừa đa dạng, vừa phong phú, tồn tại trong 

những cấp độ khác nhau: từ liên hệ tất yếu - ngẫu nhiên, bản chất - hiện tượng, 

bên trong - bên ngoài, đến liên hệ trực tiếp - gián tiếp. Do đó, khi nhận thức 

một đối tượng, không thể dừng lại ở một số đặc tính riêng lẻ, mà phải nắm bắt 

toàn bộ mạng lưới quan hệ trong đó nó tồn tại. Nguyên tắc này được V.I.Lênin 

nâng lên một tầm cao mới khi ông nhấn mạnh: “nhưng tư tưởng cơ bản thì thiên 

tài: tư tưởng về mối liên hệ phổ biến, toàn diện, sống của tất cả với tất cả, và sự 

phản ánh của mối liên hệ ấy… trong những khái niệm của con người; những 

khái niệm này cũng phải được mài sắc, gọt dũa, mềm dẻo, năng động, tương 

đối, liên hệ với nhau, thống nhất trong những đối lập, để có thể bao quát vũ trụ” 

[139,155-156]. Điểm đặc sắc trong tư tưởng của V.I.Lênin là ở chỗ ông không 

chỉ khẳng định tính phổ biến của các mối liên hệ, mà còn nhấn mạnh tính “sống” 

của chúng, tức là tính vận động, biến đổi và không ngừng phát triển. Điều này 

đồng nghĩa với việc các khái niệm của con người cũng không thể bất biến, mà 

phải “mềm dẻo, năng động, tương đối… thống nhất trong những đối lập” để 

phản ánh đúng hiện thực. Như vậy, nguyên tắc toàn diện không chỉ là yêu cầu 

đối với đối tượng nhận thức, mà còn là yêu cầu đối với chính tư duy nhận thức. 

Tiếp tục triển khai lập trường này, V.I.Lênin khẳng định: “Mỗi một khái 

niệm nằm trong một mối quan hệ nào đó, trong một mối liên hệ nào đó với tất 

cả các khái niệm khác” [141, 210]. Điều đó cho thấy nhận thức không phải là 

sự tập hợp rời rạc các tri thức, mà là một chỉnh thể logic, trong đó các yếu tố 

liên kết chặt chẽ với nhau. Tương ứng với điều đó, trong thế giới khách quan, 

“những quan hệ của mỗi sự vật (hiện tượng, v..v..) không những là muôn vẻ, 

mà còn là phổ biến, toàn diện. Mỗi sự vật (hiện tượng, quá trình, v.v..) đều liên 

hệ với mỗi sự vật khác” [141, 239]. Như vậy, tính toàn diện không phải là sự 

lựa chọn chủ quan của con người, mà là sự phản ánh tất yếu của cấu trúc khách 

quan của thế giới. 
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Tuy nhiên, nguyên tắc toàn diện không đồng nhất với việc ôm đồm tất 

cả một cách cơ học. V.I.Lênin đã cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa chiết trung 

khi “lấy hai hoặc nhiều định nghĩa khác nhau… và xếp chúng lại với nhau một 

cách hoàn toàn ngẫu nhiên”. Cụ thể hơn, ông giải thích: “Phép biện chứng đòi 

hỏi người ta phải chú ý đến tất cả các mặt của những mối quan hệ trong sự phát 

triển cụ thể của những mối quan hệ đó, chứ không phải là lấy một mẩu ở chỗ 

này, một mẩu ở chỗ kia”; “Điều không thể tranh cãi được là cái cốc vừa là một 

hình trụ bằng thủy tinh, vừa là một dụng cụ dùng để uống. Nhưng cái cốc không 

phải chỉ có hai thuộc tính, hoặc hai tính chất, hoặc hai mặt đó; mà còn có vô số 

những thuộc tính khác, những tính chất khác, những mặt khác, cùng những 

quan hệ qua lại và “những quan hệ gián tiếp” với thế giới bên ngoài [149, 359- 364]. 

Đỉnh cao của yêu cầu này được V.I.Lênin diễn đạt một cách súc tích 

trong tác phẩm Lại bàn về công đoàn, về tình hình trước mắt: “Muốn thực sự 

hiểu được sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả 

các mối liên hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó. Chúng ta không thể làm 

được điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, nhưng sự cần thiết phải xét tất cả mọi 

mặt sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc” [149, 364]. 

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận giới hạn của nhận thức con người khi cho rằng 

không thể đạt tới sự đầy đủ tuyệt đối. Chính vì vậy, nguyên tắc toàn diện mang 

ý nghĩa phương pháp luận như một định hướng: nó buộc con người phải luôn ý 

thức về tính không đầy đủ của tri thức, từ đó tránh rơi vào sai lầm và “sự cứng nhắc”. 

Nếu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến làm rõ chiều rộng của quan điểm 

toàn diện, thì nguyên lý về sự phát triển lại khẳng định chiều sâu lịch sử và 

động thái của nó. Phát triển, theo nghĩa biện chứng, không phải là sự lặp lại 

tuần hoàn hay sự tăng giảm thuần túy về lượng, mà là sự vận động tiến lên 

thông qua phủ định biện chứng, trong đó cái mới ra đời thay thế cái cũ, kế thừa 

những yếu tố tích cực và bổ sung nội dung mới. Ph. Ăngghen từng nhấn mạnh 

rằng phát triển là mối liên hệ nhân quả của sự vận động tiến lên từ thấp đến cao 

thông qua tất cả những sự vận động chữ chi và những bước thụt lùi tạm thời. 

Bản chất của phát triển chính là sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 
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trong sự vật. Trên cơ sở đó, Lênin đã khẳng định quan điểm phát triển chính là 

chìa khóa của “sự tự vận động” của tất thảy mọi cái đang tồn tại; chỉ có nó mới 

cho ta chìa khóa của những “bước nhảy vọt”, của “sự gián đoạn của tính tiệm 

tiến”, của “sự chuyển hóa thành mặt đối lập”, của sự tiêu diệt cái cũ và sự nảy 

sinh ra cái mới. 

Từ đây có thể thấy, quan điểm toàn diện không chỉ đòi hỏi việc xem xét 

sự vật trong sự đa dạng quan hệ, mà còn trong tiến trình lịch sử của nó, trong 

sự vận động từ khởi sinh đến phát triển và diệt vong. Bên cạnh đó, cần nhận 

thức được rằng, phát triển là quá trình trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn 

có đặc điểm, tính chất, hình thức khác nhau nên cần tìm hình thức, phương pháp 

tác động phù hợp để thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển đó. Do đó, phải sớm 

phát hiện và ủng hộ đối tượng mới hợp quy luật, tạo điều kiện cho nó phát triển; 

chống lại quan điểm bảo thủ, trì trệ, định kiến, đồng thời kế thừa các yếu tố tích 

cực từ đối tượng cũ và phát triển sáng tạo chúng trong điều kiện mới. Muốn 

nắm được bản chất, khuynh hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu cần phải 

xét sự vật trong sự phát triển, trong sự tự vận động, trong sự biến đổi của nó”.  

Nói như vậy không có nghĩa là chỉ dừng lại ở chỗ liệt kê những giai đoạn phát 

triển lịch sử mà khách thể nhận thức đã trải qua, mà đòi hỏi chủ thể thể nhận 

thức phải vạch ra được tính tất yêu và các quy luật chi phối sự thay thế lẫn nhau 

của các khách thể nhận thức, đặc biệt là phải tách ra được “cái cơ bản nhất trong 

chiều hướng phát triển, hay trong cái dây xích phát triển” [145, 252] của khách 

thể nhận thức. V.I. Lênin viết: “Trong mỗi thời kỳ đặc biệt, cần phải tìm cho ra 

cái mắt xích đặc biệt mà người ta phải đem toàn lực ra nắm lấy để giữ vững 

được toàn bộ cái xích và chuẩn bị để chuyển vững chắc sang mắt xích kế bên; 

hơn nữa trình tự nối tiếp, hình thức, mối liên hệ của (chúng) và những đặc điểm 

khác nhau của (chúng) trong… những biến cố lịch sử đều không đơn giản…” 

[145, 252]. Với nhận định này, V.I.Lênin đã nhắc nhở rằng, để nhận thức đầy 

đủ về một khách thể, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội, dù cho nhận thức đó đã 

là chân lý, cũng không phải cái gì cứng nhắc, luôn luôn đúng trong mọi biến cố 

của lịch sử. 
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Từ nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát 

triển, khái quát thành nguyên tắc toàn diện với những yêu cầu đối với chủ thể 

hoạt động nhận thức và thực tiễn như sau: 

Thứ nhất, khi nghiên cứu, xem xét đối tượng cụ thể, cần đặt nó trong 

chỉnh thể thống nhất của tất cả các mặt, các bộ phận, các yếu tố, các thuộc tính, 

các mối liên hệ của chỉnh thể đó. 

Thứ hai, chủ thể phải rút ra được các mặt, các mối liên hệ tất yếu của đối 

tượng đó và nhận thức chúng trong sự thống nhất hữu cơ nội tại, bởi chỉ có như 

vậy, nhận thức mới có thể phản ánh được đầy đủ sự tồn tại khách quan với nhiều 

thuộc tính, nhiều mối liên hệ, quan hệ và tác động qua lại của đối tượng. 

Thứ ba, cần xem xét đối tượng này trong mối liên hệ với đối tượng khác và 

với môi trường xung quanh, kể cả các mặt của các mối liên hệ trung gian, gián 

tiếp; trong không gian, thời gian nhất định, tức là cần nghiên cứu cả những mối 

liên hệ của đối tượng trong quá khứ, hiện tại và phán đoán tương lai. 

Thứ tư, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, một chiều, 

chỉ thấy mặt này mà không thấy mặt khác; hoặc chú ý đến nhiều mặt nhưng lại 

xem xét dàn trải, không thấy mặt bản chất của đối tượng nên dễ rơi và thuật 

ngụy biện và chủ nghĩa chiết trung. [Xem 10, 175] 

Mối liên hệ giữa nguyên tắc toàn diện và các nguyên tắc khác của phép 

biện chứng duy vật: 

Nguyên tắc toàn diện không tồn tại biệt lập, mà luôn vận động trong mối 

liên hệ hữu cơ với các nguyên tắc khác của phép biện chứng duy vật. Trước 

hết, nó thống nhất chặt chẽ với quan điểm phát triển, bởi lẽ việc xem xét sự vật 

một cách toàn diện không thể tách rời việc đặt nó trong quá trình vận động, 

biến đổi và chuyển hóa. Một sự vật chỉ thực sự được nhận thức đầy đủ khi nó 

được đặt trong dòng chảy lịch sử của chính nó, từ nguồn gốc phát sinh đến xu 

hướng vận động tương lai. Đồng thời, quan điểm toàn diện gắn bó mật thiết với 

quan điểm lịch sử - cụ thể, theo đó mọi sự vật, hiện tượng chỉ có thể được hiểu 

đúng trong những điều kiện không gian, thời gian và hoàn cảnh lịch sử xác 

định. Việc tách rời sự vật khỏi bối cảnh lịch sử cụ thể sẽ tất yếu dẫn đến những 
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kết luận trừu tượng, phiến diện và sai lầm. Thực tiễn cách mạng, đặc biệt là 

trong lịch sử phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như 

ở Việt Nam, đã chứng minh rằng mọi sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác - 

Lênin đều gắn liền với việc quán triệt sâu sắc và sáng tạo nguyên tắc này. 

Không dừng lại ở đó, quan điểm toàn diện còn được cụ thể hóa thông 

qua phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể - một trong những thành tựu 

phương pháp luận đặc sắc của C. Mác. Như ông đã chỉ rõ: “Cái cụ thể là cụ thể 

vì nó là sự tổng hợp của nhiều tính quy định, do đó là sự thống nhất của cái đa 

dạng...” [42, 877-878]. Luận điểm này hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc: cái cụ 

thể trong nhận thức không phải là cái trực quan cảm tính ban đầu, mà là kết quả 

của một quá trình tư duy biện chứng, trong đó các yếu tố riêng lẻ được trừu 

tượng hóa, sau đó được tổng hợp lại trong một chỉnh thể thống nhất các mối 

quan hệ. Điều đó cho thấy, nguyên tắc toàn diện không chỉ đòi hỏi mở rộng 

phạm vi nhận thức, mà còn yêu cầu nâng cao trình độ khái quát và năng lực 

tổng hợp của tư duy lý luận. 

Cùng với đó, nguyên tắc thống nhất giữa lịch sử và lôgích giữ vai trò bảo 

đảm cho nhận thức vừa bám sát sự vận động của hiện thực, vừa đạt tới trình độ 

khái quát lý luận. V.I.Lênin nhấn mạnh rằng cần “xem xét mỗi vấn đề theo 

quan điểm sau đây: một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế 

nào...” [147, 78], trong khi C. Mác khẳng định: “Lịch sử bắt đầu từ đâu thì quá 

trình tư duy cũng phải bắt đầu từ đó...” [43, 614]. Điều này cho thấy, tư duy 

khoa học không thể tách rời tiến trình lịch sử khách quan, đồng thời phải tái 

hiện lại tiến trình đó dưới dạng lôgích, nhằm phát hiện ra những quy luật tất 

yếu chi phối sự vận động của hiện thực. Chính sự thống nhất này làm cho quan 

điểm toàn diện không rơi vào tình trạng dàn trải, mà đạt tới chiều sâu bản chất. 

Từ sự thống nhất biện chứng của toàn bộ hệ thống phương pháp luận duy 

vật biện chứng, có thể khẳng định rằng quan điểm toàn diện chỉ thực sự đạt 

được tính khoa học khi nó được đặt trong mối liên hệ với các nguyên tắc 

phương pháp luận khác. Chính sự thống nhất này bảo đảm cho tư duy vừa phản 

ánh được hiện thực trong tính phong phú, đa dạng và cụ thể, vừa nắm bắt được 
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bản chất và quy luật vận động của nó. Nói cách khác, tính toàn diện không phải 

là sự cộng dồn giản đơn các yếu tố, mà là sự tổng hợp biện chứng dựa trên một 

nền tảng phương pháp luận khoa học. 

2.1.2. Ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm toàn diện đối với nhận 

thức chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

Với tư cách là một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện 

chứng duy vật, quan điểm toàn diện giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá 

trình nhận thức, xây dựng và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội cũng như 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc vận dụng quan điểm toàn diện không 

chỉ giúp nhận thức đúng bản chất, cấu trúc và quy luật vận động của chủ nghĩa 

xã hội mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc xác định mục tiêu, nội dung, bước 

đi, phương thức và các giải pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 

lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia. Cụ thể, những yêu cầu của phương pháp luận 

toàn diện là: 

Thứ nhất, nhìn nhận chủ nghĩa xã hội như một chỉnh thể xã hội toàn diện, 

thống nhất và phát triển 

Một trong những yêu cầu cơ bản của quan điểm toàn diện là xem xét sự 

vật trong tính chỉnh thể của nó, trong hệ thống các mối liên hệ đa dạng, phong 

phú và khách quan. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nhận 

thức chủ nghĩa xã hội bởi chủ nghĩa xã hội không chỉ là một chế độ kinh tế hay 

một mô hình chính trị đơn thuần mà là một hình thái kinh tế - xã hội hoàn chỉnh, 

bao gồm nhiều lĩnh vực có mối liên hệ hữu cơ với nhau. 

Thực chất, toàn bộ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là kết 

quả của việc vận dụng sâu sắc quan điểm toàn diện vào nghiên cứu đời sống xã 

hội. Theo đó, xã hội được xem như một chỉnh thể hữu cơ gồm lực lượng sản 

xuất, quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng kinh tế, kiến trúc thượng tầng chính trị - 

pháp luật cùng toàn bộ các hình thái ý thức xã hội. Chính từ cách tiếp cận đó, 

C.Mác khẳng định: “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội 

là một quá trình lịch sử - tự nhiên” [47,21]. 
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Từ lập trường đó, chủ nghĩa xã hội được nhận thức không phải như một 

lý tưởng đạo đức trừu tượng mà là kết quả tất yếu của sự phát triển lịch sử. 

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848), C.Mác và Ph.Ăngghen khẳng 

định: “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất 

yếu như nhau” [41, 613]. 

Kế thừa và phát triển tư tưởng đó trong điều kiện mới, V.I.Lênin chỉ rõ 

rằng quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản là sự phát triển không đều về kinh 

tế và chính trị. Do đó chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi trước hết trong một số 

ít nước tư bản chủ nghĩa hoặc thậm chí chỉ trong một nước tư bản chủ nghĩa. 

Luận điểm này có ý nghĩa đặc biệt đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc, 

trong đó có Việt Nam, bởi nó khẳng định khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

không nhất thiết phải bắt đầu từ các nước tư bản phát triển nhất. 

Nhận thức toàn diện về chủ nghĩa xã hội còn thể hiện ở việc xem đây là 

một chế độ nhằm giải phóng con người toàn diện. C.Mác và Ph.Ăngghen viết: 

“Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, 

sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều 

kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.” [41, 628]. Đi xa hơn nữa, 

nguyên tắc của giai đoạn cộng sản chủ nghĩa phát triển cao là: “Làm theo năng 

lực, hưởng theo nhu cầu.” [145, 56]. Đó chính là bản chất nhân văn sâu sắc của 

chủ nghĩa xã hội. 

Ý nghĩa phương pháp luận của luận điểm này là mọi nhận thức về chủ 

nghĩa xã hội đều phải xuất phát từ hiện thực khách quan, từ những điều kiện 

kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội cụ thể. Đồng thời, việc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

tránh tuyệt đối hóa bất kỳ một yếu tố nào. Sự phát triển kinh tế phải gắn với 

phát triển chính trị, văn hóa, xã hội và con người; tăng trưởng kinh tế phải đi 

đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển vật chất phải đồng thời phát triển 

đời sống tinh thần. Chỉ trong sự phát triển hài hòa của toàn bộ hệ thống đó mới 

có thể hiện thực hóa mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
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Thứ hai, xác định bản chất, quy luật và những mối liên hệ quyết định 

trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Quan điểm toàn diện không đồng nhất với việc xem xét dàn trải tất cả 

các mặt của sự vật, mà đòi hỏi phải phát hiện được những mối liên hệ bản chất, 

chủ yếu, giữ vai trò quyết định đối với sự vận động và phát triển của toàn bộ 

hệ thống. 

Trong nghiên cứu chủ nghĩa xã hội, ý nghĩa phương pháp luận này thể 

hiện ở việc nhận diện đúng những quy luật khách quan chi phối quá trình phát 

triển xã hội. Chính nhờ vận dụng quan điểm toàn diện mà C.Mác đã phát hiện 

được mối quan hệ mang tính quyết định giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 

xuất, từ đó giải thích được quy luật vận động của các hình thái kinh tế - xã hội 

cũng như tính tất yếu lịch sử của sự ra đời chủ nghĩa xã hội. Theo C.Mác, giai 

cấp công nhân sau khi giành chính quyền phải “tăng thật nhanh số lượng những 

lực lượng sản xuất” [41, 626]. 

Kế thừa tư tưởng đó, V.I.Lênin nhấn mạnh vai trò quyết định của năng 

suất lao động: “Xét đến cùng, thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ 

yếu nhất cho thắng lợi của chế độ xã hội mới” [147, 25]. Ông còn chỉ rõ khâu 

trung tâm của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga là hiện đại hóa 

nền kinh tế: “Chủ nghĩa cộng sản là Chính quyền Xô viết cộng với điện khí hóa 

toàn quốc” [149, 36]. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng trong mỗi giai đoạn phát 

triển cần xác định đúng khâu then chốt, mắt xích trung tâm để tác động: “Trong 

mỗi thời kỳ đặc biệt, cần phải tìm cho ra cái mắt xích đặc biệt mà người ta phải 

đem toàn lực ra nắm lấy để giữ vững được toàn bộ cái xích và chuẩn bị để 

chuyển vững chắc sang mắt xích kế bên” [145, 252]. Điều đó cho thấy nhận 

thức toàn diện không chỉ nhận diện đầy đủ các yếu tố của chủ nghĩa xã hội mà 

còn phải xác định đúng mối liên hệ chủ yếu và khâu đột phá quyết định sự phát 

triển, tránh tình trạng dàn trải, bình quân hoặc chủ quan duy ý chí. 

Thứ ba, kết hợp mục tiêu phát triển với điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi 

quốc gia 
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Quan điểm toàn diện luôn gắn liền với quan điểm lịch sử - cụ thể. Theo 

chủ nghĩa Mác - Lênin, mặc dù chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chung của nhân 

loại tiến bộ nhưng con đường đi tới mục tiêu đó không hoàn toàn giống nhau ở 

mọi quốc gia. C.Mác khẳng định: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng 

sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. 

Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời 

kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp 

vô sản” [44, 47]. 

Từ thực tiễn cách mạng Nga, V.I.Lênin phát triển lý luận thời kỳ quá độ 

và nhấn mạnh rằng mỗi dân tộc sẽ có những đặc điểm riêng trong quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội... 

nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn 

toàn giống nhau” [142, 160]. Quy luật phát triển chung của lịch sử nhân loại 

không loại trừ những hình thức phát triển đặc thù của từng quốc gia. Ông khẳng 

định: “Tính quy luật chung của sự phát triển trong lịch sử toàn thế giới đã không 

loại trừ mà trái lại, còn bao hàm một số giai đoạn phát triển mang những đặc 

điểm hoặc về hình thức, hoặc về trình tự của sự phát triển đó” [152, 431]. Luận 

điểm này có ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt sâu sắc. Nó khẳng định rằng 

không tồn tại một mô hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội duy nhất áp dụng cho 

mọi quốc gia. Mỗi dân tộc phải lựa chọn con đường, bước đi, hình thức và 

phương thức xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể 

của mình. V.I. Lênin chỉ rõ: “Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác hay những 

người theo chủ nghĩa Mác đều hiểu biết mọi mặt cụ thể của con đường tiến lên 

chủ nghĩa xã hội. Như thế sẽ là phi lý. Chúng ta chỉ biết phương hướng của con 

đường đó và những lực lượng giai cấp nào dẫn đến con đường đó và những lực 

lượng giai cấp nào dẫn đến con đường đó; còn như về cụ thể và trên thực tế con 

đường đó ra sao, thì kinh nghiệm của hàng triệu con người sẽ chỉ rõ, khi họ bắt 

tay vào hành động”[144, 152-153]. Do đó, các Đảng Cộng sản cần tránh việc 

nhận thức giản đơn về CNXH, tránh sự rập khuôn, máy móc, tránh sự đề cao 
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điểm tương đồng, coi nhẹ nét riêng, đặc thù và ngược lại: “Ở Anh không giống 

ở Pháp, ở Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở Nga” [137, 232]. 

Đặc biệt, V.I.Lênin cho rằng trong điều kiện một nước còn lạc hậu có thể 

sử dụng những hình thức trung gian để phát triển lực lượng sản xuất: “Chúng 

ta phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước làm mắt xích trung gian giữa nền 

tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội” [150, 276]. 

Những luận điểm này là cơ sở phương pháp luận quan trọng để Việt Nam 

lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của một 

nước đi lên từ nền sản xuất nhỏ, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Thứ tư, kết hợp đồng bộ các giải pháp trong quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ 

Thời kỳ quá độ là thời kỳ tồn tại đan xen giữa cái cũ và cái mới, giữa các 

yếu tố tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, giữa các hình thức sở hữu, các 

thành phần kinh tế, các giá trị văn hóa và các xu hướng tư tưởng khác nhau. 

Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, thời kỳ quá độ từ xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã 

hội cộng sản chủ nghĩa chính là thời kỳ “những cơn đau đẻ kéo dài” [44, 36]. 

V.I.Lênin phát triển thêm: “Có vô số những mảnh vụn của trật tự cũ đôi khi 

chất đống lại một cách nhanh chóng hơn những mầm mống không phải bao giờ 

cũng thấy rõ ngay được của trật tự mới.”[145, 252]. Do đó, xây dựng chủ nghĩa 

xã hội là quá trình lâu dài, phức tạp, trải qua nhiều bước đi phù hợp và áp dụng 

các biện pháp trung gian, không thể chỉ tập trung vào một lĩnh vực riêng biệt 

mà phải đồng thời, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Về kinh tế, chủ nghĩa xã 

hội phải xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại và nâng cao năng suất lao động; 

Về chính trị, phải xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, vì: “Dân chủ là tự 

do, là bình đẳng, là quyết định của đa số” [146, 414]. Đồng thời, toàn bộ việc 

quản lý nhà nước từ dưới lên phải do bản thân quần chúng tổ chức; Về xã hội, 

cần xây dựng khối liên minh công- nông - trí thức. V.I.Lênin chỉ rõ: “Chuyên 

chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh giai cấp giữa giai cấp vô 

sản với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản” [146, 452]. Ông 

còn nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức: “Trước sự liên minh của các đại 
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biểu khoa học, giai cấp vô sản và giới kỹ thuật, không một thế lực đen tối nào 

đứng vững được” [148, 218]; Về đối ngoại, chủ nghĩa xã hội gắn liền với đoàn 

kết quốc tế. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen nêu 

khẩu hiệu: “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!” [41, 646]. V.I.Lênin tiếp tục 

phát triển quan điểm này: “Chủ nghĩa xã hội có mục đích không những xóa bỏ 

tình trạng nhân loại bị chia thành những quốc gia nhỏ và xóa bỏ mọi trạng thái 

biệt lập giữa các dân tộc, không những làm cho các dân tộc gần gũi nhau, mà 

cũng còn nhằm thực hiện việc hợp nhất các dân tộc lại.” [140, 328]. 

Bên cạnh đó, quan điểm toàn diện đòi hỏi phải giải quyết hài hòa các mối 

quan hệ giữa phát triển kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tăng trưởng kinh tế và 

tiến bộ, công bằng xã hội; giữa phát triển vật chất và phát triển văn hóa; giữa 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữa độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế; giữa lợi 

ích cá nhân, tập thể và xã hội. Chỉ trên cơ sở giải quyết đồng bộ các mối quan 

hệ đó mới có thể bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của xã hội trong 

thời kỳ quá độ. 

Thứ năm, khắc phục tư duy giáo điều, duy ý chí và phiến diện trong nhận 

thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

Một trong những giá trị phương pháp luận nổi bật của quan điểm toàn 

diện là khả năng chống lại các khuynh hướng nhận thức sai lầm thường gặp 

trong nghiên cứu và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

V.I.Lênin khẳng định lý luận của C.Mác không phải là hệ thống giáo 

điều bất biến: “Chúng tôi không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã 

xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm” [137, 232]. Ông cảnh báo: “Đối với một 

người cách mạng chân chính thì mối nguy hiểm lớn nhất là phóng đại tinh thần 

cách mạng, là quên mất những giới hạn và những điều kiện của một sự vận 

dụng có kết quả những phương pháp cách mạng” [151, 276]. Đồng thời: “Tất 

cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho tới nay đều bị tiêu vong vì tự cao 

tự đại, vì không biết nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của mình” [152, 141]. 

Những luận điểm đó cho thấy việc nhận thức chủ nghĩa xã hội phải luôn xuất 
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phát từ thực tiễn khách quan, tôn trọng quy luật phát triển và không ngừng bổ 

sung, phát triển lý luận phù hợp với điều kiện mới. 

Do đó, yêu cầu của quan điểm toàn diện là xem xét sự vật trong tổng thể 

các mối liên hệ khách quan của nó, qua đó giúp khắc phục khuynh hướng phiến 

diện chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề. Đồng thời, nó cũng chống lại tư duy 

giáo điều khi tuyệt đối hóa những mô hình có sẵn, phủ nhận tính đa dạng của 

thực tiễn lịch sử; chống lại chủ nghĩa duy ý chí khi coi ý muốn chủ quan có thể 

thay thế các quy luật khách quan. Đặc biệt, đối với nhận thức về con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội, quan điểm toàn diện khẳng định rằng mỗi quốc gia phải 

xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể của mình, đồng thời biết kế thừa những 

thành tựu chung của văn minh nhân loại để lựa chọn con đường phát triển phù 

hợp. Đây chính là cơ sở phương pháp luận để vận dụng và phát triển sáng tạo 

chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện thực tiễn của mỗi dân tộc. 

Tóm lại, việc vận dụng quan điểm toàn diện trong xây dựng lý luận về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa phương pháp 

luận sâu sắc. Nó giúp nhận thức đúng bản chất của chủ nghĩa xã hội như một 

chỉnh thể xã hội toàn diện; phát hiện các quy luật và mối liên hệ bản chất chi 

phối quá trình phát triển; xác định đúng con đường, bước đi và phương thức 

quá độ phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể; đồng thời định hướng việc kết hợp 

đồng bộ các giải pháp trong thực tiễn và khắc phục những sai lầm của tư duy 

giáo điều, duy ý chí, phiến diện. Đây chính là nền tảng phương pháp luận quan 

trọng để nghiên cứu sự vận dụng của Nguyễn Phú Trọng trong quá trình xây 

dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2.2. Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trước Nguyễn Phú Trọng 

2.2.1. Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh 

Nếu chủ nghĩa Mác - Lênin cung cấp nền tảng thế giới quan và phương 

pháp luận khoa học thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự hiện thực hóa sinh 

động, sáng tạo những nguyên lý đó trong điều kiện lịch sử cụ thể của một 
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nước thuộc địa, nửa phong kiến tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội  

Sinh ra trong cảnh nước mất, nhà tan, Hồ Chí Minh sớm thấu hiểu sâu 

sắc nỗi đau và thân phận của một dân tộc mất nước, từ đó hình thành khát vọng 

mãnh liệt về độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân. Khát vọng 

ấy thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước, nhưng hành trình tìm đường cứu 

nước của Hồ Chí Minh không phải là sự tìm kiếm một lời giải đơn tuyến cho 

vấn đề dân tộc. Trái lại, Người đã tiếp cận vấn đề giải phóng dân tộc trong mối 

liên hệ với những biến đổi của thời đại, với các khuynh hướng tư tưởng và các 

phong trào cách mạng trên thế giới, đồng thời đặt độc lập dân tộc trong mối 

quan hệ với tự do, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển của đất nước. Ba 

mươi năm hoạt động ở nước ngoài đã đem lại cho Người vốn sống, tầm nhìn 

thời đại và những trải nghiệm thực tiễn phong phú. Trên cơ sở khảo nghiệm, 

chọn lọc những giá trị tiến bộ của văn hóa và tư tưởng nhân loại, tổng kết những 

thành công và hạn chế của các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng Tháng Mười 

Nga, phong trào công nhân và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, Hồ Chí 

Minh từng bước nhận thức được mối liên hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai 

cấp, giữa giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội và giải phóng con người. 

Chính cách tiếp cận rộng mở, trong nhiều chiều cạnh và các mối liên hệ đó đã 

giúp Người tìm ra con đường cách mạng vô sản, xác lập sự gắn bó hữu cơ giữa 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Theo đó, độc lập không chỉ là giành và giữ 

vững chủ quyền quốc gia, mà còn phải gắn với xây dựng một xã hội trong đó 

Nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc; xây dựng đất nước độc lập, tự 

cường đồng thời phải hướng tới mục tiêu phát triển con người. 

Xuất phát từ lập trường duy vật biện chứng, Hồ Chí Minh luôn xem xét 

các vấn đề trong tính toàn diện và hệ thống. Trước hết, đối với bản chất, mục 

tiêu và giá trị của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

không phải là một mô hình kinh tế đơn thuần mà là một chỉnh thể xã hội toàn 

diện bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và con người. 
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Người chỉ rõ rằng trong công cuộc kiến thiết đất nước phải đồng thời quan tâm 

đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, có “bốn vấn đề cùng phải 

chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau là chính trị, kinh tế, xã hội 

và văn hóa”. Đây không chỉ là một chỉ dẫn thực tiễn mà còn phản ánh rõ nét 

phương pháp tư duy biện chứng toàn diện của Người. Chủ nghĩa xã hội vì vậy 

được nhận thức như một chỉnh thể thống nhất giữa phát triển kinh tế với tiến 

bộ xã hội, giữa xây dựng thể chế chính trị với phát triển văn hóa và con người. 

Tư duy toàn diện của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở việc Người luôn xem 

xét chủ nghĩa xã hội từ góc độ lịch sử - cụ thể. Không tiếp cận chủ nghĩa xã hội 

như một mô hình có sẵn và bất biến, Người đặt vấn đề chủ nghĩa xã hội trong 

mối quan hệ với điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội và văn hóa của từng dân tộc. 

Ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi: “Chế độ cộng sản có áp dụng được 

ở châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng không?” [48, 45]. Đây không 

đơn thuần là một câu hỏi lý luận mà phản ánh tư duy biện chứng sâu sắc của 

Người khi xem xét sự vận động của xã hội trong tính đa dạng của các điều kiện 

lịch sử cụ thể. Cách đặt vấn đề đó cho thấy Hồ Chí Minh không tiếp nhận chủ 

nghĩa Mác - Lênin theo lối kinh viện, giáo điều mà luôn tìm kiếm khả năng hiện 

thực hóa lý luận trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Từ lập trường ấy, Hồ Chí Minh xây dựng quan điểm về chủ nghĩa xã hội 

mang đậm tính nhân văn. Nếu các nhà kinh điển Mác - Lênin chủ yếu tiếp cận 

chủ nghĩa xã hội từ góc độ hình thái kinh tế - xã hội thì Hồ Chí Minh phát triển 

nội hàm của khái niệm này theo hướng gắn chặt với đời sống con người. Ham 

muốn lớn nhất của Người là: “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân 

ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 

hành” [50, 187-188]. Điều mong muốn cuối cùng của Người là xây dựng một 

nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp 

phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội trước hết phải được đánh giá bằng 

khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết thực của nhân dân. Người khẳng định: 

“Chủ nghĩa xã hội trước tiên là làm cho mọi người dân sung sướng, ấm no”[57, 
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480], “là không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”, “là phải hết sức chăm 

nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, dân rét, dân dốt, dân ốm là Đảng 

và Chính phủ có lỗi...” [54, 518]. Đồng thời, Người còn cụ thể hóa bằng những 

tiêu chí giản dị nhưng sâu sắc: “Chủ nghĩa xã hội là mọi người dân được áo ấm, 

cơm no, nhà ở tử tế, được học hành, ốm đau có thuốc”; “Chủ nghĩa xã hội trước 

hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người 

có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”; “Chủ nghĩa xã 

hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh”[55, 390]. 

Quan điểm toàn diện còn được thể hiện ở việc đặt con người vào vị trí 

trung tâm của toàn bộ quá trình phát triển xã hội. Người khẳng định: “Nước ta 

là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộ máy cách mạng, 

từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đày 

tớ cho dân” [52, 434]; “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là 

Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân 

ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi” [54, 518]; “Nếu Chính phủ làm hại dân thì 

dân có quyền đuổi Chính phủ” [51, 75]. Điều đó cho thấy chủ nghĩa xã hội 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một hình thái kinh tế - xã hội mà còn 

là một chế độ chính trị, đạo đức và văn hóa vì con người. 

Không dừng lại ở việc cải tạo các quan hệ kinh tế - xã hội, Hồ Chí Minh 

còn nhấn mạnh vai trò của việc cải tạo con người. Người cho rằng: “Muốn có 

con người xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa thì phải xây dựng tư tưởng xã 

hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Mà muốn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 

cộng sản chủ nghĩa thì phải gột sạch chủ nghĩa cá nhân, gột sạch tư tưởng tư 

sản” [57, 69-70]. Đây là biểu hiện sâu sắc của quan điểm toàn diện khi xem xét 

chủ nghĩa xã hội không chỉ ở phương diện vật chất mà còn ở phương diện tinh 

thần, đạo đức và nhân cách. 

Trong lĩnh vực phân phối, Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện tư duy toàn diện 

và biện chứng khi giải quyết mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng xã hội. 

Người khẳng định: “Chủ nghĩa xã hội là ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì 

ăn ít, ai không làm thì không ăn...” [55, 390]. Tuy nhiên, nguyên tắc phân phối 
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theo lao động luôn gắn liền với trách nhiệm chăm lo cho những người yếu thế 

trong xã hội. Điều này phản ánh sự thống nhất biện chứng giữa quyền lợi và 

nghĩa vụ, giữa công bằng và nhân đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 

xã hội. 

Từ góc độ phương pháp luận, giá trị nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chủ nghĩa xã hội không chỉ nằm ở việc xác định mục tiêu phát triển của xã 

hội mới, mà còn ở cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội như một chỉnh thể hữu cơ của 

nhiều mối quan hệ. Trong chỉnh thể đó, phát triển kinh tế là cơ sở vật chất, dân 

chủ là điều kiện chính trị, văn hóa là nền tảng tinh thần, còn con người vừa là 

trung tâm vừa là mục đích cuối cùng của mọi sự phát triển. Chính cách tiếp cận 

này phản ánh sâu sắc nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật, đồng 

thời khắc phục những khuynh hướng phiến diện chỉ nhấn mạnh một mặt kinh 

tế hoặc chính trị trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội  

Hồ Chí Minh là một nhà lý luận - thực tiễn. Dưới ánh sáng khoa học của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không áp dụng một cách máy móc mà 

luôn xuất phát từ thực tiễn lịch sử cụ thể của dân tộc Việt Nam. Người chỉ rõ: 

“Nói chung thì loài người phát triển theo quy luật nhất định như vậy. Nhưng 

tùy hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau”[53, 293]. 

Từ đó, Người khẳng định: “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong 

tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác… Ta có thể đi con đường khác để tiến 

lên chủ nghĩa xã hội” [55, 391]. 

Trên cơ sở nhận thức toàn diện về điều kiện lịch sử Việt Nam, Hồ Chí 

Minh đi đến kết luận có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng rằng 

Việt Nam có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Người khẳng định: “Những thắng lợi bước đầu trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội cho phép chúng tôi tin tưởng chắc chắn ở sự cần thiết và khả năng 

của một nước như nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách thắng lợi 

không phải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa” [58, 378-379]. Đồng 
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thời, Người nhấn mạnh: “Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một 

nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua 

giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” [58, 411]. Do vậy, chúng ta không được 

chủ quan, nóng vội, duy ý chí; không giáo điều, bảo thủ; không rập khuân, máy 

móc. Phải làm dần từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đồng thời, phải tự 

lực cánh sinh kết hợp với học hỏi, sáng tạo kinh nghiệm các nước, tranh thủ sự 

ủng hộ, giúp đỡ của các nước bạn. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện của Hồ Chí Minh được thể hiện sâu 

sắc trong nhận thức về thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ ở Việt Nam là “thời kỳ 

dân chủ mới”, trong đó việc xây dựng chế độ dân chủ mới vừa là mục tiêu vừa 

là phương thức để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng dân 

chủ mới bao hàm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội: phát triển nền kinh 

tế nhiều thành phần, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, xây dựng 

nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng và thực hiện các chính sách xã hội vì 

con người. Điều đó cho thấy Người không nhìn nhận thời kỳ quá độ như một 

quá trình thuần túy kinh tế mà là một quá trình cải biến toàn diện xã hội. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện còn được thể hiện trong cách Hồ Chí 

Minh xác định tính chất và bước đi của thời kỳ quá độ. Xuất phát điểm của 

chúng ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, do đó, quá trình quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội là một quá trình lâu dài, phức tạp, không thể nóng vội. Người khẳng định 

đây là quá trình “không thể một sớm một chiều” [53, 228] mà phải tiến hành 

từng bước, từ thấp đến cao, phải chống tư tưởng chủ quan, duy ý chí và đốt 

cháy giai đoạn. Tuy nhiên, song song với đó là yêu cầu phải tiến nhanh, tiến 

mạnh và tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội: “Đi bước nào phải thật vững chắc 

bước ấy” [58, 102]. Điều đó thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa tính tuần 

tự của quy luật khách quan với tính tích cực, chủ động của con người trong hoạt 

động thực tiễn. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện của Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở 

việc xác định hệ thống động lực của thời kỳ quá độ. Người không quy động lực 

phát triển vào một yếu tố duy nhất mà xem đó là tổng hợp của nhiều nhân tố 
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kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và con người:Về kinh tế, phải xây dựng nền 

tảng vật chất kỹ thuật của CNXH... có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại; 

nhấn mạnh tăng năng suất lao động trên cơ sở công nghiệp hóa XHCN; Về 

chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, trước hết phải giữ 

vững, phát huy và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Về văn hoá - xã hội, phải 

triệt để xóa bỏ nền văn hóa nô dịch, lạc hậu, xây dựng nền văn hóa mới XHCN, 

xây dựng lối sống mới và con người mới XHCN. Tuy nhiên, theo Hồ Chí Minh, 

xét đến cùng, nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng CNXH trong 

thời kỳ quá độ ở nước ta chính là con người, mà động lực thúc đẩy hoạt động 

của họ là những lợi ích vật chất và tinh thần. Nhận thức đúng và giải quyết hài 

hòa các lợi ích vật chất và tinh thần, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, sẽ tạo 

động lực tích cực cho sự phát triển xã hội. 

Đồng thời, Hồ Chí Minh luôn đề cao sự thống nhất giữa lý luận và thực 

tiễn. Người khẳng định: “thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc 

căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” [56, 95]. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm 

việc (1947), Người khẳng định: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng 

như một mắt sáng, một mắt mờ” [51, 274]. Do đó, phải “đi tận nơi, xem tận 

chỗ”[51, 327], “suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có 

thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân 

dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ 

kịp nhân dân”[55, 377]. Những chỉ dẫn trên không chỉ thể hiện yêu cầu thống 

nhất giữa lý luận và thực tiễn, mà còn hàm chứa sâu sắc yêu cầu vận dụng 

nguyên tắc toàn diện trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn. Bởi lẽ, 

muốn nhận thức đúng bản chất của một sự vật, hiện tượng thì không thể chỉ 

dựa vào một nguồn thông tin, một biểu hiện riêng lẻ hay một kinh nghiệm đơn 

nhất, mà phải đặt nó trong những điều kiện, hoàn cảnh và các mối liên hệ cụ 

thể của nó. Việc “đi tận nơi, xem tận chỗ”, “mắt thấy, tai nghe” chính là biểu 

hiện của phương pháp tiếp cận thực tiễn trực tiếp, toàn diện, qua đó hạn chế 

tình trạng nhận thức chủ quan, phiến diện và giáo điều. Đồng thời, yêu cầu 
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không ngừng “học và hành” cho thấy nhận thức phải luôn được mở rộng, bổ 

sung và điều chỉnh trước sự vận động không ngừng của hiện thực. 

Từ đó, có thể thấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng nguyên tắc 

toàn diện luôn gắn liền với yêu cầu xem xét sự vật trong tính chỉnh thể, trong 

mối quan hệ giữa các yếu tố và trong quá trình vận động, phát triển của chúng; 

đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết kinh nghiệm thực tiễn với khái 

quát lý luận, giữa nhận thức hiện thực với dự báo xu hướng vận động của hiện 

thực. Đây là cơ sở quan trọng để tránh hai khuynh hướng đối lập: một mặt, 

tuyệt đối hóa kinh nghiệm thực tiễn mà xem nhẹ lý luận; mặt khác, tách lý luận 

khỏi thực tiễn và biến lý luận thành những nguyên tắc bất biến, xa rời điều kiện 

lịch sử cụ thể. 

Đặc biệt, tư tưởng Hồ Chí Minh còn cho thấy vận dụng nguyên tắc toàn 

diện không đồng nghĩa với xem xét mọi yếu tố một cách dàn đều, ngang bằng, 

mà phải biết xác định đúng những mối liên hệ cơ bản, những yếu tố chủ yếu và 

những điều kiện có ý nghĩa quyết định trong từng hoàn cảnh cụ thể. Đây là yêu 

cầu có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc đối với quá trình xây dựng đường lối 

cách mạng: vừa nhìn nhận đầy đủ các mặt của đời sống xã hội, vừa biết tập 

trung vào những khâu then chốt, những vấn đề căn bản để giải quyết đúng trọng 

tâm và tạo ra sự chuyển biến của toàn bộ hệ thống. Đây không chỉ là sự kế thừa 

và vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật vào điều kiện Việt Nam, mà còn 

tạo nên một phương pháp tư duy đặc trưng, tạo tiền đề quan trọng để các thế hệ 

lãnh đạo của Đảng tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển trong quá trình nhận 

thức chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong 

đó có Nguyễn Phú Trọng. 

2.2.2. Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong lý luận của Đảng Cộng 

sản Việt Nam thời kỳ đổi mới 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội 

 Trước hết, sự vận dụng quan điểm toàn diện được thể hiện ở việc Đảng 

từng bước khắc phục tư duy giáo điều trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội. 
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Trước thời kỳ đổi mới, do chịu ảnh hưởng của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 

thực ở Liên Xô và Đông Âu, nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở nước ta có lúc 

thiên về việc tuyệt đối hóa một số mặt riêng lẻ như chế độ công hữu, cơ chế kế 

hoạch hóa tập trung hoặc cải tạo quan hệ sản xuất, trong khi chưa nhận thức 

đầy đủ mối quan hệ biện chứng giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính 

thực tiễn đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới nhận thức lý luận. Đại hội VI của Đảng 

đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Nhiều năm nay, trong nhận thức của chúng ta về 

chủ nghĩa xã hội có nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là những quan niệm về công 

nghiệp hóa, về cải tạo xã hội chủ nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, về phân phối, 

lưu thông, v.v.. Đó là một nguyên nhân chậm phát triển” [15, 459]. Nhận định 

này không chỉ là sự tổng kết thực tiễn mà còn là sự tự phê phán về phương pháp 

tư duy, đánh dấu bước chuyển từ cách nhìn phiến diện sang cách nhìn biện 

chứng và toàn diện đối với chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng xác định yêu 

cầu đổi mới tư duy lý luận và nhấn mạnh nhiệm vụ: “Đảng ta cần xúc tiến xây 

dựng một cương lĩnh hoàn chỉnh cho toàn bộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

trong thời kỳ quá độ” [15, 374-375]. 

Sự phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội của Đảng sau đổi mới thể 

hiện rõ việc quán triệt quan điểm toàn diện khi không xem chủ nghĩa xã hội chỉ 

là một chế độ kinh tế hay một hình thức sở hữu nhất định, mà là một hình thái 

xã hội toàn diện, trong đó các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và con 

người gắn bó hữu cơ với nhau. Thành tựu lý luận quan trọng đầu tiên của sự 

phát triển đó được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991. Lần đầu tiên, mô hình xã hội xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam được xác định bằng một hệ thống các đặc trưng tương đối 

hoàn chỉnh: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: 

Do nhân dân lao động làm chủ; Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực 

lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; Có 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người được giải phóng khỏi 

áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống 

ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; Các dân tộc 
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trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; Có quan hệ 

hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” [16, 134]. 

Xét từ góc độ phương pháp luận, hệ thống đặc trưng này phản ánh bước 

phát triển quan trọng của sự vận dụng quan điểm toàn diện. Chủ nghĩa xã hội 

không còn được nhận thức từ một yếu tố đơn nhất mà được nhìn nhận như một 

chỉnh thể gồm nhiều mặt có quan hệ hữu cơ với nhau. Trong đó, phát triển kinh 

tế là nền tảng vật chất; quyền làm chủ của nhân dân là bản chất chính trị; văn 

hóa là nền tảng tinh thần; con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự 

phát triển; đoàn kết dân tộc là điều kiện bảo đảm ổn định xã hội; còn quan hệ 

quốc tế thể hiện tính mở và tính thời đại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Điều đó cho thấy Đảng đã vận dụng đúng đắn nguyên tắc toàn diện khi 

xem xét chủ nghĩa xã hội trong tính thống nhất của các mối quan hệ kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại. 

Cùng với sự phát triển của thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về chủ 

nghĩa xã hội tiếp tục được bổ sung theo hướng ngày càng đầy đủ hơn. Nếu 

Cương lĩnh năm 1991 chủ yếu xác lập những đặc trưng nền tảng của mô hình 

xã hội xã hội chủ nghĩa, thì Đại hội X và đặc biệt là Cương lĩnh (bổ sung, phát 

triển năm 2011) đã phát triển nhận thức đó lên một trình độ mới. Đảng khẳng 

định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền 

kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất 

tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người 

có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các 

dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ 

nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và 

hợp tác với các nước trên thế giới” [18, 70]. Những bổ sung này phản ánh sự 

vận dụng ngày càng sâu sắc quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Nếu trước đây chủ nghĩa xã hội chủ yếu được nhận thức từ góc độ sở hữu và 

phát triển lực lượng sản xuất thì nay nhận thức được mở rộng sang các phương 
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diện dân chủ, công bằng, nhà nước pháp quyền, quyền con người và hội nhập 

quốc tế. Đặc biệt, việc bổ sung đặc trưng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa cho thấy Đảng không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển mà còn chú 

trọng đến cơ chế bảo đảm thực hiện mục tiêu đó. Đây là sự kết hợp biện chứng 

giữa mục tiêu và phương tiện, giữa bản chất và hình thức tổ chức xã hội. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện còn được thể hiện trong việc Đảng 

từng bước cụ thể hóa nội hàm của từng đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Mục 

tiêu phát triển không chỉ dừng lại ở “dân giàu, nước mạnh” mà được phát triển 

thành “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; không chỉ nhấn 

mạnh giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột mà còn hướng tới phát triển 

toàn diện con người; không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế mà còn gắn tăng 

trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong lĩnh vực văn hóa, nhận thức của 

Đảng tiếp tục phát triển khi xác định văn hóa là “sức mạnh nội sinh, hồn cốt 

dân tộc”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị 

văn hóa và chuẩn mực con người” [21, 143]. Điều đó cho thấy chủ nghĩa xã hội 

ngày càng được nhận thức không chỉ như một mô hình phát triển kinh tế mà 

còn là một mô hình phát triển con người và phát triển văn minh. 

Từ góc độ cấu trúc hệ thống, có thể thấy nhận thức của Đảng về chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột cơ bản. Thứ nhất là trụ 

cột kinh tế với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác 

định là mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ. Thứ hai là trụ cột chính 

trị với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ba là trụ cột văn hóa - 

tinh thần với mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

và phát triển con người toàn diện. Ba trụ cột này không tồn tại biệt lập mà gắn 

bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, trong đó hạt nhân là sự lãnh đạo của 

Đảng và vai trò chủ thể của nhân dân. Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực, vừa là chủ thể sáng tạo của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, toàn bộ quá trình phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã 

hội từ Đại hội VI đến Đại hội XIII cho thấy sự vận dụng ngày càng sâu sắc 
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quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

được nhận thức như một chỉnh thể phát triển toàn diện, trong đó kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội, con người, nhà nước và quan hệ quốc tế thống nhất hữu cơ 

với nhau. Đây không chỉ là sự kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là kết quả của quá trình tổng kết thực 

tiễn đổi mới, góp phần hình thành mô hình chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Việt 

Nam trong thời đại mới. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội 

Trước hết, sự vận dụng quan điểm toàn diện được thể hiện ở việc Đảng 

nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về bản chất của con đường quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã 

xác định rõ phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam là “làm tư sản 

dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” [14, 2]. 

Đây không chỉ là sự lựa chọn mục tiêu chiến lược mà còn là sự nhận thức biện 

chứng về mối liên hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội, giữa cách 

mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, từ yêu cầu tổng kết thực tiễn và phát triển lý 

luận, Đảng đã có bước tiến quan trọng trong nhận thức về bản chất của việc bỏ 

qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nếu trước đây thường được hiểu chủ yếu là bỏ 

qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, thì Đảng ngày càng nhận thức rõ hơn 

nội hàm khoa học của vấn đề. Đảng khẳng định: “Con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ 

(hình thái kinh tế - xã hội) tư bản chủ nghĩa, bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị 

của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, 

kế thừa những thành tựu của tiến bộ kinh tế - xã hội mà nhân loại đã đạt được 

dưới chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế và khoa học công 

nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại” 

[17, 84]. 
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Nhận thức này phản ánh sâu sắc quan điểm toàn diện và lịch sử - cụ thể 

của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng không nhìn nhận chủ nghĩa tư bản một cách 

phiến diện như một hiện tượng hoàn toàn đối lập cần phủ định sạch trơn, mà 

xem xét nó trong tính hai mặt biện chứng. Một mặt, phải phủ định vai trò thống 

trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa; mặt khác, 

phải kế thừa những thành tựu văn minh mà nhân loại đạt được trong quá trình 

phát triển tư bản chủ nghĩa. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo quy luật phủ 

định biện chứng vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, quan điểm toàn diện còn được thể hiện trong nhận thức 

ngày càng sâu sắc của Đảng về tính chất lâu dài, khó khăn và phức tạp của thời 

kỳ quá độ. Từ thực tiễn đất nước xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, chịu hậu 

quả nặng nề của chiến tranh, Đảng nhận thức rằng quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

không phải là quá trình tuyến tính đơn giản mà là sự cải biến cách mạng toàn 

diện trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội VI khẳng định: “Thời kỳ quá độ ở nước 

ta, do tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ, bỏ qua giai đoạn 

phát triển tư bản chủ nghĩa, đương nhiên phải lâu dài và rất khó khăn. Ðó là 

một thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để nhằm xây dựng từ 

đầu một chế độ xã hội mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến 

trúc thượng tầng” [15, 374]. 

Quan điểm này tiếp tục được phát triển trong Cương lĩnh năm 1991 khi 

Đảng xác định: “Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ 

một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp” [16, 

133]. Đến Đại hội XI, nhận thức đó được khái quát đầy đủ hơn: “là một quá 

trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới 

nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 

nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển, 

nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen” [18, 70]. 

Có thể thấy, sự phát triển trong nhận thức của Đảng không chỉ phản ánh 

yêu cầu khách quan của thực tiễn mà còn thể hiện sự vận dụng ngày càng sâu 

sắc nguyên tắc toàn diện. Thời kỳ quá độ được nhìn nhận như một chỉnh thể 
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bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều giai đoạn, nhiều hình thức tổ chức kinh tế - xã 

hội cùng tồn tại và tác động lẫn nhau, chứ không đơn thuần là sự chuyển đổi về 

chế độ sở hữu hay cơ cấu kinh tế. 

Trên cơ sở nhận thức đó, Đảng từng bước xác định rõ hơn mục tiêu và 

lộ trình phát triển của thời kỳ quá độ. Cương lĩnh năm 1991 nêu rõ: “Mục tiêu 

tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là xây dựng xong về cơ bản 

những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, với kiến trúc thượng tầng về chính 

trị và tư tưởng, văn hóa phù hợp, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội 

chủ nghĩa phồn vinh” [16, 136]. Đến Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, 

mục tiêu này được hoàn thiện thành: “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ 

quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã 

hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở 

để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh 

phúc” [18, 70]. 

Đặc biệt, Đại hội XIII đã cụ thể hóa mục tiêu đó thành các mốc phát triển 

chiến lược: “Đến năm 2025... Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo 

hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030... Là 

nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến 

năm 2045... Trở thành nước phát triển, thu nhập cao” [21, 112]. 

Việc xác định các mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn cho thấy Đảng 

đã vận dụng quan điểm toàn diện trong sự thống nhất với quan điểm lịch sử - 

cụ thể. Mỗi mục tiêu đều gắn với điều kiện thực tiễn, trình độ phát triển lực 

lượng sản xuất và khả năng huy động nguồn lực của từng thời kỳ. 

Một biểu hiện nổi bật khác của quan điểm toàn diện là việc Đảng nhận 

thức ngày càng sâu sắc về cơ cấu kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ. Thay vì 

đồng nhất chủ nghĩa xã hội với một hình thức sở hữu duy nhất như trước đây, 

Đảng khẳng định trong thời kỳ quá độ tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều 

thành phần kinh tế, nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội cùng phát triển, mô hình 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hình thức tổ chức kinh tế tổng 

quát của thời kỳ quá độ. Đây là kết quả trực tiếp của tư duy toàn diện khi nhận 
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thức đúng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa quy 

luật thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa hiệu quả kinh tế và tiến 

bộ, công bằng xã hội. 

Quan điểm toàn diện còn được thể hiện tập trung trong đường lối đổi mới 

toàn diện do Đảng khởi xướng từ Đại hội VI. Đổi mới không chỉ giới hạn ở 

kinh tế mà bao gồm đổi mới tư duy, đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, Đảng xác định trọng tâm và thứ tự ưu 

tiên của các lĩnh vực. Đó là thực hiện phương châm lấy đổi mới kinh tế làm 

trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và mở rộng 

đối ngoại, hội nhập quốc tế là điều kiện quan trọng để phát triển đất nước. Chính 

cách tiếp cận này phản ánh tư duy biện chứng trong việc nhận diện cái toàn bộ 

nhưng vẫn xác định được khâu đột phá và trọng điểm của từng giai đoạn. 

Đỉnh cao của sự vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện trong lý luận về các mối quan hệ 

lớn của thời kỳ đổi mới. Từ tám mối quan hệ được nêu trong Cương lĩnh năm 

2011 đến mười mối quan hệ được bổ sung, hoàn thiện tại Đại hội XIII, Đảng 

đã từng bước hệ thống hóa những vấn đề mang tính quy luật của quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là các mối quan hệ giữa đổi mới, ổn 

định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các 

quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển 

lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất; giữa tăng trưởng 

kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 

môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, 

tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa Đảng 

lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và 

tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. 

Những mối quan hệ này thực chất là sự khái quát hóa các mối liên hệ cơ 

bản nhất của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Việc nhận thức 

và xử lý đúng đắn các mối quan hệ đó chính là biểu hiện tập trung nhất của việc 
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vận dụng quan điểm toàn diện trong tư duy lý luận của Đảng. Nhờ vậy, “lý luận 

về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa” [21, 103]. 

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng, nhận thức của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là kết quả của quá 

trình vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - 

Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Nếu như giai đoạn đầu, tư duy về 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn chịu ảnh hưởng của cách tiếp cận giản 

đơn và giáo điều, thì qua quá trình đổi mới, Đảng đã từng bước hình thành một 

hệ thống nhận thức toàn diện, biện chứng và thực tiễn hơn. Con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội được nhìn nhận như một quá trình cải biến toàn diện tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó phát triển kinh tế gắn với đổi mới chính 

trị, phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường quốc 

phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại và xử lý hài hòa các mối quan hệ lớn của 

thời kỳ quá độ. Chính sự vận dụng nhất quán quan điểm toàn diện đã tạo nên 

cơ sở phương pháp luận quan trọng cho việc hoạch định đường lối đổi mới và 

bảo đảm sự phát triển bền vững của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội. 

2.3. Những nhân tố tác động đến việc vận dụng quan điểm toàn diện 

trong xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng 

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, sự hình thành và phát 

triển tư tưởng của mỗi cá nhân luôn gắn liền với những điều kiện lịch sử - 

xã hội cụ thể. Ý thức xã hội nói chung và tư duy lý luận của các nhà chính 

trị, nhà tư tưởng nói riêng không phải là sản phẩm thuần túy của ý chí chủ 

quan, mà là kết quả của quá trình phản ánh, tiếp thu, xử lý và khái quát hiện 

thực khách quan thông qua lăng kính của chủ thể nhận thức. Vì vậy, việc 

nghiên cứu quá trình hình thành quan điểm của Nguyễn Phú Trọng về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đòi hỏi phải 
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đặt trong tổng thể những điều kiện khách quan của thời đại, của đất nước, 

đồng thời xem xét vai trò của các nhân tố chủ quan gắn với cuộc đời hoạt 

động cách mạng, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tư duy 

của bản thân ông. 

Thực tế cho thấy, tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng được hình thành 

và phát triển trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc và thế giới. Đây 

là thời kỳ diễn ra những biến đổi sâu sắc chưa từng có kể từ nửa sau thế kỷ XX 

đến nay, bao gồm sự khủng hoảng và tan rã của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 

thực ở Liên Xô và Đông Âu, sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản trong 

điều kiện toàn cầu hóa, những thành tựu và thách thức của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, cũng như những thành công và những vấn đề mới nảy 

sinh trong gần bốn thập niên đổi mới ở Việt Nam. Chính những biến động đó 

đã tạo nên môi trường lịch sử - xã hội trực tiếp tác động đến quá trình nhận 

thức, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Nguyễn Phú Trọng về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2.3.1. Bối cảnh quốc tế và những biến đổi của thời đại 

Trước hết, bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của cách 

mạng khoa học - công nghệ hiện đại là một trong những nhân tố khách quan 

quan trọng tác động đến sự hình thành tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng. 

Bước sang những thập niên cuối của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, toàn cầu 

hóa trở thành xu thế vận động nổi bật của thế giới. Sự phát triển nhanh chóng 

của lực lượng sản xuất hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ số, 

trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng lưới kết nối toàn cầu đã làm thay đổi sâu 

sắc các phương thức sản xuất, trao đổi, quản trị và tổ chức đời sống xã hội. 

Trong bối cảnh đó, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng 

gia tăng. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ trọng thương mại toàn cầu 

trong GDP thế giới đã tăng từ khoảng 39% năm 1990 lên trên 60% trong giai 

đoạn trước đại dịch COVID-19. Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và kinh 

tế số không chỉ làm thay đổi cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia mà còn tạo ra 

những vấn đề mới về phân phối nguồn lực, quản trị xã hội và bảo đảm công 
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bằng xã hội. Những biến đổi này đặt ra yêu cầu phải nhận thức lại nhiều vấn đề 

lý luận cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là mối quan hệ 

giữa lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất, giữa phát triển kinh tế 

với tiến bộ xã hội, giữa tăng trưởng và phát triển bền vững. 

Đối với Việt Nam, toàn cầu hóa gắn liền với tiến trình hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng. Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, APEC năm 1998, 

WTO năm 2007 cho đến việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới như CPTPP, EVFTA hay RCEP, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước gắn 

kết chặt chẽ với nền kinh tế thế giới. Nếu năm 1986 tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu của Việt Nam chỉ đạt khoảng 2,9 tỷ USD thì đến năm 2023 con số này đã 

đạt khoảng 683 tỷ USD theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Quá trình đó vừa 

mở ra những cơ hội phát triển to lớn, vừa đặt đất nước trước những sức ép cạnh 

tranh ngày càng gay gắt và những thách thức mới đối với việc giữ vững định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chính trong bối cảnh đó, những vấn đề như kết hợp giữa độc lập tự chủ 

và hội nhập quốc tế, giữa phát triển kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ 

nghĩa, giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội đã trở thành những nội 

dung trọng tâm trong tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, những 

biến đổi của thời đại đã cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng để ông từng bước 

phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới, vượt ra khỏi 

những khuôn mẫu tư duy cứng nhắc của thời kỳ trước. 

2.3.2. Sự khủng hoảng của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực và 

những biến đổi của chủ nghĩa tư bản hiện đại 

Nếu như toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ tạo nên bối 

cảnh phát triển mới của nhân loại thì sự khủng hoảng của mô hình xã hội chủ 

nghĩa hiện thực và những biến đổi của chủ nghĩa tư bản hiện đại lại là nhân tố 

tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức lại nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa 

xã hội. 

Sự kiện Liên Xô tan rã năm 1991 cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội 

chủ nghĩa ở Đông Âu đã tạo nên biến động mang tính bước ngoặt trong đời 
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sống chính trị thế giới. Không ít học giả phương Tây cho rằng chủ nghĩa xã 

hội đã thất bại về mặt lịch sử và chủ nghĩa tư bản trở thành mô hình phát 

triển duy nhất của nhân loại. Đối với Việt Nam, đây là thời điểm xuất hiện 

nhiều hoài nghi và tranh luận liên quan đến tính đúng đắn của con đường xã 

hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, sự phát triển của thế giới trong những thập niên tiếp theo cho 

thấy chủ nghĩa tư bản hiện đại không phải là một mô hình hoàn thiện tuyệt đối. 

Mặc dù chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng 

đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển 

sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ, tuy nhiên, vẫn chưa thể khắc phục 

được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Các cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục 

diễn ra.: năm 2008 - 2009 là cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế bắt đầu 

từ nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác 

động đến hầu hết các nước trên thế giới; tiếp đó là cuộc khủng hoảng nhiều mặt, 

cả về y tế, xã hội lẫn chính trị, kinh tế diễn ra dưới tác động của đại dịch Covid-

19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…. Kinh tế suy thoái đã làm phơi 

bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống 

của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng 

cách giàu - nghèo ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột 

giữa các sắc tộc. Những tình huống "phát triển xấu", những nghịch lý "phản phát 

triển", từ địa hạt kinh tế - tài chính đã tràn sang lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các 

xung đột xã hội, và ở không ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống 

chính trị với các làn sóng biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. 

Sự thật cho thấy, bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể 

giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những 

tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao 

động và tư bản toàn cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản những lý thuyết kinh tế hay 

mô hình phát triển vốn xưa nay được coi là thời thượng, được không ít các chính 

khách tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của họ coi là tối ưu, hợp lý. 
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Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương 

thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường 

sinh thái,... đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển 

của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi 

nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày 

càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó 

cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư 

bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng diễn ra là minh chứng cho sự  không bền 

vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái của chủ nghĩa tư bản. Thực tiễn 

đó góp phần khẳng định rằng các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản không 

mất đi mà chỉ biểu hiện dưới những hình thức mới. 

Trong bối cảnh ấy, việc nghiên cứu những thành tựu cũng như những 

hạn chế của chủ nghĩa tư bản hiện đại trở thành cơ sở quan trọng để Nguyễn 

Phú Trọng tiếp tục suy ngẫm về bản chất, giá trị và triển vọng của chủ nghĩa xã 

hội. Điều này lý giải vì sao trong nhiều công trình nghiên cứu và bài viết lý 

luận của mình, đặc biệt là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” năm 2021, ông 

luôn đặt vấn đề chủ nghĩa xã hội trong sự so sánh, đối chiếu với thực tiễn vận 

động của chủ nghĩa tư bản đương đại nhằm làm rõ tính ưu việt và ý nghĩa nhân 

văn của mô hình xã hội chủ nghĩa. 

2.3.3. Thực tiễn đổi mới và phát triển đất nước 

Bên cạnh tác động của môi trường quốc tế và kinh nghiệm từ các mô 

hình chủ nghĩa xã hội hiện thực, thực tiễn đổi mới ở Việt Nam là cơ sở trực 

tiếp, đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển quan điểm 

của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội. Từ khi được khởi xướng tại Đại hội VI (1986), đổi mới không phải là từ 

bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là quá trình tìm tòi phương thức thực hiện mục 

tiêu phù hợp với điều kiện Việt Nam. Qua đó, nhận thức về kinh tế thị trường, 

kinh tế nhiều thành phần, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, tiến 
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bộ và công bằng xã hội, độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế từng bước được bổ 

sung, hoàn thiện. 

Sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu về kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quy mô nền kinh 

tế, thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ nghèo giảm mạnh; hệ 

thống chính trị và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từng bước được hoàn 

thiện; dân chủ, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế được mở rộng. Những kết 

quả đó góp phần khẳng định hiệu quả của đường lối đổi mới, đồng thời làm rõ 

hơn nội hàm của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu “dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, 

công bằng xã hội và phát triển con người. 

Tuy nhiên, đổi mới cũng đặt ra nhiều vấn đề mới như phân hóa giàu 

nghèo, tham nhũng, lợi ích nhóm, chênh lệch phát triển, tác động của kinh tế 

thị trường, thách thức từ hội nhập quốc tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi 

số. Điều đó đòi hỏi lý luận phải thường xuyên được bổ sung và phát triển từ 

thực tiễn. Đồng thời, thực tiễn cho thấy cần giải quyết đồng bộ các mối quan 

hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển lực lượng 

sản xuất với hoàn thiện quan hệ sản xuất; độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; 

phát triển kinh tế với văn hóa, con người và bảo vệ môi trường; xây dựng Đảng 

với xây dựng hệ thống chính trị. 

Các dấu mốc như gia nhập WTO năm 2007, ứng phó khủng hoảng tài 

chính toàn cầu năm 2008, tổng kết 30 năm đổi mới và kinh nghiệm từ đại dịch 

COVID-19 đã cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho quá trình tổng kết, phát triển 

lý luận. Trên cơ sở đó, Nguyễn Phú Trọng tiếp cận chủ nghĩa xã hội trong mối 

quan hệ thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định mục tiêu và đổi 

mới phương thức. Theo ông, thành tựu của đổi mới củng cố niềm tin vào con 

đường xã hội chủ nghĩa, trong khi những hạn chế, bất cập là cơ sở để tiếp tục 

điều chỉnh và hoàn thiện. 
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Từ thực tiễn đổi mới, Nguyễn Phú Trọng góp phần làm rõ các vấn đề cơ 

bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: phát 

triển kinh tế thị trường gắn với định hướng xã hội chủ nghĩa; kết hợp phát triển 

kinh tế với văn hóa, con người, tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền 

làm chủ của nhân dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, độc lập 

tự chủ với hội nhập quốc tế. 

Có thể thấy, thực tiễn đổi mới là “phòng thí nghiệm” quan trọng của quá 

trình phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thành tựu và hạn chế 

của đổi mới vừa củng cố niềm tin, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nhận 

thức. Vì vậy, thực tiễn này góp phần hình thành cách tiếp cận của Nguyễn Phú 

Trọng theo hướng vừa kiên định mục tiêu, vừa linh hoạt về phương thức; vừa 

dựa trên những nguyên lý nền tảng, vừa xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt 

Nam; đồng thời thể hiện rõ việc vận dụng quan điểm toàn diện, hệ thống và 

biện chứng trong nhận thức và chỉ đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

2.3.4. Những thách thức đối với nhận thức lý luận và yêu cầu phát 

triển lý luận trong thời kỳ mới 

Cùng với những biến đổi sâu sắc của thực tiễn, sự hình thành và phát 

triển quan điểm lý luận của Nguyễn Phú Trọng còn diễn ra trong bối cảnh chủ 

nghĩa xã hội hiện thực thế giới trải qua những biến động lớn, đặt ra nhiều thách 

thức đối với nhận thức lý luận. Sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ 

nghĩa ở Đông Âu cuối thế kỷ XX không chỉ tác động mạnh mẽ đến phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế mà còn làm xuất hiện nhiều quan điểm hoài 

nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và 

tính tất yếu của con đường xã hội chủ nghĩa. Đối với các đảng cộng sản đang 

lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, đây là thách thức trực tiếp đối với cả 

phương diện lý luận, thực tiễn và niềm tin chính trị, đòi hỏi phải nhìn nhận một 

cách khách quan, biện chứng những thành công, hạn chế và nguyên nhân của 

các mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực. 
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Kinh nghiệm lịch sử của các mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX, 

đặc biệt là mô hình Liên Xô, cho thấy chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đạt được 

những thành tựu to lớn về công nghiệp hóa, phát triển lực lượng sản xuất, nâng 

cao trình độ khoa học - kỹ thuật, thực hiện tiến bộ và bảo đảm an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, mô hình kế hoạch hóa tập trung cao độ, cơ chế quản lý hành chính 

- mệnh lệnh kéo dài, cùng những hạn chế trong giải quyết các mối quan hệ giữa 

lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, 

giữa dân chủ và kỷ luật, giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân... đã từng bước làm 

suy giảm động lực phát triển, dẫn đến trì trệ và khủng hoảng. Đặc biệt, những 

hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hành dân chủ, phòng, chống 

quan liêu, tham nhũng và trong phát triển lý luận đã làm cho những khuyết 

điểm tích tụ, trở thành những yếu tố góp phần dẫn đến khủng hoảng và sự sụp 

đổ của mô hình này. 

Những bài học từ Liên Xô và Đông Âu vì thế đặt ra một yêu cầu phương 

pháp luận quan trọng: không thể đồng nhất một mô hình cụ thể với bản thân 

chủ nghĩa xã hội, cũng không thể phủ nhận mục tiêu và những giá trị của chủ 

nghĩa xã hội chỉ từ sự thất bại của một mô hình lịch sử. Nhận thức đúng đắn 

phải phân biệt giữa mục tiêu, bản chất của chủ nghĩa xã hội với những phương 

thức, cơ chế và mô hình tổ chức cụ thể trong từng điều kiện lịch sử. Đồng thời, 

cần xem xét các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng và tổ chức 

trong mối liên hệ với nhau, tránh cách nhìn giản đơn, phiến diện về nguyên 

nhân thành công hay thất bại của một mô hình. Đây chính là một trong những 

cơ sở thực tiễn quan trọng làm nổi bật yêu cầu vận dụng quan điểm toàn diện 

trong nhận thức và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội. 

Kinh nghiệm cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ cuối những năm 1970 

cũng cung cấp một phương diện tham khảo quan trọng. Từ thực tiễn xây dựng 

chủ nghĩa xã hội trước cải cách, Trung Quốc nhận thấy những hạn chế của tư 

duy giáo điều, chủ quan, duy ý chí; đồng thời từng bước hình thành quan điểm 

kết hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với điều kiện cụ thể của 

đất nước. Việc đề cao giải phóng tư tưởng, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm 
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nghiệm chân lý, vừa kiên trì mục tiêu xã hội chủ nghĩa vừa không ngừng đổi 

mới phương thức và chính sách phát triển đã tạo cơ sở cho sự hình thành lý 

luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Qua các giai đoạn phát triển, tư 

duy này tiếp tục được bổ sung, trong đó nhấn mạnh việc vận dụng chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải quyết những vấn đề 

mới của thực tiễn, đồng thời tránh biến chủ nghĩa Mác thành những kết luận 

giáo điều, cứng nhắc. 

Từ kinh nghiệm của các mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực có thể thấy, 

phát triển lý luận không thể tách rời tổng kết thực tiễn và không thể được thực 

hiện bằng việc sao chép một mô hình có sẵn. Mỗi quốc gia xây dựng chủ nghĩa 

xã hội đều phải xuất phát từ điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa và xã 

hội cụ thể của mình, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế 

giới. Kiên định mục tiêu và nguyên tắc nền tảng phải đi liền với đổi mới tư duy, 

điều chỉnh phương thức và hoàn thiện mô hình phát triển. Đây là yêu cầu có ý 

nghĩa phương pháp luận đối với Việt Nam trong quá trình tìm tòi, từng bước 

nhận thức rõ hơn mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với 

điều kiện cụ thể của đất nước. 

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, toàn 

cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm xuất hiện nhiều vấn đề chưa 

từng có hoặc chưa được lý giải đầy đủ trong các mô hình xã hội chủ nghĩa trước 

đây. Chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, biến đổi cơ cấu 

lao động, quản trị quốc gia hiện đại, những biến đổi trong quan hệ giữa Nhà 

nước, thị trường và xã hội, cũng như những vấn đề mới về văn hóa, con người 

và an sinh xã hội đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục phát triển lý luận. Điều đó 

đòi hỏi tư duy lý luận phải có khả năng nhận diện đồng thời nhiều chiều cạnh 

của một vấn đề, đặt chúng trong mối quan hệ và sự vận động lẫn nhau, qua đó 

tránh cả tư duy bảo thủ, giáo điều lẫn tư duy giản đơn, cực đoan. 

Trong bối cảnh đó, một thách thức quan trọng đối với nhận thức lý luận 

là phải vượt qua đồng thời hai khuynh hướng đối lập. Một mặt, không được 

giáo điều, bảo thủ, tuyệt đối hóa những mô hình và kinh nghiệm lịch sử đã qua, 
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coi chúng như những khuôn mẫu bất biến cho mọi điều kiện. Mặt khác, cũng 

không được dao động, phủ nhận những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc xem những thất bại của một mô hình cụ 

thể là sự phủ định đối với mục tiêu và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Giữa hai 

khuynh hướng đó, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững bản chất, mục tiêu và những 

nguyên tắc có tính nền tảng, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy, tổng kết 

thực tiễn, tiếp thu thành tựu lý luận và kinh nghiệm quốc tế để phát triển nhận 

thức phù hợp với điều kiện lịch sử mới. 

Chính trong môi trường tư tưởng, lý luận và thực tiễn phức tạp đó, tư 

duy của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam được hình thành và phát triển trên cơ sở kết hợp giữa kiên 

định và đổi mới, giữa lý luận và thực tiễn, giữa những giá trị phổ quát và điều 

kiện cụ thể của Việt Nam. Những kinh nghiệm thành công cũng như hạn chế 

của các mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực cho thấy không thể xây dựng chủ 

nghĩa xã hội theo một khuôn mẫu duy nhất; trái lại, cần không ngừng nhận thức, 

bổ sung và hoàn thiện mô hình phù hợp với đặc điểm dân tộc và yêu cầu của 

từng thời kỳ. Đây cũng là cơ sở để Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu kiên 

định mục tiêu xã hội chủ nghĩa nhưng phải có tư duy đổi mới, sáng tạo; kiên 

định nền tảng tư tưởng nhưng không giáo điều; tổng kết thực tiễn Việt Nam 

đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. 

Từ góc độ đó, yêu cầu phát triển lý luận trong thời kỳ mới không chỉ là 

giải đáp những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam mà còn phải chủ động nhận diện những biến đổi của thời đại, những thành 

công và thất bại của các mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực, cũng như những 

vấn đề mới của phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành cách tiếp cận 

toàn diện, hệ thống và biện chứng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - một đặc điểm nổi bật trong tư duy 

lý luận của Nguyễn Phú Trọng. 
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2.3.5. Cuộc đời hoạt động cách mạng, phẩm chất chính trị và năng lực 

tư duy của Nguyễn Phú Trọng 

Nếu các nhân tố khách quan tạo nên môi trường lịch sử - xã hội của quá 

trình nhận thức thì bản thân Nguyễn Phú Trọng với tư cách chủ thể nhận thức 

lại là nhân tố giữ vai trò quyết định trong việc tiếp nhận, xử lý và khái quát các 

tác động đó thành những quan điểm lý luận. 

Ở Nguyễn Phú Trọng, cơ sở nhận thức trước hết được hình thành từ nền 

tảng giáo dục và học vấn ban đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

Việc được đào tạo bài bản tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà 

Nội không chỉ cung cấp tri thức chuyên môn, mà còn góp phần hình thành một 

kiểu tư duy đặc thù: tư duy ngôn ngữ - logic - cấu trúc. Trong khoa học xã hội, 

đặc biệt là lý luận chính trị, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện biểu đạt mà còn 

là công cụ tổ chức tư duy. Khả năng diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ và 

khái niệm hóa vấn đề một cách rõ ràng chính là tiền đề để xây dựng các hệ 

thống lý luận có tính thuyết phục. Đây là điểm khác biệt quan trọng, giúp tư 

duy của Nguyễn Phú Trọng không rơi vào tình trạng trừu tượng mơ hồ, mà luôn 

giữ được tính hệ thống và tính định hướng. 

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở nền tảng học vấn, tư duy lý luận của ông 

khó có thể đạt đến độ chín muồi. Nhìn từ toàn bộ cuộc đời hoạt động cách 

mạng, có thể thấy quá trình hình thành tư duy lý luận của ông gắn chặt với 

những chặng đường phát triển quan trọng của cách mạng Việt Nam. Từ khi 

công tác tại Tạp chí Cộng sản năm 1967 cho đến khi đảm nhiệm cương vị Tổng 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, 

ông luôn hoạt động ở những lĩnh vực có quan hệ trực tiếp với công tác nghiên 

cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hoạch định đường lối phát triển đất nước. Quá 

trình hình thành tư duy lý luận và phương pháp tiếp cận toàn diện của Nguyễn 

Phú Trọng gắn liền với quá trình học tập, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn lâu 

dài trên nhiều cương vị khác nhau: 

Năm 1967, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp 

Hà Nội, ông về công tác tại Tạp chí Cộng sản. Trong gần 30 năm làm việc tại 
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đây (1967–1996), từ cán bộ biên tập đến Tổng Biên tập, ông có điều kiện nghiên 

cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng 

và công tác xây dựng Đảng. Những công việc biên tập, xử lý tư liệu và tổng kết 

lý luận đã giúp ông hình thành phương pháp tư duy khoa học, thói quen xem 

xét sự vật trong tính chỉnh thể, trong mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. Đây 

là giai đoạn đặt nền móng cho thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện 

chứng và phong cách nghiên cứu lý luận của ông. 

Năm 1973, Nguyễn Phú Trọng được cử học nghiên cứu sinh tại Trường 

Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh), tập trung nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, 

đặc biệt là bộ Tư bản của C. Mác. Năm 1981, ông tiếp tục được cử sang Liên 

Xô học tập và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học 

Xã hội Liên Xô trước thời hạn. Quá trình học tập tại Liên Xô giúp ông có điều 

kiện tiếp cận trực tiếp thực tiễn của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực, đồng 

thời quan sát cả những thành tựu và hạn chế của mô hình này. Chính trong bối 

cảnh những biến động và khủng hoảng của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 

tư duy phản biện và năng lực phản tư của ông ngày càng được củng cố. Ông 

không chỉ tiếp thu lý luận một cách thụ động mà từng bước đặt lý luận vào thực 

tiễn để kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển. Đây là bước chuyển quan trọng từ 

nhận thức giáo điều sang nhận thức biện chứng, tạo cơ sở cho sự hình thành tư 

duy toàn diện. 

Sau khi trở về nước năm 1983, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục công tác tại Tạp 

chí Cộng sản, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó 

Tổng Biên tập và Tổng Biên tập. Trong thời gian này, ông đã tham gia biên tập và 

viết hàng trăm bài nghiên cứu lý luận, góp phần đổi mới nội dung và phương thức 

hoạt động của Tạp chí. Năm 1992, ông được phong hàm Phó Giáo sư và năm 2002 

được phong hàm Giáo sư. Hoạt động nghiên cứu lý luận trong thời kỳ Đổi mới đã 

giúp ông hình thành khả năng tổng hợp, khái quát hóa các vấn đề thực tiễn và từng 

bước tham gia xây dựng những luận điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
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Tiểu kết Chương 2 

 

Những vấn đề được trình bày trong chương 2 cho thấy quan điểm toàn 

diện trong xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng không phải là kết quả của sự suy 

luận thuần túy, mà được hình thành trên cơ sở tác động tổng hợp của nhiều yếu 

tố. Đó là sự kế thừa phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

sự tiếp nối tư duy toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong quá trình phát 

triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời là kết quả của quá trình 

tổng kết những biến đổi sâu sắc của thời đại và thực tiễn đổi mới đất nước. 

Trong bối cảnh thế giới và trong nước vận động nhanh chóng với nhiều 

vấn đề mới chưa từng có tiền lệ, nhận thức về chủ nghĩa xã hội không thể dừng 

lại ở những khuôn mẫu có sẵn mà đòi hỏi phải được tiếp cận trong tính chỉnh 

thể, trong mối liên hệ đa chiều giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại; giữa quy luật phổ biến và điều kiện lịch sử cụ thể; 

giữa mục tiêu lâu dài và những yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn phát triển. 

Chính yêu cầu khách quan đó đã làm nổi bật giá trị phương pháp luận của quan 

điểm toàn diện, đồng thời tạo nên cơ sở để Nguyễn Phú Trọng từng bước hình 

thành cách tiếp cận có tính hệ thống đối với các vấn đề của chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Mặt khác, những biến động của tình hình thế giới, những thành tựu và 

hạn chế của chủ nghĩa tư bản hiện đại, cùng thực tiễn gần bốn thập niên đổi 

mới của Việt Nam đã cung cấp nguồn chất liệu thực tiễn phong phú cho quá 

trình suy ngẫm, tổng kết và khái quát lý luận. Trên nền tảng đó, bản lĩnh chính 

trị vững vàng, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn tri thức 

lý luận sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú được tích lũy qua nhiều 

cương vị lãnh đạo đã tạo điều kiện để Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận, xử lý và 

khái quát các vấn đề của thực tiễn bằng tư duy biện chứng, khoa học và toàn 

diện. 
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Vì vậy, quan điểm toàn diện không chỉ là một nguyên tắc phương pháp 

luận được Nguyễn Phú Trọng tiếp thu từ chủ nghĩa Mác - Lênin, mà đã trở 

thành phương thức tư duy xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu, tổng kết thực 

tiễn và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây chính là cơ sở 

quan trọng để lý giải những đóng góp lý luận của ông trong việc nhận thức ngày 

càng đầy đủ, sâu sắc hơn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ nền tảng đó, chương tiếp theo sẽ tập trung làm rõ 

những nội dung cụ thể của việc vận dụng quan điểm toàn diện trong hệ thống 

quan điểm lý luận của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3 

NỘI DUNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG 

 MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

 

3.1. Vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về bản chất và 

mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Một trong những đóng góp nổi bật của Nguyễn Phú Trọng đối với sự 

phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là việc nhận thức chủ nghĩa 

xã hội từ góc nhìn toàn diện, hệ thống và biện chứng. Nếu quan điểm toàn diện 

của chủ nghĩa Mác yêu cầu xem xét sự vật trong tính chỉnh thể của các mối liên 

hệ khách quan, tránh mọi cách tiếp cận phiến diện, cô lập hay tuyệt đối hóa một 

mặt nào đó của hiện thực, thì tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng về chủ 

nghĩa xã hội chính là sự thể hiện sinh động phương pháp luận đó trong điều 

kiện Việt Nam đương đại. 

3.1.1. Chủ nghĩa xã hội là một chỉnh thể phát triển toàn diện 

Trước hết, sự vận dụng quan điểm toàn diện được thể hiện ở việc Nguyễn 

Phú Trọng không đồng nhất chủ nghĩa xã hội với một mô hình kinh tế hay một 

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trong lịch sử phong trào cộng sản 

quốc tế, đã từng tồn tại những cách hiểu giản đơn coi chủ nghĩa xã hội chủ yếu 

là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất hoặc là một hình thái kinh tế đối lập với 

chủ nghĩa tư bản. Hệ quả của cách tiếp cận đó là chủ nghĩa xã hội bị thu hẹp 

vào phạm vi kinh tế học, trong khi những chiều cạnh chính trị, văn hóa, xã hội 

và con người chưa được nhận thức đầy đủ.Trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn 

đổi mới và nghiên cứu lý luận nhiều thập niên, ông khẳng định: “Chủ nghĩa xã 

hội mà chúng ta chủ trương xây dựng không phải là thứ chủ nghĩa xã hội theo 

nhận thức giản đơn, giáo điều, ấu trĩ trước đây, mà là chủ nghĩa xã hội đã được 

nhận thức lại theo đúng nghĩa của nó, phù hợp với quy luật phát triển và thực 

tế Việt Nam” [Xem 79]. Nhận định này hàm chứa ý nghĩa phương pháp luận 

sâu sắc. Nó cho thấy chủ nghĩa xã hội phải được nhận thức trong tính lịch sử 

cụ thể, trong mối liên hệ với những điều kiện phát triển mới của đất nước và 
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thế giới, đồng thời phải được xem xét bằng tư duy biện chứng chứ không phải 

bằng những khuôn mẫu giáo điều, bất biến. 

Xác định 8 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Trên cơ sở kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng đã góp phần chủ yếu làm 

sáng tỏ các định tính (tính chất, đặc trưng) của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

được nêu trong Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) gồm: (1) Dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh; (2) do nhân dân làm chủ; (3) có nền kinh tế phát 

triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu 

sản xuất chủ yếu; (4) có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (5) con 

người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; 

(6) các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và 

giúp nhau cùng phát triển; (7) có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; (8) có quan hệ 

hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 

Xác định 8 mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 

Từ xác định 8 đặc trưng mang tính chất định tính, để tiến hành định 

hướng xã hội chủ nghĩa cần giải quyết các mối quan hệ lớn. Năm 2011, ngay 

sau Đại hội XI, nhằm làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh 

các mối quan hệ này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ biên cuốn sách 

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta [99] trong đó không chỉ hệ thống hóa các quan điểm 

cốt lõi, mà còn chỉ ra phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả vào 

thực tiễn lãnh đạo, quản lý và phát triển đất nước. Chính trong công trình này, 

các mối quan hệ lớn được nâng từ bình diện nhận thức kinh nghiệm lên thành 

những phạm trù mang tính phương pháp luận, phản ánh trực tiếp cách thức vận 

dụng nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật vào điều kiện cụ thể 

của Việt Nam. Cuốn sách xác định 8 mối quan hệ lớn bao gồm: (1) quan hệ 

giữa đổi mới, ổn định và phát triển; (2) quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới 
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chính trị; (3) quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; 

(4) quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng 

bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; (5) quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 

và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; (6) quan hệ giữa 

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; (7) quan hệ 

giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; (8) quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà 

nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đây cũng chính là những nội dung mà Đảng 

ta tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết và cụ thể hóa trong những văn kiện 

sau này. Đại hội XIII khẳng định: “Đó là những mối quan hệ lớn, phản 

ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về 

đường lối đổi mới của Đảng,… đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng và 

đầy đủ, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả” [21, 39].  

Tiếp tục phát triển nhận thức về bản chất của chủ nghĩa xã hội theo hướng 

ngày càng toàn diện hơn, 10 năm sau, trong bài viết Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 

ông không bắt đầu bằng những chỉ tiêu kinh tế hay những mô hình tổ chức sản 

xuất, mà bắt đầu từ câu hỏi căn bản: Xã hội mà nhân dân Việt Nam hướng tới 

là xã hội như thế nào? Từ đó, ông xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân 

dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, 

dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, 

tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng 

đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát 

triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, 

vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 

các nước trên thế giới” [126, 24]. Điều đáng chú ý là trong hệ thống các đặc 

trưng này, yếu tố kinh tế chỉ là một bộ phận của toàn bộ cấu trúc xã hội. Cùng 

với kinh tế còn có dân chủ, công bằng, văn hóa, con người, nhà nước pháp 
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quyền, quan hệ quốc tế và nhiều giá trị xã hội khác. Điều đó phản ánh rõ nét 

cách tiếp cận toàn diện của ông đối với chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với việc làm rõ 8 đặc trưng, 8 mối quan hệ lớn của xã hội XHCN 

Việt Nam, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, khái quát và khẳng 

định giá trị cốt lõi của mô hình CNXH Việt Nam. Những giá trị cốt lõi này 

được tổng kết và nêu lên từ bài nói tại Trường đảng Nicô Lôpết Cu Ba năm 

2012 và tiếp tục được nhấn mạnh, làm rõ hơn trong bài viết “Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam”. 5 giá trị đó là: (1) Mục đích tối thượng của phát triển trong xã hội 

XHCN Việt Nam là vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân; (2) Trong xã hội 

XHCN Việt Nam, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; (3) 

Xã hội XHCN Việt Nam là xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng 

tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; (4) Xã hội XHCN Việt Nam là xã hội phát triển 

bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho 

các thế hệ hiện tại và tương lai; (5) Toàn bộ quyền lực chính trị trong xã hội 

XHCN Việt Nam thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân 

dân [Xem 126, 21-22.]. 

5 giá trị cốt lõi trên chính là sự biểu hiện tập trung nhất của tính ưu việt, 

của mục đích nhân văn cao cả của xã hội XHCN mà Nhân dân ta xây dựng dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đó cũng chính là những 

khát vọng ngàn đời của con người nói chung, cũng như của Nhân dân ta, dân 

tộc ta nói riêng. 

Từ tất cả những phân tích trên, có thể thấy rằng: 

Trước hết, bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội nhân văn. 

Trong nhiều bài viết và phát biểu, Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh rằng 

phát triển kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người và tạo điều kiện 

cho con người phát triển toàn diện. Nếu như chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định 

mục tiêu giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, và Hồ Chí 

Minh cụ thể hóa mục tiêu đó bằng yêu cầu không ngừng nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân, thì Nguyễn Phú Trọng đã phát triển tư duy này 
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theo hướng toàn diện và hiện đại hơn. Ông nhấn mạnh bản chất nhân văn của 

xã hội mà chúng ta đang hướng tới: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự 

phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và 

chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi 

với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu 

nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương 

trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh 

bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe 

nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm 

môi trường sống lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải 

để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại 

môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc 

về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải cho 

một thiểu số giàu có” [126, 21-22]; “xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng 

tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã 

hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các 

xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm” 

[126, 28]. Quan điểm này cho thấy sự mở rộng phạm vi nhận thức về CNXH. 

Hai là, chủ nghĩa xã hội là một chỉnh thể xã hội thống nhất được cấu 

thành bởi nhiều yếu tố và lĩnh vực có quan hệ hữu cơ với nhau 

Về kinh tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình 

kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là 

“nền kinh tế có sự quản lý, hướng dẫn, điều tiết của Nhà nước theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa” nhằm “bảo đảm cho kinh tế thị trường phát triển đúng hướng, 

chăm lo lợi ích của nhân dân, vì con người, do con người, thực hiện công bằng 

xã hội; đồng thời tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật” [91]. 

Đồng thời, “muốn có thực lực kinh tế đủ mạnh thì nhất thiết phải đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, 

toàn dân ta trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” [92]. Như vậy, 
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lĩnh vực kinh tế được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với các mục tiêu chính trị, 

xã hội và con người của chủ nghĩa xã hội. 

Về chính trị, “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý 

nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa” [126, 29]. Đồng thời, 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu khách quan 

của quá trình xây dựng CNXH: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, là 

yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta” [126, 80]. 

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” [106, 291]. 

Về văn hóa, Nguyễn Phú Trọng khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa 

xã hội phải bao hàm nhiệm vụ “xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội” [126, 24]. Trong tác phẩm Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (2024), ông tiếp tục nhấn mạnh 

văn hóa là “sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. 

Điểm đáng chú ý là Nguyễn Phú Trọng đặt văn hóa trong mối quan hệ chặt chẽ 

với quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững, do vậy cần “xây dựng môi 

trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số”, đồng 

thời phải “làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” [126, 46]. Theo đó, văn hóa 

vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là yếu tố điều chỉnh quá trình phát triển 

của toàn xã hội. 

Về quốc phòng và an ninh, “Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn dân, 

là sự nghiệp chính nghĩa, phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan điểm này thể hiện 

cách tiếp cận toàn diện về quốc phòng, an ninh, trong đó sức mạnh bảo 

vệ đất nước được hình thành từ sự kết hợp giữa tiềm lực kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Nguyễn 
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Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang với mục 

tiêu: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, 

mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng lực lượng 

này cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” [126, 61]. Trong bối cảnh 

thế giới nhiều biến động, ông yêu cầu phải quán triệt tư tưởng “giữ nước 

từ khi nước chưa nguy”, chủ động nhận diện và xử lý kịp thời các nguy 

cơ phát sinh đối với sự phát triển đất nước. 

Về đối ngoại, được xác định không chỉ nhằm mở rộng quan hệ quốc tế 

mà còn góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, 

nâng cao vị thế quốc gia và bảo vệ lợi ích dân tộc. Quan điểm đó được kết tinh 

trong hình tượng ngoại giao “cây tre Việt Nam”: “Ngoại giao Việt Nam phải 

mang hình ảnh của cây tre Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, 

thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc”. Hình tượng này phản 

ánh sự thống nhất giữa nguyên tắc và linh hoạt, giữa kiên định mục tiêu chiến 

lược và thích ứng với những biến đổi của môi trường quốc tế. Bên cạnh đó, 

hoạt động đối ngoại cũng được đặt trong mối liên hệ với các điều kiện phát 

triển mới của đất nước: “Việt Nam là một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, 

có vị trí địa chiến lược quan trọng trong những chuyển dịch hiện nay của thời 

đại. Trong thế giới biến động và khó lường, thách thức luôn luôn đan xen với 

cơ hội, rủi ro luôn đi kèm với thời cơ” [Xem 129]. 

Từ những luận điểm trên có thể thấy rằng, trong tư duy lý luận của 

Nguyễn Phú Trọng, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được nhận thức như một hệ 

thống các lĩnh vực cơ bản có quan hệ biện chứng với nhau. Kinh tế tạo cơ sở 

vật chất cho phát triển; chính trị bảo đảm định hướng và tổ chức xã hội; văn 

hóa tạo nền tảng tinh thần và hệ giá trị; quốc phòng, an ninh giữ vững môi 

trường ổn định; đối ngoại mở rộng không gian phát triển và bảo vệ lợi ích 

quốc gia. Chính sự gắn kết hữu cơ giữa các lĩnh vực đó đã tạo nên tính 

chỉnh thể của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, thể hiện rõ yêu cầu của 

quan điểm toàn diện trong nhận thức và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta. 
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Ba là, con người được đặt ở vị trí trung tâm trong toàn bộ sự nghiệp xây 

dựng CNXH: Quan điểm này phản ánh sự kế thừa trực tiếp tư tưởng của Mác 

về mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người và tạo điều 

kiện cho sự phát triển tự do của mỗi cá nhân như điều kiện cho sự phát triển tự 

do của tất cả mọi người. Dưới góc độ phương pháp luận, đây là sự vượt qua 

cách tiếp cận phiến diện vốn chỉ xem con người như nguồn lực phục vụ tăng 

trưởng kinh tế. Trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng, con người đồng thời là 

mục tiêu, động lực và chủ thể của sự phát triển. Con người không chỉ là nguồn 

lực kinh tế, mà còn là chủ thể chính trị, chủ thể văn hóa và là thước đo của tiến 

bộ xã hội. Do đó, không thể nhìn nhận con người một cách phiến diện, mà phải 

đặt họ trong tổng thể các mối quan hệ xã hội đa chiều. Ông luận giải, con người 

không chỉ cần có cuộc sống ấm no về vật chất mà còn phải được bảo đảm các 

điều kiện phát triển tự do, toàn diện về trí tuệ, đạo đức, văn hóa và nhân cách. 

Chính vì vậy, mọi chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa hay xã hội đều phải 

được đánh giá thông qua khả năng phục vụ lợi ích của nhân dân, nâng cao chất 

lượng cuộc sống và bảo đảm hạnh phúc của con người. Đây chính là sự kế thừa 

và phát triển tư tưởng giải phóng con người của C. Mác cũng như tư tưởng “lấy 

dân làm gốc” của Hồ Chí Minh trên nền tảng phương pháp luận của quan điểm 

toàn diện, đồng thời cũng giải thích lý do vì sao khái niệm “hạnh phúc” ngày 

càng xuất hiện với tần suất lớn trong các văn kiện Đảng và trong các bài viết 

của Nguyễn Phú Trọng. 

Bốn là, chủ nghĩa xã hội được nhận thức như một quá trình phát triển 

bền vững, hài hòa giữa con người và tự nhiên. Đây cũng là một điểm nhấn rất 

quan trọng cho thấy sự nhận thức về chủ nghĩa xã hội đã vượt ra ngoài những 

nội dung truyền thống của thế kỷ XX để tiếp cận những vấn đề toàn cầu của thế 

kỷ XXI như biến đổi khí hậu, an ninh môi trường và phát triển xanh. Chúng ta 

tập trung vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế song không được hy sinh môi 

trường, không được “vay mượn” những gì cần phải lưu giữ cho thế hệ sau. 

Thực tiễn đổi mới ở Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của cách tiếp cận 

này. Trong khi GDP bình quân đầu người tăng từ khoảng 98 USD năm 1990 

lên trên 4.700 USD năm 2024, Việt Nam đồng thời duy trì được những thành 
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tựu quan trọng về giảm nghèo, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Chính 

những thành tựu đó trở thành cơ sở thực tiễn để Nguyễn Phú Trọng khẳng định 

rằng mục tiêu của chủ nghĩa xã hội không phải là tăng trưởng bằng mọi giá mà 

là phát triển hài hòa giữa kinh tế với công bằng xã hội. 

Như vậy, trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng, chủ nghĩa xã hội không 

phải là một mô hình kinh tế đơn thuần mà là một chỉnh thể giá trị và một dự án 

phát triển toàn diện của xã hội. Các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh; phát triển kinh tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền; phát 

triển văn hóa; bảo đảm công bằng xã hội; xây dựng con người; bảo vệ môi 

trường; mở rộng quan hệ quốc tế không tồn tại tách biệt mà liên kết với nhau 

trong một hệ thống thống nhất. Chính cách nhìn nhận đó phản ánh sự vận dụng 

sâu sắc quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác vào việc nhận thức bản chất và 

mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thông qua việc đặt các lĩnh vực của 

đời sống xã hội trong mối liên hệ hữu cơ, tác động qua lại và quy định lẫn nhau, 

Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khắc phục những cách tiếp cận phiến diện, giản 

đơn, đồng thời phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội theo hướng toàn diện, 

hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

3.1.2. Sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã 

hội trong mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 

Nếu như trong tư duy phát triển phiến diện, tăng trưởng kinh tế thường được 

xem là mục tiêu trung tâm, thậm chí là tiêu chí chủ yếu để đánh giá sự phát triển 

của một quốc gia, thì theo Nguyễn Phú Trọng, trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam, tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong 

mối liên hệ hữu cơ với các mục tiêu xã hội, văn hóa, môi trường và sự phát triển 

con người. Đây chính là sự thể hiện yêu cầu phương pháp luận của quan điểm toàn 

diện trong việc xem xét chủ nghĩa xã hội như một chỉnh thể thống nhất gồm nhiều 

lĩnh vực có mối quan hệ biện chứng với nhau. 

Từ thực tiễn đổi mới đất nước, Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh 

rằng thành tựu phát triển của Việt Nam không thể được đánh giá chỉ thông qua 

các chỉ số kinh tế. Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương 
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về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2018, ngày 28/12/2017, ông khẳng định mặc dù phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức nhưng đất nước đã phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu 

hết các lĩnh vực. Bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu nổi bật về kinh tế 

như “lần đầu tiên sau nhiều năm, nước ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

13/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% vượt kế hoạch”, 

ông đồng thời nhấn mạnh những kết quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện 

toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan 

liêu, tiêu cực. Cách đánh giá này cho thấy trong nhận thức của Nguyễn Phú 

Trọng, sự phát triển không phải là sự gia tăng đơn thuần về quy mô kinh tế mà 

là sự phát triển đồng bộ của các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện còn thể hiện ở cách Nguyễn Phú 

Trọng lý giải các nguyên nhân tạo nên thành tựu phát triển. Ông không quy 

kết những kết quả đạt được chỉ cho tác động của các yếu tố kinh tế hay cơ 

chế thị trường, mà đặt chúng trong tổng thể các điều kiện chính trị, xã hội 

và thể chế. Theo ông, một trong những nguyên nhân quan trọng là sự đoàn 

kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ; đồng 

thời là việc phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng 

đắn, sát thực có hiệu quả các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Điều đó cho thấy 

tăng trưởng kinh tế được nhìn nhận trong sự phụ thuộc và tác động qua lại 

với các yếu tố chính trị, xã hội và thể chế, chứ không phải là một quá trình 

vận động biệt lập. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển đất nước, Nguyễn Phú Trọng tiếp 

tục nhấn mạnh yêu cầu phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh 

tế với các mục tiêu xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông yêu 

cầu tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, đồng thời nhấn mạnh rằng trong quá trình xây dựng và thực thi các 

cơ chế, chính sách cần nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các 
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quy luật khách quan của kinh tế thị trường; đồng thời bảo đảm định hướng xã 

hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong thời đại mới. 

Quan điểm này phản ánh cách tiếp cận biện chứng và toàn diện đối với mối 

quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa yêu cầu 

phát triển lực lượng sản xuất với mục tiêu bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. 

Đặc biệt, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu phải gắn kết hài hòa 

giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; phát 

triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hiệu quả 

của tăng trưởng không chỉ được đo bằng tốc độ gia tăng GDP hay quy mô 

nền kinh tế, mà còn phải được đánh giá thông qua khả năng nâng cao đời 

sống nhân dân, mở rộng cơ hội phát triển, thực hiện công bằng xã hội, phát 

triển văn hóa, bảo vệ môi trường và bảo đảm các điều kiện cho sự phát triển 

bền vững của đất nước. Đây cũng chính là điểm khác biệt căn bản giữa quan 

niệm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với những cách tiếp cận 

thuần túy kinh tế. 

Nguyễn Phú Trọng còn vận dụng quan điểm toàn diện trong cách nhìn 

nhận về động lực và chủ thể của quá trình tăng trưởng. Ông yêu cầu phải “huy 

động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo cơ chế thị trường; 

phát huy tài năng, trí sáng tạo của con người và mọi tiềm năng, lợi thế của các 

ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước; tạo cơ hội cho người dân tham gia 

và cùng hưởng lợi để tăng trưởng” [Xem 193]. Như vậy, tăng trưởng kinh tế 

không chỉ được hiểu là quá trình tạo ra của cải vật chất mà còn là quá trình phát 

huy năng lực sáng tạo của con người, mở rộng sự tham gia của các chủ thể xã 

hội vào phát triển và bảo đảm sự phân phối hợp lý các thành quả tăng trưởng. 

Đây là biểu hiện sinh động của việc gắn kết giữa mục tiêu kinh tế với mục tiêu 

xã hội trong nhận thức về CNXH. 

Mặt khác, Nguyễn Phú Trọng không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng 

mà còn chú trọng đến chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng. Ông yêu 

cầu phải “chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế 

vĩ mô”, kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó 
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“lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo” [Xem 193]. Điều này cho thấy 

ông không xem tăng trưởng như một hiện tượng kinh tế đơn lẻ mà đặt nó trong 

mối liên hệ với yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, hiệu 

quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là một 

biểu hiện quan trọng của quan điểm toàn diện trong nhận thức về phát triển. 

Không dừng lại ở lĩnh vực kinh tế, Nguyễn Phú Trọng còn đặt vấn đề 

tăng trưởng trong mối liên hệ với giáo dục, khoa học - công nghệ, phát triển 

nguồn nhân lực và nâng cao đời sống nhân dân. Ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp 

tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, 

tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời 

quan tâm hơn nữa phát triển có hiệu quả văn hóa - xã hội, chăm lo cải thiện đời 

sống nhân dân. Qua đó có thể thấy, trong nhận thức của ông, mục tiêu cuối 

cùng của tăng trưởng kinh tế là tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện con 

người và xã hội; còn con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình 

phát triển. 

Như vậy, sự vận dụng quan điểm toàn diện của Nguyễn Phú Trọng 

trong nhận thức về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công 

bằng xã hội được thể hiện ở việc xem xét tăng trưởng kinh tế trong chỉnh 

thể các mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và phát 

triển con người. Trên cơ sở đó, ông không tuyệt đối hóa vai trò của tăng 

trưởng kinh tế, mà nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh 

tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, coi đây là một đặc trưng quan 

trọng của mô hình chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng. Điều đó 

phản ánh rõ nét tư duy biện chứng và toàn diện trong quá trình phát triển lý 

luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3.1.3. Vai trò của văn hóa, con người và hạnh phúc trong mục tiêu 

phát triển đất nước 

Trước hết, Nguyễn Phú Trọng vận dụng quan điểm toàn diện trong việc 

khẳng định vị trí đặc biệt của văn hóa trong quá trình phát triển đất nước. Ông 

không xem văn hóa chỉ là một lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần hay là kết quả 
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phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, mà đặt văn hóa trong mối quan hệ 

hữu cơ với kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển con người. Trên cơ sở kế 

thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa, ông nhiều lần nhấn mạnh 

rằng: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Luận 

điểm này thể hiện nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa như yếu tố làm nên 

bản sắc, sức sống và khả năng phát triển bền vững của dân tộc. 

Đặc biệt, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Nhận 

thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta 

xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức 

mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển 

văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định 

hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” [Xem 

196]. Với cách tiếp cận này, văn hóa không bị tách rời khỏi kinh tế hay chính 

trị mà được đặt trong chỉnh thể các yếu tố cấu thành sự phát triển xã hội. Đồng 

thời, văn hóa vừa là kết quả của quá trình phát triển, vừa là nguồn lực nội sinh 

thúc đẩy sự phát triển. Điều đó phản ánh sự vượt qua cách nhìn phiến diện vốn 

chỉ coi tăng trưởng kinh tế là động lực chủ yếu của tiến bộ xã hội. 

Quan điểm toàn diện còn được thể hiện ở việc Nguyễn Phú Trọng luôn gắn 

văn hóa với nhiệm vụ xây dựng con người, văn hóa và con người là hai mặt không 

thể tách rời của quá trình phát triển xã hội. Nếu văn hóa là hệ giá trị tinh thần được 

kết tinh trong lịch sử dân tộc thì con người vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, vừa là 

chủ thể tiếp nhận và hiện thực hóa các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội. Tư 

duy này được Nguyễn Phú Trọng phát triển sâu sắc hơn khi đặt vấn đề xây 

dựng con người trong mối quan hệ với việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá 

trị văn hóa và hệ giá trị gia đình Việt Nam. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

năm 2021, trong số các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa, ông đặc biệt 

nhấn mạnh yêu cầu: “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, 

hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá 

trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp 
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nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn 

kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những 

giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt 

lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, 

nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu 

phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”[Xem 196]. 

Quan điểm trên cho thấy con người được nhìn nhận trong tổng thể các 

mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình, cộng đồng, dân tộc và thời đại - quán triệt 

đúng quan điểm toàn diện về bản chất con người trong triết học Mác: Bản chất 

con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Không chỉ chú trọng đến tri thức, kỹ 

năng hay năng lực lao động, Nguyễn Phú Trọng còn đặc biệt nhấn mạnh đến 

việc xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống và hệ giá trị văn hóa của con người 

Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, sự phát triển của con người phải được 

đặt trong sự thống nhất giữa các giá trị truyền thống và hiện đại, giữa lợi ích cá 

nhân với lợi ích cộng đồng, giữa bản sắc dân tộc và yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, việc đề cao hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị 

gia đình cho thấy sự phát triển nhận thức mới về vai trò của văn hóa trong xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các hệ giá trị này không chỉ là những chuẩn 

mực định hướng hành vi cá nhân và cộng đồng mà còn là nền tảng tinh thần 

của xã hội, góp phần củng cố bản lĩnh dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã 

hội và tạo động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.  

Bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người, Nguyễn Phú 

Trọng còn vận dụng quan điểm toàn diện trong việc xác định hạnh phúc của 

nhân dân là thước đo cuối cùng của sự phát triển xã hội. Theo ông, hạnh phúc 

không thể chỉ được đo bằng mức sống vật chất hay sự gia tăng của cải vật chất. 

Hạnh phúc là một giá trị tổng hợp phản ánh sự phát triển hài hòa giữa các điều 

kiện vật chất và tinh thần của con người: “Hạnh phúc của con người không phải 

chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm 
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hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng” [Xem 

196]. Nguyễn Phú Trọng xem hạnh phúc là kết quả của sự phát triển toàn diện, 

trong đó các giá trị tinh thần, đạo đức, công bằng xã hội, môi trường sống nhân 

văn và các quan hệ xã hội lành mạnh có ý nghĩa không kém các điều kiện vật 

chất. Quan niệm này phản ánh rõ tư duy biện chứng và toàn diện trong nhận 

thức về mục tiêu phát triển xã hội chủ nghĩa. 

Quan điểm toàn diện còn được vận dụng ở việc ông luôn đặt khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mối quan hệ với việc phát huy 

sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh 

mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ 

những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt 

Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục 

tiêu phát triển đất nước.” [135, 44-45] Ở đây, động lực phát triển không chỉ 

được tìm kiếm từ vốn, công nghệ hay các nguồn lực vật chất mà còn từ văn 

hóa, khát vọng, ý chí và sức mạnh tinh thần của con người. Tư duy này được 

hệ thống hóa tương đối đầy đủ trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tập hợp các bài viết, bài phát 

biểu và các công trình nghiên cứu của Nguyễn Phú Trọng về văn hóa trong 

nhiều thập niên. Đặc điểm nổi bật tạo nên phong cách Nguyễn Phú Trọng trong 

tư duy, lý luận về văn hóa là vận dụng nhuần nhuyễn, triệt để và khoa học phép 

biện chứng mácxít. Những cặp phạm trù, những mối quan hệ biện chứng luôn 

được ông sử dụng để lý giải, định hướng khi chỉ đạo xây dựng văn hóa. Cùng 

với việc làm sáng tỏ hơn nội hàm của luận điểm “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc” của nền văn hóa Việt Nam, cố Tổng Bí thư nhấn mạnh 4 cặp phạm trù tạo 

nên “đặc trưng bản chất” của nền văn hóa, đó là: Truyền thống - Hiện đại, Kế 

thừa - Phát triển, Dân tộc - Quốc tế, Nhân văn - Dân chủ - Khoa học. 

Bên cạnh đó, hai nội dung mới mà Nguyễn Phú Trọng chỉ ra là: (1) Vai 

trò của văn hóa trong thời kỳ quá độ lâu dài, phức tạp ở nước ta đòi hỏi văn hóa 

phải thấu hiểu, tham gia vào cuộc “đấu tranh với nhau giữa cái mới và cái cũ, 
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cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai, cái giá trị truyền thống và cái mới du 

nhập, cái triển vọng và cái quá khứ” khi mà cuộc đấu tranh đó “nhiều khi chưa 

phân thắng bại. Trận tuyến lại không rõ ràng” [135, 64]; (2) Trong thời kỳ phát 

triển mới của đất nước, xây dựng văn hóa là “một trong những nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam” [135, 5]. 

Với những quan điểm sắc bén, lập luận thuyết phục và tầm nhìn sâu rộng, 

cố Tổng Bí thư đã định hướng một cách toàn diện và bền vững cho sự phát triển 

văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đây là nguồn cảm hứng để 

toàn Đảng, toàn dân cùng chung tay vun đắp, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, 

đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai. 

Từ góc độ phương pháp luận, có thể thấy Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng 

quan điểm toàn diện để khắc phục khuynh hướng “duy kinh tế” trong nhận thức 

về phát triển. Ông nhiều lần yêu cầu phải “quán triệt nghiêm túc quan điểm văn 

hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, đồng thời nhấn 

mạnh cần khắc phục tư tưởng chỉ tập trung cho kinh tế mà xem nhẹ văn hóa. 

Điều đó cho thấy ông không xem văn hóa là lĩnh vực thứ yếu mà là một bộ 

phận cấu thành bản chất của sự phát triển xã hội chủ nghĩa. 

3.2. Vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.1. Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa 

Trước hết, quan điểm toàn diện được thể hiện ở việc Nguyễn Phú Trọng 

lý giải tính tất yếu của con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa từ tổng hòa các nhân tố lịch sử, dân tộc và thời đại. Trên cơ sở 

kế thừa tư tưởng của V.I. Lênin về khả năng quá độ “gián tiếp” lên chủ nghĩa 

xã hội ở những nước có trình độ phát triển kinh tế thấp, ông khẳng định sự lựa 

chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam không phải là sự áp đặt chủ 

quan hay quyết định mang tính ý chí, mà là kết quả của quá trình nhận thức và 

tổng kết thực tiễn lịch sử dân tộc. 
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Theo Nguyễn Phú Trọng, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội được hình thành từ chính thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc 

của nhân dân Việt Nam. Sau khi các khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng 

phong kiến và tư sản đều thất bại, chỉ có con đường cách mạng vô sản mới giải 

quyết đồng thời yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng 

con người. Vì vậy, lựa chọn chủ nghĩa xã hội là kết quả của sự kết hợp giữa 

khát vọng độc lập dân tộc với xu thế phát triển khách quan của thời đại sau 

Cách mạng Tháng Mười Nga. Ông khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát 

vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” [126, 23]. 

Điểm nổi bật trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng là ông không tuyệt đối 

hóa bất kỳ nhân tố nào khi luận giải về tính tất yếu của con đường xã hội chủ 

nghĩa. Một mặt, ông thừa nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa tư bản đã 

đạt được trong việc phát triển lực lượng sản xuất, khoa học và công nghệ; mặt 

khác, ông đồng thời chỉ ra những giới hạn lịch sử và các mâu thuẫn nội tại chưa 

thể khắc phục của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Theo ông, bản chất 

của chủ nghĩa tư bản vẫn là sự chi phối của quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ 

nghĩa đối với những lực lượng sản xuất ngày càng mang tính xã hội hóa cao, từ 

đó dẫn tới các hiện tượng bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng kinh tế, xung đột 

lợi ích và những thách thức toàn cầu về môi trường, an sinh và phát triển bền 

vững. Chính cách nhìn nhận đồng thời cả mặt tích cực lẫn những giới hạn lịch 

sử của chủ nghĩa tư bản đã phản ánh rõ nét tư duy toàn diện và biện chứng trong 

nghiên cứu con đường phát triển của Việt Nam. 

Khi giải thích nội hàm của khái niệm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”, 

Nguyễn Phú Trọng khắc phục cả hai khuynh hướng cực đoan: hoặc phủ nhận 

sạch trơn những thành tựu của chủ nghĩa tư bản, hoặc đồng nhất phát triển với 

việc phải trải qua đầy đủ mô hình phát triển tư bản chủ nghĩa cổ điển. Theo 

ông: “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, 

bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế 

chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả 
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những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát 

triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có 

chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển” [126, 25]. 

Luận điểm này thể hiện rõ tư duy biện chứng về mối quan hệ giữa phủ định 

và kế thừa. Trong nhận thức của Nguyễn Phú Trọng, quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam không phải là sự đoạn tuyệt tuyệt đối với toàn bộ lịch sử phát 

triển của nhân loại, mà là quá trình tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn minh 

của nhân loại, đồng thời vượt qua những giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản. 

Đây chính là biểu hiện của quan điểm toàn diện khi xem xét sự phát triển trong 

tính liên tục của lịch sử và trong mạng lưới các mối liên hệ giữa cái phổ biến và 

cái đặc thù, giữa giá trị nhân loại và điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Phú Trọng còn vận dụng quan điểm toàn diện trong 

việc nhận thức bản chất của thời kỳ quá độ như một quá trình lịch sử lâu dài, 

phức tạp và nhiều chiều cạnh. Ông cho rằng thời kỳ quá độ không đơn thuần là 

sự chuyển đổi về kinh tế mà là sự biến đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Theo đó: “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu 

dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất 

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội” [126, 25].  

Một biểu hiện khác của tư duy toàn diện là việc Nguyễn Phú Trọng nhìn 

nhận thời kỳ quá độ như một quá trình đan xen giữa các yếu tố xã hội chủ nghĩa 

và phi xã hội chủ nghĩa. Ông chỉ rõ: “Trong thời kỳ quá độ, các nhân tố xã hội 

chủ nghĩa được hình thành, xác lập và phát triển đan xen, cạnh tranh với các 

nhân tố phi xã hội chủ nghĩa, gồm cả các nhân tố tư bản chủ nghĩa...” [126, 35]. 

Cách tiếp cận này phản ánh nhận thức biện chứng về sự tồn tại của những mặt 

đối lập trong cùng một quá trình phát triển. Thay vì nhìn nhận xã hội trong thời 

kỳ quá độ như một thực thể thuần nhất, ông xem đây là một chỉnh thể động, 

trong đó cái mới và cái cũ cùng tồn tại, tác động và đấu tranh với nhau. Chính 

vì vậy, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể được hiểu như một quá trình 

giản đơn, mà là quá trình từng bước củng cố, phát triển các nhân tố xã hội chủ 

nghĩa để chúng ngày càng giữ vai trò chi phối trong đời sống xã hội. 
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Từ lập trường đó, Nguyễn Phú Trọng đồng thời phê phán những nhận 

thức mơ hồ, phiến diện từng tồn tại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trước đây. Ông cho rằng qua tổng kết thực tiễn đổi mới, Đảng đã từng bước 

khắc phục những quan niệm như: “đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa 

xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn mạnh một chiều quan hệ sản 

xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển lực 

lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ; không thừa nhận sự tồn tại của các 

thành phần kinh tế; đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản; đồng 

nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản...” [126, 23-24]. Những điều 

chỉnh trong nhận thức lý luận này cho thấy sự vận dụng sâu sắc quan điểm 

toàn diện vào việc nghiên cứu thời kỳ quá độ. Theo đó, chủ nghĩa xã hội 

không được tiếp cận bằng những mô hình giáo điều hay những tiêu chí đơn 

nhất, mà phải được nhận thức trong sự vận động của các mối quan hệ kinh 

tế, chính trị, xã hội, văn hóa và trong tính lịch sử cụ thể của từng giai đoạn 

phát triển. 

3.2.2. Lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Những đóng góp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lý luận 

về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành từ quá trình 

nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn lâu dài. Với nhiều năm công tác tại Tạp 

chí Cộng sản, được đào tạo chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin trong nước 

và tại Liên Xô, ông có điều kiện tiếp cận một cách hệ thống các vấn đề về kinh 

tế chính trị, chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển của Việt Nam. Sự kết hợp 

giữa nền tảng lý luận vững chắc và thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi 

mới đã tạo cơ sở để Nguyễn Phú Trọng đưa ra những luận giải có tính hệ thống 

về mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

* Về sự hình thành và phát triển của mô hình kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa 

Một biểu hiện nổi bật của quan điểm toàn diện trong tư duy lý luận của 

Nguyễn Phú Trọng là xem xét sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong mối 
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liên hệ giữa quy luật khách quan của kinh tế thị trường với mục tiêu xây dựng 

chủ nghĩa xã hội. Ông khẳng định việc “Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng 

tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường 

lối đổi mới” [126, 25], xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc 

kinh nghiệm của thế giới. Quan niệm này phản ánh quá trình vận động biện 

chứng của nhận thức lý luận kinh tế ở Việt Nam, từ chỗ chưa thừa nhận đầy đủ 

vai trò của kinh tế thị trường và kinh tế tư nhân trong thời kỳ kế hoạch hóa tập 

trung, Đảng đã từng bước chuyển sang thừa nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều 

thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh rằng kinh tế tư nhân không phải là yếu 

tố đối lập với định hướng xã hội chủ nghĩa, mà là một bộ phận cấu thành quan 

trọng của nền kinh tế quốc dân, là một động lực quan trọng của tăng trưởng và 

phát triển. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là bước phát 

triển về nhận thức lý luận, phản ánh sự thống nhất giữa quy luật khách quan 

của phát triển kinh tế với điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. 

Bước sang thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt sau khi Việt Nam 

gia nhập WTO năm 2007, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải giải quyết hài hòa mối 

quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vững định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng trong 

việc phát triển và hoàn thiện lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN 

như một mô hình kinh tế đặc thù của Việt Nam. Đây là sự kết hợp biện chứng 

giữa cái phổ biến và cái đặc thù: giữa những quy luật chung của kinh tế thị 

trường với mục tiêu, bản chất và các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. 

Quá trình phát triển nhận thức này được thể chế hóa trong Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 

triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và tiếp tục được khẳng định tại Đại hội 

XIII của Đảng khi xác định kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình 

kinh tế tổng quát của nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhìn từ góc độ triết học, đây là quá trình vận động nhận thức mang tính biện 
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chứng: từ thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, đến sáng tạo khái niệm lý 

luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN, rồi tiếp tục hoàn thiện mô hình 

phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn đổi mới và hội nhập quốc tế. 

* Về bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Vận dụng quan điểm toàn diện, Nguyễn Phú Trọng không xem kinh tế 

thị trường đơn thuần là một cơ chế kinh tế mà đặt nó trong tổng thể các quan 

hệ kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. Theo đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “nền 

kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo 

các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã 

hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”. Khái niệm này thể hiện rõ tư duy toàn diện ở chỗ kết hợp nhiều chiều 

cạnh của sự phát triển. Một mặt, nền kinh tế phải vận hành theo các quy luật 

khách quan của thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật 

cạnh tranh. Mặt khác, sự vận hành đó phải được định hướng bởi các mục tiêu 

xã hội chủ nghĩa thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. 

Đặc biệt, Nguyễn Phú Trọng đã phát triển lý luận khi khẳng định: “Đó 

là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; 

một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường 

vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất 

của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân 

phối. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa 

phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ (vì nước ta còn đang 

trong thời kỳ quá độ).” [126, 25-26]. Đây là một đóng góp lý luận quan trọng, 

bởi thay vì đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản như một số quan 

niệm trước đây, ông đã làm rõ tính trung tính của kinh tế thị trường với tư cách 

là thành tựu chung của văn minh nhân loại, đồng thời khẳng định khả năng vận 

dụng công cụ này để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện Việt Nam. 
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* Về cơ cấu sở hữu, thành phần kinh tế và cơ chế phân phối 

Quan điểm toàn diện được thể hiện rõ trong cách tiếp cận của Nguyễn 

Phú Trọng đối với các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Theo ông, 

nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phải thừa nhận sự tồn tại khách quan 

của nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh 

tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, bình đẳng 

trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong 

đó: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; Kinh tế tập thể không ngừng được 

củng cố và phát triển; Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh 

tế; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với 

chiến lược phát triển đất nước. Điều này cho thấy tư duy toàn diện của Nguyễn 

Phú Trọng trong việc xử lý mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. Ông không 

tuyệt đối hóa bất kỳ thành phần nào mà nhìn nhận chúng trong mối liên hệ bổ 

sung, hỗ trợ lẫn nhau nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. 

Tương tự, trong lĩnh vực phân phối, ông nhấn mạnh sự kết hợp nhiều 

hình thức phân phối khác nhau: theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, mức 

đóng góp vốn và thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Cách tiếp 

cận này phản ánh sự thống nhất giữa yêu cầu hiệu quả kinh tế và mục tiêu công 

bằng xã hội, giữa tăng trưởng và phát triển bền vững. 

* Về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội 

Sáng tạo nổi bật của Nguyễn Phú Trọng là phát triển nhận thức về cơ chế 

vận hành của kinh tế thị trường định hướng XHCN theo hướng giải quyết hài 

hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. 

Nếu trước đây nhận thức phổ biến thường nhấn mạnh sự kết hợp giữa 

“bàn tay Nhà nước” và “bàn tay thị trường”, thì Nguyễn Phú Trọng đã nâng 

tầm nhận thức khi đặt thêm yếu tố xã hội vào cấu trúc vận hành của nền kinh 

tế. Theo đó: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo phát triển, định hướng và điều tiết 

vĩ mô; Thị trường giữ vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ hiệu quả các 

nguồn lực; Xã hội tham gia giám sát, phản biện và tạo động lực phát triển bền 

vững. Quan điểm này phản ánh tư duy toàn diện khi nhìn nhận nền kinh tế như 
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một hệ thống mở, trong đó các chủ thể không tồn tại biệt lập mà tác động qua 

lại lẫn nhau. Đây cũng là sự phát triển lý luận quan trọng so với những quan 

niệm truyền thống về quản lý kinh tế. 

Thực tiễn 40 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của mô hình 

kinh tế thị trường định hướng XHCN. Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, 

lạc hậu đã trở thành nước có thu nhập trung bình; tốc độ tăng trưởng kinh tế 

duy trì ở mức cao trong nhiều năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống nhân 

dân được cải thiện; vị thế quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao. 

Điều này góp phần khẳng định thành công của việc vận dụng quan điểm toàn 

diện trong nhận thức và giải quyết các vấn đề kinh tế ở Việt Nam, cũng là 

cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý luận trong 

giai đoạn sau này. 

3.2.3. Nhận thức và xử lý các mối quan hệ lớn trong quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội 

Nguyên tắc toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin yêu cầu khi xem xét 

mọi sự vật và hiện tượng đều phải xét đến các mối liên hệ đa dạng. Tuy nhiên, 

không phải mọi mối liên hệ đều có vị trí như nhau. Trong số đó luôn tồn tại 

những mối liên hệ bản chất, tất yếu, giữ vai trò chi phối sự vận động và phát 

triển của sự vật. Vì vậy, việc cần làm không chỉ là nhận diện càng nhiều mối 

liên hệ càng tốt, mà quan trọng hơn là xác định đúng những mối liên hệ chủ 

yếu, có ý nghĩa quyết định để từ đó đề ra phương thức tác động phù hợp. Chính 

trên cơ sở nhận thức này, Nguyễn Phú Trọng đã tiếp cận quá trình xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như một chỉnh thể phát triển hết sức phức tạp, 

trong đó kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

không tồn tại tách biệt mà tác động qua lại, quy định lẫn nhau. 

Trong cuốn sách Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong 

quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, điểm đặc sắc trong tư duy 

của Nguyễn Phú Trọng là ông không xem các mối quan hệ lớn như những cặp 

yếu tố tồn tại độc lập, mà luôn tiếp cận chúng bằng tư duy biện chứng. Theo 

đó, mỗi mối quan hệ đều phản ánh sự thống nhất giữa các mặt khác nhau của 



 106 

đời sống xã hội, vừa tác động hỗ trợ, vừa chế ước lẫn nhau. Chẳng hạn, giữa 

đổi mới và ổn định tồn tại sự thống nhất trong mâu thuẫn. Đổi mới là động lực 

phát triển nhưng nếu thiếu ổn định sẽ dẫn tới rối loạn; ngược lại, ổn định là điều 

kiện của phát triển nhưng nếu tuyệt đối hóa sẽ dẫn tới trì trệ. Do đó, không thể 

lựa chọn một trong hai mà phải xử lý chúng trong mối quan hệ biện chứng 

nhằm hướng tới phát triển bền vững. Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mối quan 

hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển phải thực hiện theo phương châm: dân 

tộc tối thượng, dân chủ đích thực và tự do cá nhân có kỷ cương, kỷ luật, cũng 

như phải quán triệt tư tưởng quyết tâm sáng tạo không ngừng… Vì thế, nhất 

thiết phải phát triển con người và phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của con 

người. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo sự nghiệp đổi mới để phát 

triển đất nước, con người và dân tộc Việt Nam theo lý tưởng, mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”[99, 46-47]. “Thực tiễn cho thấy, có lúc có nơi người ta sợ mất ổn định 

mà không dám tiến hành đổi mới, vin vào lý do để đảm bảo ổn định mà trì hoãn 

đổi mới. Vì thế phải hết sức cảnh giác với tư tưởng muốn níu kéo ổn định để 

cản trở đối mới và cũng tức là cản trở phát triển. Mặt khác, phải phòng chống 

khuynh hướng cực đoan, phiêu lưu, mạo hiểm trong đổi mới, thái độ nôn nóng, 

chủ quan, thoát ly thực tiễn khi tiến hành đổi mới, dẫn đến mất ổn định” [99, 

19]. “Như vậy, đổi mới, ổn định và phát triển không tồn tại biệt lập, không đối 

lập nhau mà nương tựa vào nhau cùng tạo ra sự phát triển chung của quốc gia. 

Đổi mới, ổn định và phát triển đều do con người và vì con người. Con người 

vừa là mục đích, vừa là chủ nhân, là động lực của đổi mới, ổn định và phát 

triển” [99, 24] Điều này cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Nguyễn Phú Trọng 

không phải là dung hòa một cách cơ học các yếu tố đối lập mà là tìm kiếm sự 

thống nhất động giữa chúng trong từng điều kiện cụ thể. 

Tương tự, trong nhận thức về mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định 

hướng xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng sâu sắc quan điểm 

toàn diện để vượt qua những khuynh hướng cực đoan: “Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa là một hình thức đặc thù của kinh tế thị trường. Định 
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hướng xã hội chủ nghĩa không phải là “cái đuôi” được gán ghép chủ quan vào 

nền kinh tế thị trường mà là tính chất của nền kinh tế thị trường này. Tính chất 

này được quyết định bởi chính tính chất của những bộ phận cấu thành, nằm 

trong kết cấu bên trong của nền kinh tế, xác định bản chất và xu thế vận động 

của nền kinh tế thị trường, quyết định nền kinh tế vừa chịu tác động của các 

quy luật kinh tế thị trường, vừa chịu tác động bởi các quy luật kinh tế của chủ 

nghĩa xã hội” [99, 90-91]. Đây chính là cách thức xử lý mối quan hệ giữa cái 

phổ biến và cái đặc thù, giữa quy luật chung của kinh tế thị trường với mục tiêu 

đặc thù của con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Quan điểm toàn diện còn thể hiện rõ trong cách Nguyễn Phú Trọng xử 

lý mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Ông cho rằng kinh tế 

và chính trị là hai lĩnh vực có quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau. Đổi 

mới kinh tế tạo ra cơ sở vật chất cho đổi mới chính trị, nhưng đổi mới chính trị 

lại giữ vai trò định hướng và tạo môi trường thể chế cho phát triển kinh tế. Từ 

thực tiễn sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, ông chỉ 

ra rằng việc xử lý không đúng mối quan hệ này có thể dẫn tới khủng hoảng toàn 

diện của chế độ. “Như thực tế đã chứng minh, không phải ở đâu có đa nguyên 

kinh tế là tất yếu có đa nguyên chính trị; không phải ở đâu có tự do kinh tế là 

tự nhiên sẽ có nền chính trị dân chủ” [Xem 99, 53-55]. Giải quyết mối quan hệ 

này trong thực tiễn, Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, 

cần: “dân chủ hóa và minh bạch hóa hơn nữa quá trình ra các chủ trương, 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết phòng chống nguy cơ một số 

nhóm lợi ích chi phối quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; 

kiên quyết phòng chống các biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức, chuyên 

quyền, độc đoán cũng như các biểu hiện dân chủ cực đoan, vô tổ chức, vô kỷ 

luật trong nội bộ Đảng, từ Trung ương đến cơ sở. Đẩy mạnh phòng chống suy 

thoái; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” [99, 

79]. Như vậy, đổi mới ở Việt Nam phải được tiến hành đồng bộ, hài hòa, nhưng 

có trọng tâm, trọng điểm; trong đó đổi mới kinh tế là trung tâm, đồng thời từng 

bước đổi mới chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển và giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội. 



 108 

Một nội dung quan trọng khác phản ánh rõ tư duy toàn diện của Nguyễn 

Phú Trọng là nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Theo ông, đây không phải là hai nhiệm vụ tách 

rời mà là hai mặt thống nhất của một quá trình phát triển. Xây dựng chủ nghĩa 

xã hội tạo ra cơ sở vật chất, chính trị và tinh thần cho bảo vệ Tổ quốc; ngược 

lại, bảo vệ Tổ quốc là điều kiện để giữ vững môi trường hòa bình cho công 

cuộc xây dựng đất nước: “Muốn bảo vệ đất nước an toàn, ổn định, không đi 

chệch định hướng xã hội chủ nghĩa thì phải xây dựng sao cho các yếu tố của 

chủ nghĩa xã hội nước ta ngày càng chiếm địa vị thống trị trong đời sống xã 

hội, luôn thể hiện rõ tính chất ưu việt, vượt trội” [99, 188]. Cụ thể hơn, “mỗi 

bước phát triển kinh tế - xã hội phải là một bước tạo điều kiện xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân cả về tiềm lực và thế trận” [99, 221]; 

“phát triển một nền công nghiệp quốc phòng mang tính “lưỡng dụng” vừa đáp 

ứng nhu cầu quốc phòng, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, phục vụ cho sự phát 

triển kinh tế đất nước” [99, 213]; bên cạnh đó, “phải giác ngộ xã hội chủ nghĩa 

cho mọi người dân Việt Nam trong khi chủ nghĩa xã hội thế giới còn trong tình 

trạng thoái trào; củng cố và nâng cao tư tưởng, niềm tin của nhân dân vào Đảng 

và chế độ khi mà tình trạng suy thoái, tham nhũng còn diễn ra trầm trọng; xây 

dựng và tạo dựng sự gắn bó giữa lòng yêu nước và yêu chế độ… trong khi hiện 

thực xây dựng chủ nghĩa xã hội còn nhiều “bề bộn”…” [99, 215] Điều này cho 

thấy cái nhìn toàn diện của Nguyễn Phú Trọng trong từng mối quan hệ, từ nhận 

thức bản chất, nắm bắt tình hình đến đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết 

mối quan hệ trong thực tiễn vận động và phát triển của xã hội XHCN. Cái nhìn 

này thấm đẫm tư tưởng triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, thể hiện sâu sắc 

nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, quy luật thống nhất và đấu tranh của các 

mặt đối lập, quan điểm phát triển, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực 

tiễn, cũng như phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện từng mối quan hệ riêng lẻ, Nguyễn 

Phú Trọng còn nhìn nhận toàn bộ hệ thống các mối quan hệ lớn như một chỉnh 

thể thống nhất. Thực chất, các mối quan hệ này không tồn tại biệt lập mà đan 
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xen, tác động lẫn nhau. Chẳng hạn, việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa kinh 

tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa có liên hệ trực tiếp với việc giải 

quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; giữa phát triển 

lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất; giữa độc lập, tự chủ và hội 

nhập quốc tế. Chẳng hạn như khi nói đến phương cách chủ yếu để giữ vững và 

tăng cường độc lập, tự chủ, Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó chính là nâng cao 

sức mạnh tổng hợp của quốc gia, bao gồm 4 phần: vị trí, vai trò và sự lãnh đạo 

sáng suốt của Đảng; các giá trị Việt Nam, đặc biệt là truyền thống yêu nước và 

sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; tiềm lực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, 

khoa học công nghệ…; vị thế quốc tế, nghĩa là trên tất cả các lĩnh vực. Để có 

tiềm lực kinh tế mạnh phải giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 

công bằng xã hội, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, phát triển lực lượng sản 

xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù hợp. Để có vị thế 

quốc tế cũng phải giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triền; 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Như vậy, vận dụng quan điểm toàn diện để nhận 

thức và giải quyết các mối quan hệ lớn nghĩa là không chỉ xem xét ở cấp độ 

từng mối quan hệ mà còn ở cấp độ hệ thống, tức là xem xét toàn bộ các mối 

quan hệ trong sự ràng buộc và tác động lẫn nhau. 

Hệ thống các mối quan hệ lớn mà Nguyễn Phú Trọng phát triển có ý 

nghĩa như một “khung tư duy biện chứng” để nhận thức và lãnh đạo quá trình 

đổi mới. Thay vì tiếp cận từng vấn đề một cách đơn tuyến hoặc cục bộ, hệ thống 

này giúp nhận diện đầy đủ các yếu tố tác động đến sự phát triển, đồng thời chỉ 

ra yêu cầu phải xử lý hài hòa giữa các mục tiêu, lợi ích và nhiệm vụ khác nhau. 

Đây chính là cơ sở để khắc phục những khuynh hướng phiến diện, duy kinh tế, 

duy chính trị hoặc duy ý chí trong hoạch định đường lối phát triển đất nước. 

3.2.4. Những định hướng trọng tâm trong hiện thực hóa chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

Từ việc xác định tám mối liên hệ cơ bản đã hình thành tám định hướng 

trọng tâm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây không phải là 

những nội dung rời rạc, mà tạo thành một hệ thống logic, gắn với những vấn 
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đề cấp bách của thực tiễn, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự 

phát triển lâu dài của đất nước. 

Trước hết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh được xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với 

toàn bộ tiến trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu 

mang tính nguyên tắc của lý luận Mác - Lênin về vai trò của chính đảng cách 

mạng, mà còn là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh tình 

trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, 

đảng viên ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt từ sau Hội nghị Trung ương 

4 khóa XI (2012) và khóa XII (2016). Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực đã được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị rất cao, 

được nhân dân gọi bằng hình ảnh “lò nóng”, thể hiện rõ quan điểm nhất quán 

của Nguyễn Phú Trọng: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người 

đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” [126, 393]. Điều này không 

chỉ nhằm xử lý các sai phạm cụ thể, mà sâu xa hơn là củng cố niềm tin xã hội, 

khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên nền tảng đạo đức và tính chính danh. 

Định hướng này còn được đặt trong tầm nhìn lâu dài, khi Đảng phải “thực sự 

là đạo đức, là văn minh” [59, 612], trở thành lực lượng lãnh đạo đủ uy tín và 

năng lực để dẫn dắt toàn xã hội. So với kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy Việt 

Nam vừa kiên quyết, vừa thận trọng, nhấn mạnh sự kết hợp giữa “xây” và 

“chống”, giữa phòng ngừa và xử lý, thể hiện một cách tiếp cận toàn diện và 

nhân văn. 

Thứ hai, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa là một định hướng trọng tâm, phản ánh trực tiếp việc xử lý mối quan hệ 

giữa cái chung và cái riêng trong phát triển kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 

song cũng bộc lộ không ít hạn chế như méo mó về thể chế, tình trạng độc quyền, 

lợi ích nhóm. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa tuân theo các quy luật của kinh tế thị 

trường, vừa bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa” [21, 108]. Điều này đặt ra 
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yêu cầu cấp bách là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, bảo vệ quyền 

tài sản, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh; đồng thời, về lâu dài, phải 

xây dựng một thể chế hiện đại, hiệu quả, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh 

tế và công bằng xã hội. Đáng chú ý, cách tiếp cận của Việt Nam có sự khác biệt 

rõ nét so với một số quốc gia xã hội chủ nghĩa khác, khi không tuyệt đối hóa 

cơ chế thị trường, mà luôn đặt nó trong khuôn khổ định hướng xã hội chủ nghĩa, 

với vai trò kiến tạo, điều tiết của Nhà nước. 

Thứ ba, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số 

và tăng trưởng xanh thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu thế phát triển 

của thời đại. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nguyễn Phú 

Trọng đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ tụt hậu nếu không đổi mới sáng tạo, không 

làm chủ công nghệ, nhấn mạnh rằng: “Nếu không đổi mới sáng tạo, không nắm 

bắt công nghệ, chúng ta sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội phát triển” [Xem 120]. Điều này 

cho thấy tầm nhìn chiến lược khi đặt vấn đề chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ 

chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh 

tế số và năng lượng tái tạo. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm nâng cao 

năng suất, hiệu quả kinh tế, mà còn là định hướng lâu dài để Việt Nam tham gia 

sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời phát triển bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. 

Thứ tư, phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng, giữa đô thị và nông 

thôn là một yêu cầu mang tính chiến lược nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện 

và ổn định xã hội. Thực tiễn cho thấy sự chênh lệch vùng miền, sự phát triển 

không đồng đều về kết cấu hạ tầng và mức sống vẫn là một thách thức lớn đối 

với Việt Nam. Trong các chuyến công tác địa phương, Nguyễn Phú Trọng nhiều 

lần nhấn mạnh: “Không để địa phương nào bị bỏ lại phía sau” [Xem 125]. Đây 

không chỉ là một khẩu hiệu mang tính chính trị, mà phản ánh quan điểm phát 

triển bao trùm, lấy con người làm trung tâm. Việc tăng cường liên kết vùng, 

phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, đồng thời thu hẹp khoảng cách 

phát triển chính là điều kiện để bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, củng cố khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. 
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Thứ năm, phát triển con người toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội bền 

vững được xác định là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn kiện Đại hội 

XIII khẳng định: “Con người là trung tâm, là mục tiêu và là động lực phát triển” 

[21, 141]. Quan điểm này đã được kiểm chứng rõ nét trong thực tiễn, đặc biệt 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khi phương châm “Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” [115] trở thành nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt. Điều này không chỉ 

đáp ứng yêu cầu cấp bách của xã hội, mà còn thể hiện rõ bản chất nhân văn của 

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Về lâu dài, định hướng này đòi hỏi phải 

nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống an sinh xã hội công bằng, 

hiệu quả, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển toàn diện trong một cộng 

đồng hài hòa. 

Thứ sáu, xây dựng nền văn hóa và môi trường xã hội lành mạnh là một 

trong những định hướng mang tính nền tảng, phản ánh sự nhận thức sâu sắc về vai 

trò của văn hóa trong phát triển. Cố Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Văn hóa phải thực 

sự là ngọn đèn soi đường cho dân tộc ta” [133]. Đây là sự kế thừa và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện cách tiếp cận toàn diện khi đặt văn hóa 

trong mối quan hệ biện chứng với kinh tế, chính trị và xã hội. Trong bối cảnh kinh 

tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời tiếp thu 

tinh hoa nhân loại, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân là yêu cầu cấp thiết. 

Định hướng này không chỉ nhằm khắc phục những biểu hiện suy thoái đạo đức, 

thương mại hóa các giá trị văn hóa, mà còn hướng tới xây dựng văn hóa như một 

nguồn lực nội sinh, một “sức mạnh mềm” của quốc gia. 

Thứ bảy, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh 

cải cách hành chính là điều kiện quan trọng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản 

lý xã hội. Hội nghị toàn quốc về xây dựng Nhà nước pháp quyền (2022) nhấn 

mạnh: “Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát bằng cơ chế, pháp luật” [127]. 

Điều này phản ánh bước phát triển trong nhận thức về quyền lực nhà nước, khi 

không chỉ nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, mà còn đề cao yêu cầu kiểm soát quyền 

lực, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trước mắt, cần khắc phục tình trạng 

thủ tục hành chính rườm rà, tham nhũng vặt; về lâu dài, phải xây dựng một bộ 
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máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự phục vụ nhân dân, qua đó củng cố 

niềm tin xã hội và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. 

Thứ tám, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện tư duy toàn diện trong việc kết hợp 

giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo chính trị Đại hội XIII khẳng định 

chiến lược “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” [21, 153], đồng thời nhấn mạnh 

đoàn kết toàn dân là “nguồn sức mạnh vô địch” [119]. Trong bối cảnh thế giới 

có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, các thách thức an 

ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, việc kết hợp sức mạnh dân tộc 

với sức mạnh thời đại, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trở thành yếu tố 

quyết định. Đây là cách tiếp cận khác biệt khi không chỉ dựa vào sức mạnh 

quân sự hay kinh tế, mà nhấn mạnh đến yếu tố con người và khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc như nền tảng của sức mạnh quốc gia. 

Tổng thể tám định hướng trên cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu 

trước mắt và tầm nhìn lâu dài, giữa giải quyết các vấn đề cấp bách của thực tiễn 

với việc định hình chiến lược phát triển bền vững. Từ phòng, chống tham 

nhũng, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, đến bảo đảm an sinh xã hội 

và phát triển văn hóa, tất cả đều phản ánh sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc toàn 

diện của phép biện chứng duy vật vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Chính 

điều này đã góp phần định hình một mô hình phát triển mang bản sắc riêng, 

đồng thời khẳng định vai trò sáng tạo và dấu ấn tư duy của Nguyễn Phú Trọng 

trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

3.3. Vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về các chủ thể 

và động lực phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.3.1. Nhân dân là chủ thể trung tâm của sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội 

Một trong những nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong tư tưởng của 

Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam là nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của nhân dân. Nếu chủ nghĩa Mác 

- Lênin khẳng định quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử, Hồ Chí 
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Minh phát triển thành tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thì Nguyễn Phú Trọng đã kế 

thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó trong điều kiện mới 

của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Có thể nói, trong toàn bộ hệ thống 

tư tưởng của ông, nhân dân vừa là điểm xuất phát, vừa là trung tâm quy chiếu, 

vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi đường lối, chủ trương phát triển đất nước. 

Điều đáng chú ý là Nguyễn Phú Trọng không đề cập đến nhân dân như 

một khái niệm chính trị chung chung, mà đặt vấn đề nhân dân trong một hệ 

thống các mối quan hệ đa chiều và thống nhất. Nội dung về nhân dân được ông 

lý giải trên tất cả các phương diện: từ vai trò, vị trí của nhân dân đối với Đảng, 

Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; từ sức mạnh của nhân dân với tư cách là 

nguồn lực, động lực quan trọng nhất của phát triển; đến hạnh phúc của nhân 

dân với ý nghĩa là mục tiêu tối thượng của sự phát triển; cũng như các giải pháp 

nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy sức 

mạnh sáng tạo của nhân dân. 

Chính cách tiếp cận đó phản ánh rõ nét quan điểm toàn diện của chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Theo quan điểm toàn diện, muốn nhận thức đúng bản chất 

của sự vật phải xem xét nó trong tổng thể các mối liên hệ khách quan và trong 

sự tác động qua lại giữa các yếu tố cấu thành. Vận dụng nguyên lý này, Nguyễn 

Phú Trọng không nhìn nhận nhân dân chỉ với tư cách là đối tượng phục vụ của 

Nhà nước hay lực lượng thực hiện các chủ trương của Đảng, mà xem nhân dân 

trong toàn bộ các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, 

an ninh và đối ngoại; xem nhân dân vừa là chủ thể quyền lực, vừa là động lực 

phát triển, vừa là người thụ hưởng thành quả phát triển. Đây chính là chiều sâu 

triết học trong tư tưởng của ông về nhân dân. 

Một là, kế thừa và phát triển quan điểm “dân là gốc” 

Đây không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là một quan điểm có ý nghĩa 

phương pháp luận đối với toàn bộ hoạt động của Đảng và Nhà nước. Quan điểm 

này bắt nguồn từ học thuyết Mác - Lênin về vai trò quyết định của quần chúng 

nhân dân trong lịch sử, đồng thời kế thừa truyền thống chính trị lâu đời của dân 

tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân. 
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Cố Tổng Bí thư đã khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm 

quan trọng nhất của công cuộc đổi mới là trong mọi công việc của Đảng và Nhà 

nước, luôn xác định “Dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” [21, 173]. Theo ông, mọi 

chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính 

đáng của nhân dân, bởi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. 

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, ông nhấn mạnh: 

“Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. 

Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.” [110, 80] 

Đây không đơn thuần là một lời nhắc nhở về công tác dân vận, mà là sự khái quát 

một quy luật chính trị - xã hội có tính lịch sử. Sức mạnh của Đảng không nằm 

ngoài nhân dân; tính chính danh của chế độ bắt nguồn từ sự ủng hộ và niềm tin 

của nhân dân. Quan điểm này gợi nhớ sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh: “Ý dân là ý 

trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt 

bại.” Qua đó cho thấy sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nhân dân trong điều kiện mới. 

Dưới góc độ triết học, đây là sự vận dụng quan điểm toàn diện khi xem 

xét nhân dân không chỉ với tư cách một lực lượng xã hội, mà là nền tảng quyết 

định sự ổn định, phát triển và sức sống của toàn bộ hệ thống chính trị. Đảng 

lãnh đạo xã hội nhưng đồng thời phải dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân 

và chịu sự giám sát của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân được 

Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất, không thể tách rời. 

Hai là, nhân dân vừa là chủ thể vừa là người thụ hưởng thành quả 

phát triển 

Đây là cách tiếp cận phản ánh sâu sắc quan điểm toàn diện của chủ nghĩa 

Mác - Lênin khi xem xét con người trong sự thống nhất giữa vai trò động lực 

và mục tiêu của sự phát triển xã hội: “Nhân dân (thông qua Mặt trận, các tổ chức 

quần chúng thành viên của Mặt trận) làm chủ, là chủ thể thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và được thụ hưởng các 
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thành quả do mình làm ra” [126, 85]. Do đó, mọi đường lối phát triển phải hướng 

tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

Trong bài viết về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Tô Lâm 

đã nhận xét, xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Nhân 

dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người, 

lấy Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Nhận định này phản 

ánh chính xác chiều sâu nhân văn trong tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng. Chủ 

nghĩa xã hội mà ông hướng tới không chỉ là sự phát triển của lực lượng sản xuất 

hay tăng trưởng kinh tế, mà là sự phát triển toàn diện con người, vì hạnh phúc 

của nhân dân. 

Ba là, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân 

Nếu “dân là gốc” thể hiện nhận thức về vị trí của nhân dân và “nhân dân 

là trung tâm” thể hiện mục tiêu của sự phát triển, thì việc phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân chính là con đường hiện thực hóa những nhận thức đó. 

Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ thực chất. Theo 

ông, muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì trước hết phải bảo 

đảm dân chủ thực sự. Nhân dân tham gia vào tất cả các khâu của quá trình phát 

triển: từ biết chủ trương, tham gia thảo luận, trực tiếp thực hiện, kiểm tra, giám 

sát cho đến thụ hưởng thành quả. Như vậy, nhân dân không chỉ là đối tượng tác 

động của chính sách mà còn là chủ thể tham gia hoạch định, thực hiện và đánh 

giá chính sách. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ giới hạn trong lĩnh vực 

chính trị mà phải được bảo đảm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đồng thời, Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh sự thống nhất giữa dân 

chủ và kỷ cương, giữa quyền và trách nhiệm, giữa phát huy quyền làm chủ với 

tăng cường pháp luật và kỷ luật xã hội. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc phục vụ nhân dân. Theo ông, 

mỗi cán bộ phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 

với dân; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, xa dân - những nguy 

cơ làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. 



 117 

Tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về nhân dân là một trong những biểu 

hiện sâu sắc nhất của việc vận dụng sáng tạo quan điểm toàn diện của chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Nhân dân được nhìn nhận trong tính chỉnh 

thể và trong toàn bộ các mối quan hệ của đời sống xã hội: là gốc của chế độ, là 

nguồn gốc sức mạnh của Đảng và Nhà nước, là chủ thể sáng tạo lịch sử, là động 

lực phát triển, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là mục 

tiêu cao nhất của mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý xã hội. Chính vì vậy, xây 

dựng chủ nghĩa xã hội thực chất là quá trình phát huy vai trò chủ thể của nhân 

dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và không ngừng nâng cao đời sống, 

hạnh phúc của nhân dân. Đây vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc của chế độ xã 

hội chủ nghĩa, vừa là quy luật bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của 

Đảng, Nhà nước và đất nước Việt Nam. 

3.3.2. Đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chiến lược của phát triển 

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và vận dụng sáng 

tạo quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Phú Trọng nhìn 

nhận đại đoàn kết trong tính chỉnh thể của toàn bộ đời sống xã hội, coi đây là 

kết quả của việc giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, 

giữa cá nhân và cộng đồng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa dân chủ và kỷ 

cương, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đoàn kết không chỉ là 

vấn đề chính trị mà đồng thời là vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn 

giáo và đối ngoại; không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực; không chỉ là 

kết quả của phát triển mà còn là điều kiện để phát triển. Chính cách tiếp cận 

đó làm cho tư tưởng đại đoàn kết của ông mang đậm dấu ấn triết học Mác - 

Lênin. 

Trước hết, đoàn kết là nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam 

Lý giải sức mạnh đoàn kết trên cơ sở tổng kết toàn bộ lịch sử phát triển 

của dân tộc Việt Nam, trong cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn 

dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, hạnh phúc, ông viết: “Lịch 

sử dân tộc ta đã chứng minh, trước những bước ngoặt lớn của lịch sử với mục 

tiêu lớn lao của đất nước, nếu biết khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự 
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tôn dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết 

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thì con thuyền cách mạng Việt 

Nam sẽ vượt qua mọi thác ghềnh, phong ba bão táp, để cập bến bờ vinh quang” 

[130, 17]. Ngược lại: “Khi đất nước phân tranh, lòng dân ly tán, oán hận, thì 

vận nước suy tàn” [130, 18]. 

Đằng sau những nhận định này là tư duy biện chứng sâu sắc. Theo quan 

điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự phát triển của xã hội là kết quả 

tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó quần chúng nhân dân là chủ thể 

sáng tạo lịch sử. Bởi vậy, sức mạnh dân tộc chỉ có thể được phát huy khi các 

lực lượng xã hội được tập hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Nguyễn Phú 

Trọng không xem đại đoàn kết chỉ là nhiệm vụ trong thời chiến mà là yêu cầu 

thường xuyên của mọi giai đoạn phát triển. Từ đấu tranh giải phóng dân tộc 

đến xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ kháng chiến đến đổi mới và hội nhập quốc 

tế, đoàn kết luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt 

Nam. Cố Tổng Bí thư từng nhấn mạnh: Không một quốc gia nào có thể bảo vệ 

vững chắc nền độc lập của mình nếu thiếu đi sự đồng lòng, đoàn kết của nhân 

dân. Sức mạnh của nhân dân chính là bức tường thành kiên cố nhất trước mọi 

âm mưu xâm lược và lật đổ ở mọi thời đại. 

Đặc biệt, ông nhìn nhận đại đoàn kết không chỉ trong phạm vi quốc gia 

mà còn trong mối liên hệ với môi trường quốc tế. Đây chính là sự vận dụng 

nguyên lý về tính phổ biến của các mối liên hệ khi luôn gắn: “sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc” với “sức mạnh thời đại”. Qua đó cho thấy tư duy toàn 

diện của Nguyễn Phú Trọng không khép kín trong phạm vi dân tộc mà mở rộng 

ra các nguồn lực quốc tế phục vụ sự phát triển đất nước. 

Hai là, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội 

Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, lợi ích là cơ sở khách quan của mọi quan 

hệ xã hội. Muốn xây dựng sự thống nhất xã hội phải giải quyết hài hòa các quan 

hệ lợi ích. Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng nguyên lý này khi khẳng định rằng 

đại đoàn kết dân tộc chỉ có thể bền vững nếu dựa trên nền tảng lợi ích thống nhất 

giữa cá nhân, tập thể và quốc gia. Khi bàn về cơ sở quy tụ sức mạnh dân tộc trong 
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thời kỳ mới, ông nhấn mạnh: “Đó là việc lấy con người làm trung tâm, là chủ 

thể, nguồn lực và mục tiêu của mọi chiến lược phát triển, tôn trọng quyền con 

người, quyền công dân… Đó là việc giải quyết đúng đắn, hài hòa các mối quan 

hệ xã hội… Đó là việc xóa bỏ mặc cảm, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai; 

chấp nhận và tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích quốc gia - 

dân tộc; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết” [130, 35- 37]. Đây 

là một tư duy mang tính biện chứng sâu sắc, không phủ nhận sự đa dạng về lợi 

ích trong xã hội mà thừa nhận sự tồn tại khách quan của các khác biệt. Tuy 

nhiên, điều quan trọng là phải tìm được “điểm tương đồng” để liên kết các lợi 

ích riêng biệt thành lợi ích chung của quốc gia - dân tộc. Do vậy, Nguyễn Phú 

Trọng chủ trương phát huy vai trò của tất cả các giai tầng xã hội,  huy động 

đồng thời mọi nguồn lực và mọi chủ thể xã hội, không tuyệt đối hóa bất kỳ lực 

lượng nào. 

Ba là, củng cố đồng thuận xã hội trong thời kỳ đổi mới 

Sự đoàn kết không thể được xây dựng bằng mệnh lệnh hành chính hay 

áp đặt ý chí chủ quan mà phải dựa trên nền tảng dân chủ, đối thoại và niềm tin 

xã hội. Điều này thể hiện sự vận dụng sâu sắc nguyên lý về sự thống nhất giữa 

các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật. Ông nhiều lần nhấn mạnh: 

“Muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự”. Dân chủ và đoàn kết 

không đối lập mà bổ sung cho nhau. Dân chủ tạo điều kiện để các tầng lớp nhân 

dân tham gia vào đời sống chính trị - xã hội; còn đoàn kết là kết quả của quá 

trình phát huy dân chủ đúng hướng. 

Đặc biệt, Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận phòng, chống tham nhũng 

như một nhiệm vụ trực tiếp nhằm củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường 

đại đoàn kết dân tộc. Ông cho rằng tham nhũng làm xói mòn niềm tin của 

nhân dân, phá vỡ mối liên hệ giữa Đảng với dân, từ đó làm suy yếu nền 

tảng đoàn kết xã hội. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng không 

chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn là giải pháp chiến lược để củng cố 

“thế trận lòng dân”. 
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3.3.3. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực 

phát triển mới 

Trong tư duy phát triển của Nguyễn Phú Trọng, khoa học - công nghệ và 

đổi mới sáng tạo là công cụ sắc bén nhất để nâng cao năng suất lao động, chất 

lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là yếu tố hỗ 

trợ phát triển mà còn là nền tảng trực tiếp tạo ra những bước nhảy vọt về kinh 

tế - xã hội. Trên cơ sở kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa 

Mác - Lênin về vai trò của lực lượng sản xuất, tri thức khoa học và con người 

trong tiến trình phát triển xã hội, Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vị trí trung 

tâm của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trong chuyến thăm và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 

12/9/2012, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng mục tiêu cao nhất của Đảng và 

Nhà nước là xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân 

ngày càng hạnh phúc, ấm no; do đó, khoa học và công nghệ phải phục vụ trực 

tiếp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân. Cách tiếp cận này phản ánh rõ quan điểm toàn diện khi 

đặt sự phát triển khoa học - công nghệ trong mối quan hệ với mục tiêu xã hội 

và con người. Giá trị của các thành tựu khoa học không được đánh giá đơn 

thuần bằng số lượng công trình nghiên cứu hay trình độ kỹ thuật đạt được, mà 

còn bằng khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao năng suất lao động 

và tạo ra những điều kiện phát triển mới cho xã hội. 

Cố Tổng Bí thư thường xuyên nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức 

như lực lượng nòng cốt trong tiến trình đổi mới sáng tạo. Phát biểu khai mạc 

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, ông khẳng định: “Bối cảnh tình hình mới 

đòi hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng, phát triển và phát huy mạnh mẽ hơn 

nữa vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà - nguyên khí 

của quốc gia, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng 
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công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước.” 

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí 

thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam năm 2023, ông tiếp tục khẳng định: “Tầng lớp trí thức là hiền tài, nguyên 

khí của quốc gia, những người làm hưng thịnh cho đất nước; làm rạng rỡ cho 

dân tộc và vẻ vang cho giống nòi.” Đồng thời nhấn mạnh: “Trách nhiệm của trí 

thức Việt Nam là lực lượng chính đưa khoa học và công nghệ, trí thức sáng tạo 

vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.” 

Quan điểm này cho thấy Nguyễn Phú Trọng không chỉ coi trọng tri thức 

với tư cách nguồn lực phát triển mà còn nhìn nhận đội ngũ trí thức trong mối 

quan hệ với vận mệnh dân tộc, sự nghiệp đổi mới và khát vọng phát triển đất 

nước. Vì vậy, ông nhiều lần yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng môi 

trường nghiên cứu dân chủ, khuyến khích sáng tạo, trọng dụng nhân tài và tạo 

điều kiện để các nhà khoa học phát huy tối đa năng lực cống hiến. 

Trong chuyến thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ngày 22/2/2015, ông 

nhắc lại quan điểm nhất quán của Đảng: “Để đi lên chủ nghĩa xã hội, phải tiến 

hành 3 cuộc cách mạng, đó là cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 

học - công nghệ và cách mạng tư tưởng văn hóa, trong đó cách mạng khoa học 

- công nghệ là then chốt.” Ông đồng thời nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước đặc 

biệt coi trọng phát triển khoa học - công nghệ, coi đây là quốc sách hàng đầu, 

là yếu tố quyết định trí tuệ và sức mạnh của một dân tộc, là một trong những 

động lực để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đầu tư cho khoa học 

- công nghệ cũng như giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển.” [Xem 197]. 

Điểm đáng chú ý là Nguyễn Phú Trọng luôn đặt khoa học - công nghệ trong 

hệ thống các yếu tố cấu thành sức mạnh quốc gia. Khoa học không chỉ phục vụ 

kinh tế mà còn gắn với giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, văn hóa, môi trường 

và hội nhập quốc tế. Dưới sự tham mưu, định hướng của ông, Văn kiện Đại hội 

XIII xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt để 
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thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, năng lực 

cạnh tranh quốc gia và giải quyết các thách thức của thời đại mới. Trong bối cảnh 

chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, khoa học - công nghệ còn 

được xem là nền tảng để xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Tiếp 

cận nhanh và kịp thời với sự phát triển chuyển đổi số các lĩnh vực của đời sống 

đương đại, cố Tổng Bí thư chỉ ra yêu cầu “xây dựng môi trường văn hóa số phù 

hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số”, đồng thời không đặt văn hóa 

trong thế bị động, “làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững 

đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” [135, 46]. 

Không dừng lại ở việc khẳng định vai trò của khoa học - công nghệ, Nguyễn 

Phú Trọng còn yêu cầu đổi mới toàn diện từ nhận thức, cơ chế chính sách, tổ chức 

bộ máy, phương thức quản lý đến cách thức huy động và phân bổ nguồn lực cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhận thức, 

tư duy về khoa học và công nghệ trong điều kiện mới” và “đổi mới mạnh mẽ hơn 

nữa cơ chế chính sách để phát triển khoa học và công nghệ.” [198]. 

Dưới sự lãnh đạo của ông, Đại hội XII và Đại hội XIII đều khẳng định 

khoa học - công nghệ là “quốc sách hàng đầu”, đồng thời nhấn mạnh đây là 

“động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.” Điều đáng chú ý là Nguyễn Phú Trọng không xem phát triển 

lực lượng sản xuất chỉ là việc đầu tư máy móc hay công nghệ mới. Ông tiếp 

cận vấn đề trong tính chỉnh thể, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, đổi mới 

thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ trí thức, hoàn thiện cơ 

chế quản lý và tạo lập môi trường thuận lợi cho sáng tạo khoa học. Nói cách khác, 

phát triển lực lượng sản xuất hiện đại phải được tiến hành đồng thời trên cả ba 

phương diện: con người, khoa học - công nghệ và thể chế phát triển. Chính sự kết 

hợp giữa phát triển lực lượng sản xuất hiện đại với phát huy nhân tố con người, 

giữa đổi mới sáng tạo với tiến bộ và công bằng xã hội đã tạo nên chiều sâu lý luận 

và giá trị thực tiễn trong tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về khoa học - công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới. 
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3.4. Vận dụng quan điểm toàn diện trong xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị 

3.4.1. Xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước 

Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ 

then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa” [126, 

29]. Quan điểm này cho thấy sự vận dụng nhất quán phương pháp toàn diện khi 

đồng chí không giới hạn công tác xây dựng Đảng ở khía cạnh tổ chức hay cán 

bộ, mà đặt nó trong mối liên hệ với toàn bộ sự phát triển của đất nước. Một 

Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ sẽ tạo nền 

tảng cho Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cho nền kinh tế phát triển 

đúng định hướng; cho văn hóa được bồi đắp; cho quốc phòng, an ninh được 

tăng cường và cho hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả cao. Ngược lại, những hạn 

chế trong công tác xây dựng Đảng sẽ tác động tiêu cực tới mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

Trong tư duy lý luận và thực tiễn lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng, xây dựng Đảng và phát triển đất nước là hai quá trình có quan hệ 

hữu cơ, biện chứng và không thể tách rời. Đảng trong sạch, vững mạnh là điều 

kiện tiên quyết để hoạch định đường lối đúng đắn, huy động sức mạnh toàn dân 

tộc và bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Ngược lại, những 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại lại là 

minh chứng sinh động cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng. 

Nhìn từ góc độ phương pháp luận, đây là sự thể hiện rõ nét quan điểm toàn diện 

và quan điểm phát triển trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng. Ông không xem 

phát triển đất nước chỉ là tăng trưởng kinh tế, cũng không xem xây dựng Đảng 

chỉ là công tác nội bộ của Đảng. Thay vào đó, ông đặt cả hai vấn đề trong mối 

quan hệ biện chứng giữa kinh tế với chính trị, giữa phát triển với ổn định, giữa đổi 

mới với giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa xây dựng Đảng với xây dựng 

Nhà nước và hệ thống chính trị, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Chính cách tiếp cận toàn diện này đã góp phần hình thành những chủ trương lớn 

của Đảng trong thời kỳ đổi mới. 
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Quan điểm này được Nguyễn Phú Trọng phát triển nhất quán trong 

nhiều bài viết, bài phát biểu và đặc biệt được hệ thống hóa trong cuốn sách 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước. Ông 

chỉ rõ: “Nếu Đảng ta không thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, không 

thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống, không 

chặt chẽ về tổ chức thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi 

lên” [Xem 107]. Từ nhận thức đó, đồng chí luôn yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Tại Đại 

hội XIII của Đảng, đồng chí nhấn mạnh: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về 

chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ” [21]. 

Điểm mới nổi bật trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng là mở rộng phạm 

vi xây dựng Đảng từ bốn mặt “chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức” sang năm 

mặt “chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”; đồng thời yêu cầu “không 

chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà đòi hỏi phải xây dựng, chỉnh đốn cả hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh”. Ông đặc biệt đề cao vai trò của công tác cán 

bộ: “Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt””.  Đây là bước 

phát triển quan trọng trong nhận thức lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền 

trong điều kiện mới. 

Dấu ấn lý luận của Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng Đảng được thể 

hiện rõ trong các văn kiện Đại hội Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh bổ sung, phát 

triển năm 2011. Đánh giá về những đóng góp này, tác giả Nguyễn Viết Thông 

nhận định: “Có thể khẳng định rằng, Tổng Bí thư sinh ra để làm lý luận và lý 

luận tập trung vào xây dựng Đảng”; “Cương lĩnh 1991 mới phác họa ra 6 đặc 

trưng và 7 phương hướng đi lên CNXH ở nước ta, nhưng đến Cương lĩnh 2011 

mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Tổ trưởng Tổ biên tập, đã phát triển 

thành 8 đặc trưng. Có thể nói đây cũng chính là mô hình Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam.” Đồng thời: “Cả 3 số 8 này đều có dấu ấn rất lớn của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng, với tư cách là Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XI.” 

Bên cạnh đó, Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh vai trò của đoàn kết, 

thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội như một nguồn lực chính trị đặc 
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biệt quan trọng cho phát triển đất nước. Đồng chí nhiều lần nhắc nhở: “Tiền hô 

hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, nghĩa là 

chỉ khi toàn Đảng thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, đồng thời phát 

huy được sự đồng thuận của toàn xã hội, đất nước mới có thể huy động được 

sức mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn, thách thức và thực hiện thành công 

các mục tiêu phát triển chiến lược. Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững 

và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải xây dựng Đảng thật sự 

trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngừng tự đổi mới 

và tự chỉnh đốn. Điều này cho thầy tư duy xây dựng Đảng của Nguyễn Phú 

Trọng không mang tính cục bộ hay khép kín, mà luôn gắn chặt với mục tiêu 

phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3.4.2. Kết hợp giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực 

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng và đặc biệt qua những năm đổi mới, 

Nguyễn Phú Trọng nhận thấy nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng trở thành thách thức 

nghiêm trọng đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong cuốn sách Kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây 

dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ông từng chỉ rõ: 

“Những năm gần đây, những hiện tượng cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất, 

thoái hóa, hư hỏng có chiều hướng tăng lên và ngày càng nghiêm trọng. Một 

số người chẳng những không gương mẫu trước quần chúng, mà còn nêu gương 

xấu trước quần chúng. Một số người vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, 

nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội chủ nghĩa, thực dụng 

chủ nghĩa, gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người có quan hệ trực tiếp với vật 

tư, hàng, tiền, đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để tham ô, buôn 

lậu, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với bọn gian thương, tư sản để làm 

giàu. Điều nghiêm trọng là có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ 

cao cấp, đảng viên lâu năm bị những ham muốn vật chất cám dỗ, cũng chạy 

theo tiền tài, địa vị, sống ích kỷ, buông thả, tự do chủ nghĩa...” [131, 232] 



 126 

Những nhận định trên không chỉ phản ánh thực trạng đáng lo ngại của 

công tác xây dựng Đảng mà còn cho thấy nhận thức sâu sắc của Nguyễn Phú 

Trọng về nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực: Tham nhũng không đơn thuần 

là hiện tượng kinh tế hay hành vi vi phạm pháp luật, mà trước hết là biểu hiện 

của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sự tha hóa quyền 

lực. Vì vậy, muốn chống tham nhũng hiệu quả phải bắt đầu từ xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; đồng thời, muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phải kiên 

quyết loại bỏ tham nhũng, tiêu cực ra khỏi bộ máy. 

Trên cơ sở đó, ông xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là yêu 

cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là điều kiện quan 

trọng để phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của 

nhân dân đối với Đảng và chế độ: “Nhân tố quyết định việc thực hiện thành 

công mục tiêu đó là sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ, toàn diện, thường xuyên 

của Đảng” [131, 24]. Chống tham nhũng, tiêu cực không phải là nhiệm vụ riêng 

của cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra hay tư pháp, mà là nhiệm vụ của toàn 

Đảng, toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng nên cần 

phải được tiến hành một cách đồng bộ. 

Một đóng góp quan trọng của Nguyễn Phú Trọng là đã làm rõ bản chất 

và mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đồng 

chí nhiều lần nhấn mạnh đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, nhằm 

bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ lợi ích của nhân dân; tuyệt đối không 

phải là cuộc đấu tranh phe phái hay thanh trừng nội bộ như một số luận điệu 

xuyên tạc: “Mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu 

người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh 

cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là 

chính, nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ 

thành sai phạm lớn; phải tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng 

viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn” [131, 24]. Nhận thức này thể hiện 

tư duy nhân văn, khoa học và biện chứng trong lãnh đạo của Nguyễn Phú 

Trọng. Mục tiêu cuối cùng của cuộc đấu tranh không chỉ là xử lý sai phạm mà 
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còn là phòng ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh để đội ngũ cán bộ, đảng viên tự giác rèn 

luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. 

Trong thực tiễn lãnh đạo công cuộc phòng, chống tham nhũng, cố Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc thông qua những phát 

biểu mang tính biểu tượng. Tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng ngày 31/7/2017, đồng chí khẳng định: “Cái lò đã 

nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy 

trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và 

không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể 

được, thế mới là thành công.” 

Tinh thần đó tiếp tục được khẳng định tại buổi họp báo sau Đại hội XIII 

của Đảng ngày 01/02/2021, khi ông nhấn mạnh: “Tôi nói là không dừng, không 

nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm.” Đây là một trong những tuyên bố 

thể hiện rõ nhất nguyên tắc thượng tôn kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước 

trong tư tưởng Nguyễn Phú Trọng.  

Tổng kết thực tiễn hơn một thập niên đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022), ông đánh giá: “Công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt 

nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt và thực sự đã 

trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược.” Nhận định này cho thấy 

phòng, chống tham nhũng không còn là nhiệm vụ mang tính chiến dịch hay xử 

lý tình huống, mà đã trở thành một bộ phận thường xuyên trong công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và quản trị quốc gia. 

Tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về kiểm soát quyền lực cũng thể hiện 

rõ cách tiếp cận toàn diện. Ông không xem kiểm soát quyền lực chỉ là nhiệm 

vụ của một cơ quan hay một thiết chế cụ thể mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị, được thực hiện thông qua nhiều cơ chế khác nhau: “Nhốt quyền 

lực vào trong lồng cơ chế, thể chế”. Đồng thời: “Công khai, minh bạch, trách 

nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực” [Xem 131]. Có 
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thể thấy ông đã tiếp cận vấn đề kiểm soát quyền lực trên nhiều phương diện: 

hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng, phát huy 

vai trò của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân, đồng thời nâng cao 

ý thức tự giác, trách nhiệm của người cán bộ. Chỉ khi các cơ chế này vận hành 

đồng bộ thì quyền lực mới thực sự được kiểm soát hiệu quả, hạn chế nguy cơ tha 

hóa và lạm quyền. 

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, Nguyễn Phú Trọng 

luôn đề cao giá trị của danh dự và lòng tự trọng. Tại Hội nghị toàn quốc các cơ 

quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 

15/9/2021, đồng chí nhấn mạnh: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao 

cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc 

lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao 

quý nhất.” Đây không chỉ là một lời căn dặn về đạo đức công vụ mà còn là một 

triết lý nhân sinh sâu sắc.  

Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Nguyễn Phú Trọng về kết hợp giữa xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự vận dụng 

sáng tạo quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực 

tiễn Việt Nam. Ông nhìn nhận tham nhũng trong tổng thể các mối quan hệ chính 

trị, kinh tế, đạo đức, tổ chức, cán bộ và thể chế; đồng thời triển khai đồng bộ 

nhiều giải pháp từ giáo dục, phòng ngừa, kiểm tra, giám sát đến xử lý nghiêm 

minh vi phạm. Chính cách tiếp cận toàn diện đó đã góp phần tạo nên những 

chuyển biến sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm 

tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo môi trường chính trị 

- xã hội ổn định, lành mạnh để đất nước phát triển nhanh và bền vững theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

3.4.3. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Nếu Đảng là chủ thể lãnh đạo, hoạch định đường lối, chiến lược phát 

triển đất nước thì Nhà nước là chủ thể trực tiếp tổ chức thực hiện, cụ thể hóa và 

hiện thực hóa các mục tiêu đó trong đời sống xã hội. Nguyễn Phú Trọng khẳng 
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định: “Nhà nước (bao gồm Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp) quản 

lý có nghĩa là Nhà nước tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, 

chủ trương của Đảng, biến nó thành hiện thực” [126, 84-85]. Quan niệm này 

cho thấy Nhà nước không phải là một thiết chế tồn tại độc lập với Đảng và xã 

hội, mà là bộ phận cấu thành của toàn bộ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, 

giữ vai trò trung tâm trong việc chuyển hóa ý chí chính trị thành các chính sách 

công, thành luật pháp, thành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và 

thành những giá trị hiện thực trong đời sống nhân dân. 

Dưới góc độ phương pháp luận, tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng thể hiện 

sự vận dụng sâu sắc quan điểm toàn diện khi xem Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa không chỉ là vấn đề pháp lý hay tổ chức bộ máy, mà là tổng hòa của 

nhiều mối quan hệ: giữa Đảng lãnh đạo với Nhà nước quản lý; giữa dân chủ và 

pháp luật; giữa quyền lực và kiểm soát quyền lực; giữa phát triển kinh tế với 

tiến bộ, công bằng xã hội; giữa hiệu lực quản lý và quyền làm chủ của nhân 

dân. Vì vậy, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền phải được triển khai đồng bộ 

trên tất cả các phương diện chính trị, pháp lý, tổ chức, đạo đức công vụ và quản 

trị quốc gia. 

Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, 

là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta” [126, 

80]. Đây là một luận điểm có ý nghĩa lý luận sâu sắc, bởi nó khẳng định rằng 

Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam không phải là sự sao chép mô hình nhà nước 

pháp quyền tư sản, mà là một mô hình đặc thù mang bản chất xã hội chủ nghĩa, 

đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phục vụ lợi ích của nhân 

dân lao động. Nhà nước đó vừa phải bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và 

pháp luật, vừa phải bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát 

triển đất nước. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Phú Trọng luôn nhìn nhận Nhà nước pháp quyền 

trong mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật và dân chủ. Theo ông, dân chủ là 

bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, còn pháp luật là công cụ để bảo đảm dân 
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chủ được thực hiện trên thực tế. Nếu dân chủ không được thể chế hóa bằng pháp 

luật thì dễ dẫn đến tùy tiện; ngược lại, nếu pháp luật tách rời dân chủ thì có thể trở 

thành công cụ hành chính đơn thuần, xa rời lợi ích của nhân dân. Vì vậy, cần: 

“Củng cố, hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành 

dân chủ rộng rãi nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật” [126, 86].  

Một nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng 

về Nhà nước pháp quyền là vấn đề kiểm soát quyền lực. Đây cũng là biểu hiện 

rõ nét của việc vận dụng quan điểm toàn diện trong nhận thức về quyền lực nhà 

nước. Đồng chí cho rằng quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến tha 

hóa, lạm quyền, tham nhũng và làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Vì vậy, 

việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền phải đồng thời gắn với việc hoàn thiện 

các cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường trách nhiệm giải trình và công khai, 

minh bạch trong hoạt động công quyền. 

Dấu ấn lý luận quan trọng của Nguyễn Phú Trọng đã được thể chế hóa 

trong Hiến pháp năm 2013 khi khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, 

có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.” Đây là bước phát triển quan 

trọng trong nhận thức lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam, thể hiện tư duy đổi mới nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc thống nhất quyền 

lực nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Quan điểm toàn diện của Nguyễn Phú Trọng còn thể hiện ở chỗ đồng chí 

không tách rời việc xây dựng Nhà nước pháp quyền với nhiệm vụ đổi mới hệ 

thống chính trị. Theo ông, muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

thì phải đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ 

máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoàn thiện cơ chế vận 

hành của cả hệ thống chính trị. “Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, 

cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả, trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm 

chính, hành động, phục vụ nhân dân” [106, 291]. Điều này cho thấy xây dựng 

Nhà nước pháp quyền không chỉ là đổi mới các cơ quan nhà nước mà còn là 
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đổi mới toàn bộ cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nhằm phục vụ nhân dân 

tốt hơn. 

Gắn xây dựng Nhà nước pháp quyền với yêu cầu phát triển đất nước 

trong bối cảnh mới, ông nhấn mạnh: “Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa - một nhà nước thực sự kiến tạo khuôn khổ thể chế, pháp luật 

cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc... Nhưng phải luôn nhớ là Nhà nước 

pháp quyền mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo 

của Đảng. Hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho Nhà nước vận hành trôi chảy, 

vừa tiếp nhận, phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân 

loại, vừa phải phù hợp với những giá trị tốt đẹp của truyền thống Việt Nam, 

phù hợp với yêu cầu của chế độ ta, đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới. 

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, rất hệ trọng”[106, 435-436]. Đoạn trích này 

thể hiện tư duy toàn diện và biện chứng của Nguyễn Phú Trọng khi xử lý mối 

quan hệ giữa tính phổ quát và tính đặc thù; giữa tiếp thu tinh hoa nhân loại và 

giữ gìn bản sắc dân tộc; giữa đổi mới và kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam vì vậy vừa mang những giá trị chung của 

văn minh chính trị hiện đại, vừa phản ánh những điều kiện lịch sử, văn hóa và 

chính trị đặc thù của dân tộc Việt Nam. 

Từ nhận thức đó, việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

phải được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện: hoàn thiện hệ thống pháp 

luật; xây dựng nền hành chính hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị 

quốc gia; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát 

huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Đây là những yếu tố có mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu xây dựng 

một Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. 
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Tiểu kết Chương 3 

 

Qua nghiên cứu một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Phú Trọng, có 

thể khẳng định rằng quan điểm toàn diện là một phương diện nổi bật trong tư 

duy lý luận của ông về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. Không dừng lại ở việc xem xét từng lĩnh vực riêng biệt, Nguyễn 

Phú Trọng luôn đặt các vấn đề trong chỉnh thể các mối quan hệ biện chứng giữa 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giữa lý 

luận và thực tiễn; giữa mục tiêu, con đường, chủ thể, động lực và những điều 

kiện bảo đảm cho sự phát triển. Chính cách tiếp cận đó góp phần làm cho nhận 

thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày 

càng cụ thể, hệ thống và gắn chặt hơn với thực tiễn đất nước. 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện còn được thể hiện ở cách Nguyễn Phú 

Trọng nhận thức và xử lý các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới. Bản 

chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội được đặt trong mối quan hệ thống nhất 

với con đường, phương thức và những điều kiện hiện thực để từng bước hiện 

thực hóa mục tiêu; phát triển kinh tế được gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và 

phát triển con người; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xem là nhân tố 

có ý nghĩa quyết định đối với việc định hướng và tổ chức quá trình phát triển. 

Qua đó, quan điểm toàn diện không chỉ trở thành phương thức nhận thức hiện 

thực mà còn được chuyển hóa thành phương pháp luận trong hoạch định đường 

lối và giải quyết những vấn đề thực tiễn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, giá trị của một phương pháp tư duy không chỉ được thể hiện 

ở khả năng lý giải những vấn đề đã đặt ra, mà còn ở sức mở đường cho việc 

nhận diện và giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn. Những thành tựu và 

luận điểm được hình thành trong quá trình đổi mới đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp 

tục kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển trước những biến đổi nhanh chóng, phức 

tạp của đất nước và thế giới. Bởi vậy, từ việc nhận diện cách thức Nguyễn Phú 

Trọng vận dụng quan điểm toàn diện, cần tiếp tục đi sâu đánh giá những giá trị 
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phương pháp luận được kết tinh trong đó, cũng như những yêu cầu đặt ra để 

phát huy giá trị ấy trong điều kiện mới. 

Nếu Chương 3 tập trung làm rõ quan điểm toàn diện đã được vận dụng 

như thế nào trong tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng, thì Chương 4 sẽ tiếp 

tục trả lời câu hỏi sự vận dụng đó có giá trị gì và cần được tiếp tục phát huy 

như thế nào trong quá trình phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đây cũng là bước chuyển từ nhận 

diện và phân tích nội dung sang đánh giá giá trị phương pháp luận và xác định 

những định hướng tiếp tục vận dụng quan điểm toàn diện trong bối cảnh mới.  
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CHƯƠNG 4 

GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ NHỮNG YÊU CẦU TIẾP TỤC 

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG PHÁT TRIỂN 

LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

4.1. Giá trị phương pháp luận của sự vận dụng quan điểm toàn diện 

của Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

4.1.1. Góp phần khắc phục tư duy phiến diện, giản đơn về chủ nghĩa 

xã hội 

Trên cơ sở tiếp cận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam một cách toàn diện, trong mối liên hệ giữa kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội, con người, dân tộc và thời đại, những quan điểm của Nguyễn 

Phú Trọng đã góp phần khắc phục các nhận thức phiến diện, giáo điều về chủ 

nghĩa xã hội: 

Thứ nhất, khắc phục khuynh hướng đồng nhất chủ nghĩa xã hội với mô 

hình Xô viết cũ. Một số quan điểm đồng nhất chủ nghĩa xã hội với mô hình Liên 

Xô và Đông Âu, từ đó coi sự tan rã của Liên Xô năm 1991 là sự thất bại của 

chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phân biệt bản chất, mục 

tiêu của chủ nghĩa xã hội với những mô hình hiện thực cụ thể. Sự thất bại của 

một mô hình trong những điều kiện lịch sử nhất định không đồng nghĩa với 

việc phủ nhận toàn bộ giá trị và triển vọng của chủ nghĩa xã hội. 

Thứ hai, khắc phục khuynh hướng tuyệt đối hóa kinh tế thị trường. Quan 

điểm cho rằng kinh tế thị trường tất yếu gắn với chủ nghĩa tư bản là cách nhìn 

phiến diện. Nguyễn Phú Trọng khẳng định kinh tế thị trường là thành tựu chung 

của nhân loại; vấn đề cốt lõi là mục tiêu, phương thức vận hành và cơ chế định 

hướng, điều tiết nền kinh tế. Vì vậy, phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 

có thể gắn với định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Thứ ba, khắc phục khuynh hướng đồng nhất chủ nghĩa xã hội với công 

hữu tuyệt đối. Quan niệm cho rằng chủ nghĩa xã hội chỉ tồn tại khi mọi tư liệu 

sản xuất thuộc sở hữu công cộng đã dẫn đến những cách làm nóng vội, hạn chế 

động lực phát triển. Nguyễn Phú Trọng tiếp cận thời kỳ quá độ như một quá 

trình tồn tại đan xen nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế, qua đó vận 

dụng phù hợp lý luận về thời kỳ quá độ vào điều kiện Việt Nam. 

Thứ tư, khắc phục khuynh hướng đồng nhất công bằng xã hội với bình 

quân chủ nghĩa. Công bằng xã hội không đồng nghĩa với chia đều kết quả lao 

động hay triệt tiêu động lực làm giàu chính đáng. Theo quan điểm được Nguyễn 

Phú Trọng nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải gắn với tạo cơ hội, bảo đảm an 

sinh và phân phối hợp lý thành quả tăng trưởng, hướng tới sự phát triển hài hòa 

giữa các nhóm xã hội. 

Thứ năm, khắc phục khuynh hướng đối lập chủ nghĩa xã hội với dân chủ, 

pháp quyền và quyền con người. Trước những quan điểm cho rằng dân chủ, 

pháp quyền và quyền con người chỉ phù hợp với xã hội tư bản, Nguyễn Phú 

Trọng khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa là phương thức tổ chức quyền lực nhà nước; quyền 

con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Qua đó, nhận thức về 

chủ nghĩa xã hội được mở rộng trên các phương diện chính trị, pháp luật và xã 

hội. 

Thứ sáu, khắc phục khuynh hướng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Một số quan điểm cho rằng phát triển kinh tế thị trường và 

hội nhập quốc tế phải đi cùng việc từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng hoặc chuyển 

sang mô hình đa đảng. Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận vai trò lãnh đạo của Đảng 

trong mối quan hệ với lịch sử cách mạng và yêu cầu giữ vững định hướng xã 

hội chủ nghĩa, coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm định hướng phát triển của 

đất nước. 

Thứ bảy, khắc phục khuynh hướng phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác 

- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - 

Lênin đã lỗi thời, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh giá trị của hệ thống phương 
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pháp luận khoa học và tư duy biện chứng trong việc nhận thức các quy luật vận 

động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Trên nền tảng đó, lý luận về chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam cần tiếp tục được bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn và 

những biến đổi của thời đại. 

4.1.2. Góp phần phát triển nhận thức biện chứng về các mối quan hệ 

lớn trong thời kỳ quá độ 

Nếu như trong những giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, nhiều vấn đề 

phát triển thường được xem xét theo từng lĩnh vực riêng lẻ, thiếu sự liên kết 

trong một chỉnh thể thống nhất, thì dưới sự chỉ đạo tổng kết thực tiễn và phát 

triển lý luận của Nguyễn Phú Trọng, nhận thức của Đảng đã từng bước chuyển 

từ tư duy đơn tuyến sang tư duy hệ thống, từ cách tiếp cận bộ phận sang cách 

tiếp cận toàn diện, biện chứng và phát triển. Đây không chỉ là sự bổ sung về 

mặt nội dung lý luận, mà còn là sự phát triển về phương pháp nhận thức chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

Thứ nhất, nhận thức các mối quan hệ lớn như một chỉnh thể của mô hình 

chủ nghĩa xã hội Việt Nam 

Nguyễn Phú Trọng không xem các mối quan hệ lớn là những vấn đề 

riêng lẻ mà đặt chúng trong mối liên hệ với mục tiêu, đặc trưng và phương 

hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu mục tiêu, đặc trưng và phương hướng 

trả lời câu hỏi xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, thì các mối quan hệ lớn 

giúp làm rõ cách thức hiện thực hóa mục tiêu đó trong điều kiện Việt Nam. 

Cách tiếp cận này góp phần khắc phục tư duy giản đơn, khép kín và thúc đẩy 

nhận thức chủ nghĩa xã hội như một quá trình phát triển động. 

Thứ hai, góp phần làm rõ các quy luật vận động của thời kỳ quá độ. Các 

mối quan hệ như đổi mới - ổn định - phát triển; đổi mới kinh tế - đổi mới chính 

trị; kinh tế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa; lực lượng sản xuất - quan hệ 

sản xuất; tăng trưởng kinh tế - tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; 

độc lập, tự chủ - hội nhập quốc tế; xây dựng - bảo vệ Tổ quốc; Đảng lãnh đạo - 

Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ phản ánh những yêu cầu và quy luật vận 

động chủ yếu của quá trình phát triển đất nước. Việc hệ thống hóa các mối quan 
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hệ này giúp chuyển từ cách giải quyết từng vấn đề riêng lẻ sang nhận thức chúng 

trong tổng thể và trong sự tác động qua lại lẫn nhau. 

Thứ ba, hình thành các nguyên tắc phương pháp luận trong giải quyết 

các mối quan hệ lớn: (1) Nguyên tắc hài hòa hóa các mặt đối lập: Giải quyết 

các mối quan hệ lớn không phải là lựa chọn một mặt và phủ định mặt còn lại, 

mà là tìm kiếm sự cân bằng động giữa các yếu tố cấu thành. Đây là sự vận dụng 

trực tiếp quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập vào hoạt động 

lãnh đạo và quản lý xã hội, giúp khắc phục các khuynh hướng cực đoan từng 

xuất hiện trong thực tiễn; (2) Nguyên tắc tôn trọng tính khách quan của các quy 

luật phát triển: Nhiệm vụ của Đảng không phải là áp đặt ý chí lên hiện thực, mà 

là nhận thức ngày càng đúng đắn hơn các quy luật khách quan để hoạch định 

đường lối phù hợp. Quan điểm này góp phần khắc phục căn bệnh chủ quan, 

duy ý chí từng gây ra những hạn chế trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trước đây; (3) Nguyên tắc nhận thức toàn diện, hệ thống và liên thông: Mỗi mối 

quan hệ lớn phải được xem xét trong sự tác động qua lại với các mối quan hệ 

khác và trong tổng thể mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Không thể giải 

quyết một vấn đề kinh tế mà tách rời các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa hay 

môi trường; cũng không thể xử lý các vấn đề đối ngoại mà tách rời yêu cầu phát 

triển nội lực quốc gia; (4) Các mối quan hệ lớn phải được nhận thức trên quan 

điểm phát triển, tức là trong trạng thái vận động và biến đổi không ngừng. Đây 

là cơ sở để bác bỏ quan niệm coi chủ nghĩa xã hội là một mô hình bất biến, 

đồng thời khẳng định yêu cầu thường xuyên bổ sung, phát triển nhận thức lý 

luận phù hợp với sự vận động của thực tiễn; (5) Việc nhận thức và giải quyết 

các mối quan hệ lớn phải gắn với điều kiện lịch sử cụ thể, vừa xem xét quá trình 

phát triển xuyên suốt, vừa đặt trong những bối cảnh, không gian và thời gian 

cụ thể. 

Thứ tư, góp phần phát triển lý luận đổi mới và hoạch định đường lối của 

Đảng. Giá trị lớn nhất của sự vận dụng quan điểm toàn diện của Nguyễn Phú 

Trọng là đã góp phần đưa lý luận đổi mới của Đảng phát triển từ trình độ tổng 

kết kinh nghiệm lên trình độ nhận thức quy luật. Nếu trong những năm đầu đổi 
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mới, nhiều chủ trương chủ yếu được hình thành từ yêu cầu giải quyết các vấn 

đề thực tiễn cấp bách, thì thông qua hệ thống các mối quan hệ lớn, quá trình 

đổi mới đã được nhận thức như một chỉnh thể thống nhất, có những quy luật 

vận động đặc thù cần được phát hiện và vận dụng. Điều đó phản ánh bước 

trưởng thành quan trọng trong năng lực tư duy lý luận và năng lực cầm quyền 

của Đảng. 

Là người trực tiếp tham gia lãnh đạo công tác lý luận, chỉ đạo tổng kết 

thực tiễn và xây dựng các văn kiện quan trọng từ Đại hội XI, XII, XIII đến quá 

trình chuẩn bị Đại hội XIV, Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong 

tư duy phát triển của Đảng. Những quan điểm về các mối quan hệ lớn tiếp tục 

được kế thừa, bổ sung và phát triển trong Văn kiện Đại hội XIV: (1) Đại hội 

XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới, 

ổn định và phát triển, coi đây là điều kiện nền tảng để đất nước phát triển nhanh 

và bền vững trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp; (2) Nhận thức 

về mối quan hệ giữa thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa được phát triển 

lên một trình độ mới thông qua việc nhấn mạnh hơn vai trò phối hợp hài hòa 

giữa Nhà nước - thị trường - xã hội. Đây là sự mở rộng quan trọng của tư duy 

toàn diện, phản ánh yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại trong bối cảnh kinh tế 

thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng; (3) Đại hội XIV làm sâu sắc hơn nhận 

thức về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, gắn với yêu cầu 

xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này cho thấy sự phát triển mới của tư duy kết 

hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; (4) Dưới tác động của các 

thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIV tiếp tục mở rộng nội hàm của mối quan hệ giữa 

tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, công bằng xã hội và bảo vệ môi 

trường, đưa phát triển bền vững trở thành yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược 

phát triển đất nước. 

Những nội dung đó cho thấy hệ thống các mối quan hệ lớn do Nguyễn 

Phú Trọng góp phần hình thành không phải là một cấu trúc lý luận khép kín, 

mà là một hệ thống mở, luôn được bổ sung và phát triển cùng với thực tiễn. 
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Đồng thời, điều đó cũng khẳng định giá trị bền vững của quan điểm toàn diện 

như một phương pháp tư duy khoa học trong nhận thức và giải quyết những 

vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. 

4.1.3. Góp phần củng cố quan điểm lịch sử - cụ thể trong nhận thức 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Nếu quan điểm toàn diện giúp nhận thức sự vật trong tính chỉnh thể, 

trong mạng lưới các mối liên hệ đa chiều, thì quan điểm lịch sử - cụ thể đòi hỏi 

phải xem xét sự vật trong những điều kiện lịch sử xác định, trong không gian, 

thời gian và hoàn cảnh cụ thể của nó. Về phương diện này, sự vận dụng phương 

pháp luận toàn diện của Nguyễn Phú Trọng có những ý nghĩa sau: 

Thứ nhất, góp phần khẳng định tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội 

nhưng đồng thời bác bỏ quan niệm về một mô hình chủ nghĩa xã hội duy 

nhất, bất biến 

Một biểu hiện quan trọng của tư duy giáo điều trong lịch sử phong trào cộng 

sản quốc tế là đồng nhất tính phổ biến của chủ nghĩa xã hội với tính đồng nhất về 

mô hình, cho rằng mọi quốc gia đều phải đi theo một khuôn mẫu phát triển giống 

nhau. Hệ quả là chủ nghĩa xã hội bị nhận thức như một mô hình có sẵn, có thể sao 

chép và áp dụng nguyên trạng từ nước này sang nước khác. 

Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khắc phục cách tiếp cận này bằng việc 

đặt vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội trong mối quan hệ biện chứng giữa tính 

phổ biến và tính đặc thù. Theo đó, chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu hướng 

phát triển khách quan của lịch sử nhân loại vẫn mang tính phổ quát; tuy nhiên, 

con đường hiện thực hóa mục tiêu đó lại phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, trình 

độ phát triển, truyền thống văn hóa, đặc điểm dân tộc và tương quan lực lượng 

của từng quốc gia. 

Chính trên cơ sở đó, nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từng 

bước được phát triển từ tư duy mô hình sang tư duy con đường; từ việc tìm 

kiếm một khuôn mẫu có sẵn sang xác lập mô hình chủ nghĩa xã hội mang bản 

sắc Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ trong quá trình bổ sung, phát triển 

Cương lĩnh năm 2011 và được tiếp tục khẳng định trong các Văn kiện Đại hội 

XIII, XIV của Đảng. 
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Thứ hai, góp phần đổi mới nhận thức về chủ nghĩa tư bản và thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội trên lập trường biện chứng, lịch sử - cụ thể 

Trong một thời gian dài, do ảnh hưởng của tư duy giáo điều, chủ nghĩa tư 

bản thường bị nhìn nhận chủ yếu từ góc độ các mặt tiêu cực, bóc lột và khủng 

hoảng. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển của thế giới cho thấy chủ nghĩa tư bản hiện 

đại vẫn có khả năng thích ứng, điều chỉnh và tạo ra những thành tựu to lớn về khoa 

học, công nghệ, quản trị và phát triển lực lượng sản xuất. Từ quan điểm toàn diện, 

Nguyễn Phú Trọng cho rằng không thể chỉ nhìn thấy mặt đối lập giữa chủ nghĩa 

tư bản và chủ nghĩa xã hội mà phải thấy cả mối liên hệ, sự kế thừa và tác động 

qua lại giữa chúng trong thời đại toàn cầu hóa. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

tư tưởng của C. Mác và V.I. Lênin khi xem chủ nghĩa xã hội là sản phẩm phát 

triển từ chính những tiền đề vật chất mà chủ nghĩa tư bản tạo ra. 

Nhờ cách tiếp cận đó, nhận thức về thời kỳ quá độ ở Việt Nam ngày càng 

trở nên thực chất và biện chứng hơn. Thời kỳ quá độ không còn được hiểu như 

một giai đoạn thuần nhất chỉ bao gồm các yếu tố xã hội chủ nghĩa, mà là một 

thời kỳ lịch sử lâu dài, phức tạp, trong đó tồn tại đan xen nhiều yếu tố cũ và 

mới, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều phương thức tổ 

chức xã hội khác nhau. Đây chính là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng từng 

bước hình thành và hoàn thiện quan niệm về nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa- một sáng tạo lý luận lớn của công cuộc đổi mới. Nếu thiếu 

quan điểm lịch sử - cụ thể, rất khó lý giải việc một quốc gia xây dựng chủ nghĩa 

xã hội lại chấp nhận kinh tế nhiều thành phần, kinh tế tư nhân, đầu tư nước 

ngoài, cạnh tranh thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Thứ ba, góp phần hình thành tư duy chiến lược về phát triển đất nước 

trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc 

Vận dụng quan điểm toàn diện gắn với quan điểm lịch sử - cụ thể, Nguyễn 

Phú Trọng không xem sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như một 

quá trình biệt lập mà luôn đặt nó trong tổng thể vận động của thời đại. Theo đó, việc 

nhận thức chủ nghĩa xã hội phải được đặt trong bối cảnh những biến đổi lớn của thế 

giới như: toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, chuyển 
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đổi số, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các vấn đề an ninh phi truyền thống 

và yêu cầu phát triển bền vững. Từ góc độ này, chủ nghĩa xã hội không còn được 

hiểu đơn thuần là vấn đề sở hữu hay phân phối, mà ngày càng được nhận thức 

như một mô hình phát triển toàn diện vì con người, kết hợp hài hòa giữa tăng 

trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng 

cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là một trong những cơ sở lý luận quan 

trọng để Đại hội XIV tiếp tục bổ sung và phát triển tư duy chiến lược về phát 

triển đất nước trong giai đoạn mới, nhấn mạnh các yêu cầu về đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển bền vững, tự lực tự cường và hội nhập 

quốc tế sâu rộng. 

Thứ tư, góp phần khẳng định giá trị phương pháp luận của việc “kiên 

định trong nguyên tắc, sáng tạo trong vận dụng” 

Giá trị sâu sắc nhất trong sự vận dụng quan điểm toàn diện của Nguyễn 

Phú Trọng đối với việc củng cố quan điểm lịch sử - cụ thể là làm rõ mối quan 

hệ giữa kiên định và đổi mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội. Nếu tuyệt 

đối hóa tính phổ biến sẽ dẫn tới giáo điều, máy móc. Ngược lại, nếu tuyệt đối 

hóa tính đặc thù sẽ dễ rơi vào cơ hội, xét lại hoặc xa rời mục tiêu xã hội chủ 

nghĩa. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải kiên định những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, 

phát triển nhận thức trên cơ sở thực tiễn mới. Chính phương pháp luận đó đã 

giúp Đảng từng bước hoàn thiện nhận thức về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt 

Nam; lý giải một cách khoa học những vấn đề mới nảy sinh trong công cuộc 

đổi mới; đồng thời tạo nền tảng lý luận cho việc hoạch định đường lối phát triển 

đất nước trong giai đoạn mới. 

4.1.4. Góp phần tăng cường sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, 

phát triển phương pháp tổng kết thực tiễn để bổ sung và phát triển lý luận về 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn không chỉ là một yêu cầu 

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin mà còn là điều kiện quyết định 



 142 

để bảo đảm tính khoa học, tính cách mạng và sức sống của lý luận xã hội chủ 

nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và thế giới không ngừng biến đổi. 

Thứ nhất, khắc phục tình trạng tách rời giữa lý luận và thực tiễn trong 

nhận thức về chủ nghĩa xã hội 

Từ quan điểm toàn diện, Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận lý luận và thực tiễn 

không phải là hai lĩnh vực tách biệt mà là hai mặt thống nhất trong một quá trình 

nhận thức và cải tạo xã hội. Lý luận không thể hình thành từ tư duy thuần túy mà 

phải được rút ra từ thực tiễn; đồng thời, thực tiễn muốn phát triển đúng hướng 

cũng cần có lý luận khoa học soi đường. Chính vì vậy, ông nhiều lần nhấn mạnh 

rằng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là sản phẩm của sự suy luận giáo 

điều, mà là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới ánh 

sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm này có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế từng tồn tại trước đây 

khi có lúc nhận thức về chủ nghĩa xã hội còn mang nặng tính mô hình, sao chép 

kinh nghiệm bên ngoài hoặc áp dụng cơ học các kết luận lý luận vào điều kiện 

Việt Nam. Thay vì tiếp cận chủ nghĩa xã hội như một khuôn mẫu có sẵn, 

Nguyễn Phú Trọng khẳng định phải nhận thức chủ nghĩa xã hội như một quá 

trình lịch sử hiện thực, luôn vận động, phát triển và được kiểm nghiệm bằng 

thực tiễn xây dựng đất nước. 

Thứ hai, phát triển phương pháp tổng kết thực tiễn như một phương thức 

sáng tạo lý luận 

Tổng kết thực tiễn không đơn thuần là ghi nhận các hiện tượng riêng lẻ hay 

những thành công trước mắt, mà phải xem xét toàn bộ quá trình vận động của đời 

sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong mối 

liên hệ hữu cơ với nhau. Chỉ trên cơ sở nhận thức đầy đủ các mối liên hệ đó mới có 

thể phát hiện được bản chất, quy luật và xu hướng phát triển của thực tiễn. Đây 

chính là điểm khác biệt căn bản giữa tổng kết thực tiễn theo quan điểm toàn 

diện với cách tiếp cận kinh nghiệm chủ nghĩa. Kinh nghiệm chủ nghĩa thường 

chỉ chú ý đến những hiện tượng bề ngoài hoặc những thành công cục bộ, trong 
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khi quan điểm toàn diện đòi hỏi phải nhận diện được các nhân tố bản chất, các 

mâu thuẫn chủ yếu, các xu hướng vận động lâu dài và tác động qua lại giữa các 

lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 

Do vậy, Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh yêu cầu tổng kết thực tiễn 

phải gắn với nghiên cứu lý luận; phải kết hợp giữa nghiên cứu trong nước với 

nghiên cứu quốc tế; giữa kinh nghiệm lịch sử với yêu cầu phát triển mới; giữa 

kế thừa và đổi mới sáng tạo. Chính cách tiếp cận này đã góp phần tạo nên bước 

phát triển quan trọng của lý luận đổi mới ở Việt Nam trong nhiều thập niên qua. 

Thực tiễn bốn mươi năm đổi mới cho thấy nhiều nội dung lý luận quan 

trọng của Đảng không phải xuất hiện từ những suy luận trừu tượng mà được 

đúc kết từ quá trình thử nghiệm, khám phá và giải quyết các vấn đề thực tiễn 

đặt ra. Những nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, về hội 

nhập quốc tế, về các mối quan hệ lớn trong thời kỳ quá độ hay về mục tiêu phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đều được hình thành và hoàn thiện thông 

qua quá trình tổng kết thực tiễn lâu dài. 

Thứ ba, tạo nền tảng phương pháp luận cho việc tiếp tục phát triển lý 

luận tại Đại hội XIV 

Những nguyên tắc mà Nguyễn Phú Trọng xác lập về mối quan hệ giữa 

lý luận và thực tiễn tiếp tục được kế thừa và phát triển trong quá trình chuẩn bị 

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. 

Trong bối cảnh thế giới đang biến đổi sâu sắc bởi toàn cầu hóa, chuyển 

đổi số, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí 

hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống, nhiều vấn đề lý luận mới đang 

đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều đó đòi 

hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực 

tiễn phát triển đất nước và nghiên cứu những biến đổi mới của thời đại. 

Tinh thần xuyên suốt trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV chính là 

tiếp tục phát triển lý luận từ thực tiễn Việt Nam, không ngừng hoàn thiện nhận 
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thức về mô hình chủ nghĩa xã hội, về các động lực phát triển, về phát triển 

nhanh và bền vững, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và về các mối quan hệ lớn trong thời kỳ quá 

độ. Đây chính là sự tiếp nối trực tiếp phương pháp luận mà Nguyễn Phú Trọng 

đã kiên trì xây dựng trong nhiều nhiệm kỳ. 

Quan điểm toàn diện vì vậy không chỉ giúp nhận thức đúng thực tiễn 

hiện tại mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc dự báo xu hướng phát triển tương 

lai, nâng cao năng lực hoạch định chiến lược và hoàn thiện đường lối đổi mới 

của Đảng trong giai đoạn mới. 

Thứ tư, khẳng định bản chất sáng tạo và phát triển của lý luận chủ nghĩa 

xã hội Việt Nam 

Sự vận dụng quan điểm toàn diện của Nguyễn Phú Trọng đã góp phần 

khẳng định rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là một hệ 

thống khép kín hay bất biến, mà là một hệ thống mở, luôn được bổ sung, phát 

triển thông qua thực tiễn. Đó là quá trình liên tục đi từ thực tiễn đến lý luận, từ 

lý luận trở lại chỉ đạo thực tiễn, rồi tiếp tục được thực tiễn kiểm nghiệm, điều 

chỉnh và phát triển ở trình độ cao hơn. Chính quá trình vận động biện chứng 

này tạo nên sức sống của lý luận đổi mới và giúp Đảng từng bước hoàn thiện 

nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

Có thể khẳng định rằng, giá trị sâu sắc nhất của sự vận dụng quan điểm 

toàn diện của Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực này là đã góp phần xây dựng 

một phương pháp phát triển lý luận mang bản sắc Việt Nam: lấy thực tiễn làm 

cơ sở, lấy tổng kết thực tiễn làm con đường, lấy lý luận làm công cụ định hướng 

và lấy hiệu quả phát triển đất nước, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chân 

lý. Đây chính là nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn phát 

triển mới. 
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4.2. Những vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển lý luận về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay 

4.2.1. Những yêu cầu của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đối với nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam 

Đối với nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Trước hết, toàn cầu hóa làm thay đổi nhận thức về mối quan hệ giữa giai 

cấp, dân tộc và nhân loại trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Nếu trong thời kỳ của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, nhiệm vụ giải 

phóng giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức được đặt trong bối cảnh của 

từng quốc gia hoặc khu vực, thì ngày nay các vấn đề phát triển đã mang tính 

toàn cầu. Những thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, 

dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng hay bất bình đẳng xã hội không còn là vấn 

đề riêng của một quốc gia mà trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. 

Trong điều kiện đó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ 

nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia mà còn phải gắn với trách 

nhiệm đóng góp vào giải quyết các vấn đề toàn cầu. Điều này đòi hỏi nhận thức 

về chủ nghĩa xã hội phải được mở rộng từ phạm vi quốc gia sang phạm vi khu 

vực và quốc tế, bảo đảm sự thống nhất giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và 

lợi ích nhân loại. 

Thứ hai, toàn cầu hóa làm xuất hiện yêu cầu nhận thức lại mối quan hệ 

giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, 

công nghệ và thị trường, không một quốc gia nào có thể phát triển bằng cách 

tự tách mình khỏi thế giới. Đối với Việt Nam, hội nhập quốc tế trở thành một 

bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi phải bổ 

sung nhận thức rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội không đồng nghĩa với khép kín 

hay biệt lập, mà phải chủ động tham gia vào các thể chế kinh tế và chính trị 

quốc tế, tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Đồng thời, 

trong quá trình hội nhập cần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và 
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định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức này phản ánh sự vận dụng sáng tạo 

chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay. 

Thứ ba, toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu nhận thức đúng đắn về mối quan hệ 

giữa hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. 

Trong bối cảnh thế giới đương đại, các quốc gia vừa là đối tác hợp tác 

vừa là đối tượng cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thể chỉ nhìn thế giới dưới góc độ đối kháng 

đơn thuần mà cần tiếp cận theo tinh thần biện chứng, vừa hợp tác để phát triển, 

vừa đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 

này góp phần làm phong phú hơn nhận thức lý luận về môi trường quốc tế của 

quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Bên cạnh tác động của toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đang tạo ra những thay đổi căn bản trong lực lượng sản xuất và phương thức 

phát triển của xã hội loài người. Với các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân 

tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học, 

điện toán đám mây và blockchain, cuộc cách mạng này mở ra một thời đại kinh 

tế số, xã hội số và quản trị số. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất 

trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nhận thức về cơ sở vật 

chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện hiện nay, trình độ phát 

triển đó không còn được đo chủ yếu bằng quy mô công nghiệp truyền thống mà 

ngày càng được xác định bởi năng lực làm chủ công nghệ số, đổi mới sáng tạo 

và tri thức khoa học. Vì vậy, nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cần bổ 

sung những nội dung mới gắn với kinh tế số, xã hội số, chính phủ số và công 

dân số. Việc phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là 

động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là điều kiện để xây dựng nền tảng vật chất 

cho chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời làm biến đổi sâu sắc cơ cấu xã 

hội và giai cấp. Sự phát triển của kinh tế tri thức và công nghệ số làm xuất hiện 

nhiều tầng lớp lao động mới như lao động tri thức, chuyên gia công nghệ, kỹ sư dữ 
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liệu, nhà nghiên cứu và đội ngũ sáng tạo. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển nhận 

thức về giai cấp công nhân trong thời đại mới. Giai cấp công nhân không chỉ bao 

gồm những người lao động trực tiếp trong các nhà máy công nghiệp mà còn mở 

rộng tới những người lao động làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao, tự động 

hóa và kinh tế số. Việc xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, có trình độ tri thức và 

kỹ năng công nghệ cao trở thành một nội dung quan trọng của chiến lược xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Một tác động quan trọng khác của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là 

sự xuất hiện của các vấn đề mới liên quan đến công bằng xã hội. Mặc dù công 

nghệ số tạo ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy 

cơ bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư, các vùng miền và các quốc gia về khả 

năng tiếp cận công nghệ, tri thức và nguồn lực phát triển. Khoảng cách số 

(digital divide) có thể trở thành một dạng bất bình đẳng mới trong xã hội hiện 

đại. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển nhận thức về bản chất nhân văn 

và công bằng của chủ nghĩa xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng 

thành quả của tiến bộ khoa học - công nghệ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong 

quá trình chuyển đổi số. 

Ngoài ra, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn làm xuất 

hiện nhiều vấn đề mới liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh mạng, chủ quyền 

số và bảo vệ dữ liệu quốc gia. Đây là những nội dung chưa từng được đặt ra 

trong các giai đoạn phát triển trước đây của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, nhận thức 

về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới cần được mở rộng từ 

không gian lãnh thổ truyền thống sang không gian mạng và không gian số. 

Năng lực tự chủ công nghệ, bảo đảm an ninh dữ liệu và phát triển các nền tảng 

công nghệ quốc gia trở thành những yếu tố quan trọng của độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội trong thời đại số. 

Như vậy, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư không làm 

thay đổi bản chất của mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhưng 
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đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhận thức lý luận về con đường phát 

triển đất nước. 

 Đối với nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Trước hết, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư khẳng 

định tính tất yếu của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua quá trình hội 

nhập quốc tế sâu rộng gắn với giữ vững độc lập, tự chủ. Nếu trước đây, con 

đường phát triển của mỗi quốc gia thường được nhìn nhận chủ yếu trong khuôn 

khổ quốc gia dân tộc, thì ngày nay mọi quốc gia đều là một bộ phận của hệ 

thống kinh tế và chính trị toàn cầu. Điều đó cho thấy con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam không thể tách rời khỏi xu thế hội nhập quốc tế. Quá trình 

phát triển đất nước phải chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, mạng 

lưới sản xuất quốc tế và các cơ chế quản trị toàn cầu để tranh thủ nguồn lực, tri 

thức, công nghệ và thị trường phục vụ phát triển. Tuy nhiên, hội nhập không 

đồng nghĩa với hòa tan; việc giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và 

định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục là nguyên tắc xuyên suốt trong nhận thức 

và thực tiễn phát triển đất nước. 

Thứ hai, những biến đổi của lực lượng sản xuất dưới tác động của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư làm sâu sắc thêm nhận thức về vai trò của công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nếu trong các giai đoạn 

trước, công nghiệp hóa chủ yếu được hiểu là phát triển công nghiệp chế tạo và 

cơ khí hóa nền sản xuất, thì hiện nay công nghiệp hóa phải gắn liền với chuyển 

đổi số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế tri thức. Điều này 

cho thấy con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ là quá trình 

phát triển lực lượng sản xuất theo chiều rộng mà còn là quá trình nâng cao chất 

lượng tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khoa học 

- công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, giữ vai trò quyết 

định đối với năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững 

của đất nước. 
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Thứ ba, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu 

cầu tiếp tục hoàn thiện nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa như một mô hình kinh tế phù hợp trong thời kỳ quá độ. Trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc phát triển nền 

kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và hội nhập trở thành điều kiện quan trọng 

để huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên, khác 

với mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải bảo đảm mục tiêu phát triển vì con người, 

kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy vai trò 

điều tiết của Nhà nước nhằm hạn chế các mặt trái của thị trường. Điều này cho 

thấy nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được hoàn thiện 

theo hướng vận dụng linh hoạt các quy luật của kinh tế thị trường để phục vụ 

mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Thứ tư, sự phát triển của kinh tế số và xã hội số đòi hỏi phải nhận thức 

đầy đủ hơn về vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao và con người trong 

quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện mới, nguồn lực quyết 

định sự phát triển không còn chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên hay vốn vật chất 

mà là tri thức, kỹ năng và năng lực sáng tạo của con người. Vì vậy, con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phải đặt con người vào vị trí trung tâm của 

chiến lược phát triển; coi giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao là những khâu đột phá chiến lược. Đây vừa là 

yêu cầu khách quan của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vừa phù hợp với 

bản chất nhân văn của chủ nghĩa xã hội. 

Thứ năm, những thách thức mới của toàn cầu hóa làm nổi bật yêu cầu 

nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm công 

bằng xã hội và phát triển bền vững. Toàn cầu hóa và công nghệ số tạo ra nhiều 

cơ hội tăng trưởng nhưng cũng có thể làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, 

bất bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển và nguy cơ tụt hậu của những 

nhóm yếu thế. Đồng thời, các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm 

tài nguyên, ô nhiễm môi trường và các cuộc khủng hoảng xuyên biên giới đang 
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đặt ra những thách thức ngày càng nghiêm trọng. Điều đó đòi hỏi con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phải gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững, 

tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển mà 

còn là tiêu chí quan trọng để khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 

nghĩa trong điều kiện mới. 

Thứ sáu, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm xuất 

hiện những yêu cầu mới đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ 

thống quản trị quốc gia. Sự phát triển của xã hội số, chính phủ số và kinh tế số 

đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, nâng cao năng lực điều hành 

và hoàn thiện thể chế phát triển. Vì vậy, nhận thức về con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội không chỉ giới hạn ở phát triển kinh tế mà còn bao gồm việc xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo phát triển, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Đồng thời, cần phát huy dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý 

và giám sát xã hội, phù hợp với yêu cầu của thời đại số. 

Cuối cùng, thực tiễn đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy về bước 

đi, hình thức và phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mỗi quốc gia phải 

lựa chọn con đường phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển 

và bối cảnh quốc tế của mình. Đối với Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội là một quá trình lâu dài, phức tạp và sáng tạo, đòi hỏi phải thường xuyên 

tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và chủ động thích ứng với những biến đổi 

nhanh chóng của thời đại. Đây chính là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện nhận thức 

về mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa đặc sắc Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

4.2.2. Những yêu cầu của phát triển bền vững đối với nhận thức về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, quan điểm phát triển bền vững đã được Đảng từng bước bổ 

sung và hoàn thiện qua nhiều kỳ Đại hội, đặc biệt được nhấn mạnh trong Văn 

kiện Đại hội XIV, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết về 

tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, phát 
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triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Từ đó cho thấy, phát triển bền vững 

không chỉ là yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước mà còn đang trở thành 

một trong những cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhận thức về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Thứ nhất, phát triển bền vững đòi hỏi nhận thức toàn diện hơn về mục 

tiêu của chủ nghĩa xã hội 

Trong quá trình đổi mới, nhận thức về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam ngày càng được mở rộng từ việc nhấn mạnh phát triển lực lượng sản 

xuất và nâng cao đời sống vật chất sang phát triển con người toàn diện, bảo 

đảm công bằng xã hội, dân chủ, văn minh và hài hòa với tự nhiên. Văn kiện 

Đại hội XIV xác định mục tiêu phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng 

kinh tế mà còn hướng tới “phát triển nhanh và bền vững”, nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân, xây dựng xã hội hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội 

và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ tương lai. 

Điều này cho thấy nội hàm của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày nay 

không thể được nhận thức chỉ từ góc độ kinh tế mà phải được xem xét trong 

tổng thể các giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái. Một xã hội 

phát triển nhưng môi trường bị hủy hoại, bất bình đẳng gia tăng hoặc chất lượng 

cuộc sống suy giảm thì không thể được coi là sự phát triển phù hợp với mục 

tiêu xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phát triển bền vững không chỉ là một yêu cầu đối 

với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà còn ngày càng trở thành một tiêu chí 

phản ánh bản chất và chất lượng của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Thứ hai, phát triển bền vững đặt ra yêu cầu đổi mới nhận thức về con 

đường phát triển theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh 

làm trọng tâm 

Một trong những điểm mới nổi bật trong tư duy phát triển của Đảng 

những năm gần đây là chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào 

vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học 

- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất 
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lượng cao. Đây chính là sự điều chỉnh quan trọng trong nhận thức về con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. 

Điều đó đòi hỏi việc đánh giá thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội không 

thể chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP mà phải được xem xét thông qua các 

chỉ số phản ánh chất lượng phát triển như trình độ khoa học - công nghệ, năng 

suất lao động, chỉ số phát triển con người, mức độ bao trùm xã hội, chất lượng 

môi trường và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Phát triển nhanh 

là yêu cầu để rút ngắn khoảng cách phát triển, nhưng phát triển nhanh chỉ thực 

sự có ý nghĩa khi tạo được nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của đất nước. 

Thứ ba, phát triển bền vững đòi hỏi nhận thức sâu sắc hơn về mối quan 

hệ giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường 

Thực tiễn thế giới cho thấy việc tuyệt đối hóa tăng trưởng kinh tế có thể 

dẫn đến nhiều hệ lụy như bất bình đẳng xã hội, suy thoái môi trường, cạn kiệt 

tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy, nhận thức về chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam ngày càng phải được đặt trên cơ sở giải quyết hài hòa các 

mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 

môi trường. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong các văn kiện của 

Đảng từ Đại hội XI đến Đại hội XIV. 

Trong điều kiện mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng không còn 

là những nhiệm vụ mang tính hỗ trợ mà đã trở thành những nội dung cấu thành 

của chiến lược phát triển đất nước. Điều đó làm phong phú hơn nhận thức về 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện sự thống nhất giữa mục tiêu phát 

triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. 

Thứ tư, phát triển bền vững đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức về tính 

mở, tính hội nhập và trách nhiệm toàn cầu của quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển của mỗi quốc gia 

ngày càng gắn bó chặt chẽ với các xu thế vận động của thế giới. Những vấn đề 

như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng 
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hay dịch bệnh toàn cầu đều vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia và đòi hỏi 

sự hợp tác quốc tế rộng rãi. Do đó, nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam cần được đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa độc 

lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa lợi ích dân tộc và trách nhiệm quốc 

tế; giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực. Các cam kết của Việt Nam 

về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tham gia các hiệp định thương 

mại thế hệ mới, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng cho 

thấy sự phát triển của đất nước ngày càng gắn với những chuẩn mực và mục 

tiêu phát triển chung của cộng đồng quốc tế. Điều này góp phần bổ sung nhận 

thức lý luận về chủ nghĩa xã hội trong điều kiện toàn cầu hóa, khẳng định rằng 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là quá trình khép kín mà là 

quá trình phát triển trong sự tương tác, liên kết và hội nhập ngày càng sâu rộng 

với thế giới. 

Thứ năm, phát triển bền vững đòi hỏi quán triệt sâu sắc tư duy hệ thống và 

quan điểm toàn diện trong nhận thức và hoạch định đường lối phát triển 

Bản chất của phát triển bền vững là bảo đảm sự cân bằng động giữa các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong 

một chỉnh thể thống nhất. Điều đó đòi hỏi phải vượt qua cách tiếp cận cục bộ, 

ngành hóa hoặc đơn mục tiêu để chuyển sang tư duy phát triển tổng thể, liên 

ngành và dài hạn. 

Những quan điểm mới của Đảng về phát triển nhanh và bền vững trên 

cơ sở khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh 

và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam đều phản ánh yêu cầu ngày 

càng cao của tư duy hệ thống trong lãnh đạo và quản lý phát triển. Mọi chính 

sách phát triển cần được xem xét trong sự tác động qua lại giữa các lĩnh vực, 

giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa yêu cầu tăng trưởng với ổn định xã hội, 

bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc gia. 

Từ góc độ đó, phát triển bền vững không chỉ là một mục tiêu phát triển mà 

còn là một phương pháp nhận thức và tổ chức thực tiễn. Nó đòi hỏi phải nhìn nhận 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như một chỉnh thể vận 
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động, trong đó các mục tiêu kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và con người có 

mối liên hệ hữu cơ, tác động qua lại và bổ sung cho nhau. 

4.3. Một số định hướng nhằm tiếp tục vận dụng quan điểm toàn diện 

trong phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện nay 

4.3.1. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển lý luận về đường lối 

đổi mới của Đảng 

Vận dụng quan điểm toàn diện trong phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam hiện nay trước hết đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát 

triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng. Bởi lẽ, thực tiễn gần 40 năm đổi mới 

đã chứng minh rằng những thành tựu trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không hình thành từ những suy luận 

thuần túy mang tính giáo điều, mà được kiến tạo thông qua quá trình tổng kết thực 

tiễn, đổi mới tư duy và không ngừng bổ sung, phát triển lý luận phù hợp với điều 

kiện lịch sử cụ thể của đất nước. Chính vì vậy, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 

hội trong giai đoạn hiện nay không thể tách rời việc tiếp tục hoàn thiện và nâng 

tầm lý luận về đường lối đổi mới. 

Trong định hướng chiến lược về công tác lý luận, cố Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu: “không thể để kéo dài tình trạng còn lạc hậu 

của lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn. Lý luận phải vươn lên 

dẫn đường và đồng hành với thực tiễn”, “phải có tầm nhìn vượt trước”. Đây 

không chỉ là yêu cầu đối với hoạt động nghiên cứu lý luận nói chung, mà còn 

là định hướng phương pháp luận trực tiếp đối với việc nhận thức về chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. Theo đó, lý luận không chỉ thực hiện chức năng giải thích 

những gì đã diễn ra mà còn phải dự báo xu hướng vận động của thực tiễn, phát 

hiện những vấn đề mới và cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường 

lối phát triển đất nước trong tương lai. 

Đại hội XIV đã chỉ ra một bước phát triển quan trọng trong tư duy phát 

triển của Đảng khi chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ 

tăng trưởng đơn thuần sang phát triển nhanh, bền vững và bao trùm; từ dựa chủ 
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yếu vào các nguồn lực truyền thống sang dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số; từ hội nhập mang tính thích ứng sang hội nhập chủ 

động gắn với nâng cao tự chủ chiến lược. Những chuyển biến này cho thấy nội 

hàm của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang được nhận thức ngày càng đầy đủ 

hơn trong mối liên hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển 

con người, bảo vệ môi trường, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân 

chủ và hội nhập quốc tế. 

Do đó, một nhiệm vụ quan trọng của công tác lý luận hiện nay là tiếp tục 

nghiên cứu và luận giải sâu sắc hơn những vấn đề nền tảng của mô hình phát 

triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trọng tâm là làm rõ hơn cơ sở lý luận và 

thực tiễn của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ 

giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; cơ chế kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế 

với tiến bộ, công bằng xã hội; giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững; 

giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt, điểm mới trong 

Văn kiện Đại hội XIV khi khẳng định “thị trường giữ vai trò quyết định trong 

huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển” đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên 

cứu sâu hơn về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa trong điều kiện mới, từ đó bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận 

kinh tế của thời kỳ quá độ. 

Bên cạnh đó, việc phát triển lý luận về đường lối đổi mới cũng cần tập 

trung làm rõ nội hàm của mô hình phát triển mới mà Đại hội XIV đã xác lập. 

Đây là mô hình phát triển mang tính hệ thống và toàn diện, trong đó khoa học 

- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ 

yếu; con người và văn hóa là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là điều 

kiện bảo đảm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhân tố quyết định. So với những 

nhận thức trước đây, cách tiếp cận này thể hiện bước tiến quan trọng trong tư 

duy lý luận khi xem sự phát triển của đất nước là kết quả của sự tác động qua 

lại giữa nhiều lĩnh vực, nhiều nguồn lực và nhiều chủ thể khác nhau. Điều đó 

cũng phản ánh sự vận dụng ngày càng sâu sắc quan điểm toàn diện trong hoạch 

định chiến lược phát triển đất nước. 
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Một yêu cầu khác đặt ra đối với việc phát triển lý luận về đường lối đổi 

mới là phải chủ động nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình toàn cầu hóa. Những khái 

niệm như kinh tế số, xã hội số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa, văn hóa số hay an ninh 

phi truyền thống đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị xã 

hội và đời sống con người. Đây không chỉ là những vấn đề kinh tế - kỹ thuật 

đơn thuần mà còn là những vấn đề lý luận mới liên quan trực tiếp đến nhận 

thức về mô hình và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ XXI. Vì 

vậy, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thể chỉ dừng lại 

ở việc tổng kết những kinh nghiệm đã có, mà phải hướng tới nhận diện và giải 

đáp những vấn đề mà tương lai đang đặt ra. 

Đặc biệt, Đại hội XIV đã nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế 

phát triển, trong đó xác định “thể chế phát triển là đột phá của đột phá”. Đây là 

một luận điểm mới có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc đối với việc nghiên 

cứu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nếu trước đây trọng tâm thường được đặt 

vào các mục tiêu phát triển thì hiện nay vấn đề ngày càng được quan tâm là cơ 

chế và điều kiện bảo đảm để hiện thực hóa các mục tiêu đó. Điều này đòi hỏi 

phải tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ giữa thể chế chính trị, thể chế kinh tế và 

các thể chế xã hội khác; giữa vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước 

và quyền làm chủ của Nhân dân; từ đó xây dựng một hệ thống thể chế đồng bộ, 

hiện đại và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Nhìn từ tiến trình phát triển lý luận của Đảng, những định hướng mà cố 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đặt ra đang từng bước được hiện thực 

hóa. Nếu như mục tiêu đến năm 2025 là hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về 

đường lối đổi mới, thì việc Đại hội XIV chính thức khái quát và xác lập lý luận 

về đường lối đổi mới như một thành tố của nền tảng tư tưởng Đảng có thể xem 

là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường đó. Đây đồng thời là tiền đề để 

tiếp tục bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
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lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới xây dựng một hệ thống lý luận ngày càng hoàn 

chỉnh, hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

4.3.2. Nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận 

Bước vào kỷ nguyên mới, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ cho 

công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải đẩy mạnh xây dựng Đảng 

về tư tưởng, lý luận; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(1930-2030); định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-

2130); tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

về chủ nghĩa xã hội, về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. 

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất 

cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách 

tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, 

tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học” [126, 17]. Có thể thấy, do tính 

chất mới mẻ và phức tạp của công cuộc xây dựng CNXH trong bối cảnh thế 

giới có nhiều biến đổi khó lường, từ đó cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm tiếp tục phát triển lý luận về CNXH Việt Nam và con đường đi 

lên CNXH ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong thực tế, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

còn có nhiều hạn chế, bất cập. Mặc dù đã được quan tâm nhưng nhiều nội dung 

lý luận còn chưa theo kịp thực tiễn đổi mới, tính dự báo thấp hoặc giải đáp chưa 

đủ sức thuyết phục. Từ yêu cầu vận dụng quan điểm toàn diện, công tác tổng 

kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận cần được thực hiện theo những định hướng 

cơ bản sau: 

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác tổng kết thực 

tiễn, nghiên cứu lý luận trên cơ sở vận dụng quan điểm toàn diện 
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Quan điểm toàn diện đòi hỏi phải nhận thức sự vật, hiện tượng trong tính 

chỉnh thể, trong hệ thống các mối liên hệ và tác động qua lại giữa các yếu tố 

cấu thành. Vì vậy, công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận không chỉ 

là yêu cầu của hoạt động khoa học mà còn là phương thức quan trọng để nhận 

thức đúng đắn bản chất, quy luật vận động của quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. V.I. Lênin đã khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì 

cũng không thể có phong trào cách mạng” [138, 30]. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

cũng nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn khi cho rằng: 

“Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi… Có kinh nghiệm mà 

không có lý luận cũng giống như một mắt sáng, một mắt mờ” [51, 274]. Đồng 

thời, Người chỉ rõ lý luận cách mạng không phải là giáo điều mà luôn được bổ 

sung, phát triển từ thực tiễn sinh động [56, 95]. 

Từ góc độ phương pháp luận, vận dụng quan điểm toàn diện trong tổng 

kết thực tiễn đòi hỏi phải xem xét các vấn đề của quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội trong mối liên hệ giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 

ninh và đối ngoại; giữa các yếu tố khách quan và chủ quan; giữa bối cảnh trong 

nước và quốc tế. Điều đó giúp tránh cách nhìn phiến diện, một chiều hoặc tuyệt 

đối hóa từng mặt riêng lẻ của thực tiễn. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán 

bộ lãnh đạo và đội ngũ nghiên cứu lý luận cần nhận thức đầy đủ vai trò của 

công tác tổng kết thực tiễn, coi đây là khâu không thể tách rời trong quá trình 

hoạch định chủ trương, đường lối và phát triển lý luận. Mọi quyết sách quan 

trọng phải được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn một cách khách quan, 

toàn diện và khoa học, qua đó bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 

trong quá trình phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Hai là, hoàn thiện thể chế và đổi mới cơ chế quản lý trên cơ sở vận dụng 

quan điểm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, 

nghiên cứu lý luận 

Quan điểm toàn diện đòi hỏi phải xem xét công tác tổng kết thực tiễn, 

nghiên cứu lý luận trong tổng thể các điều kiện và yếu tố tác động đến quá trình 
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hình thành, phát triển lý luận. Chất lượng của hoạt động này không chỉ phụ 

thuộc vào năng lực của đội ngũ nghiên cứu mà còn chịu ảnh hưởng bởi thể chế, 

cơ chế quản lý, môi trường học thuật, sự phối hợp giữa các chủ thể và việc bảo 

đảm các nguồn lực cần thiết. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả tổng kết thực tiễn 

và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cần đồng thời tác động 

đến các yếu tố có liên quan, tránh cách tiếp cận phiến diện chỉ tập trung vào 

một mặt riêng lẻ. 

Trong bối cảnh hiện nay, cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận ở 

một số lĩnh vực vẫn còn mang tính hành chính, thủ tục, làm hạn chế tính chủ 

động và sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu. Do đó, việc hoàn thiện thể chế và đổi 

mới cơ chế quản lý cần được thực hiện theo hướng xây dựng môi trường nghiên 

cứu khoa học thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy trí tuệ tập 

thể, tăng cường sự gắn kết giữa tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Đây 

không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là yêu cầu phương pháp luận nhằm 

bảo đảm việc nhận thức và khái quát thực tiễn được tiến hành một cách toàn 

diện, khách quan và khoa học. 

Vận dụng quan điểm toàn diện cũng đòi hỏi phải tăng cường sự phối hợp 

giữa các chủ thể tham gia công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, từ 

các cơ quan lãnh đạo, quản lý đến các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đội ngũ cán 

bộ hoạt động thực tiễn. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần 

trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và tham gia vào quá trình tổng kết thực tiễn, bảo 

đảm sự kết nối chặt chẽ giữa yêu cầu của thực tiễn với nhiệm vụ nghiên cứu lý 

luận. Thông qua đó, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn phát triển đất nước sẽ 

được nhận diện đầy đủ hơn, tạo cơ sở cho việc bổ sung, hoàn thiện và phát triển 

lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, cần từng bước hoàn thiện các quy định, quy trình và phương 

thức tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo hướng khoa học, thống 

nhất và đồng bộ. Việc xây dựng cơ chế đánh giá phù hợp đối với kết quả tổng 

kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận không chỉ góp phần nâng cao trách nhiệm 

của các chủ thể liên quan mà còn tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển lý 
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luận gắn với yêu cầu thực tiễn. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự 

thống nhất giữa nhận thức và hành động, giữa lý luận và thực tiễn trong quá 

trình vận dụng quan điểm toàn diện nhằm phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam hiện nay. 

Ba là, đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu theo hướng bảo đảm 

tính toàn diện, đồng bộ và gắn kết giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn phát 

triển đất nước. 

Quan điểm toàn diện đòi hỏi hoạt động nghiên cứu lý luận không được 

tiến hành một cách biệt lập mà phải đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với yêu cầu hoạch định đường lối, chính sách 

cũng như với sự phát triển của các ngành khoa học khác. Vì vậy, việc đổi mới 

cơ chế quản lý nghiên cứu cần hướng tới khắc phục tình trạng hành chính hóa, 

tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm 

của các chủ thể tham gia nghiên cứu. 

Theo đó, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý nặng về thủ tục sang quản 

lý dựa trên chất lượng khoa học, hiệu quả thực tiễn và giá trị ứng dụng của kết 

quả nghiên cứu. Việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu cần xuất phát từ những 

vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam, bảo đảm sự gắn kết giữa nhu cầu phát triển đất nước với hoạt động nghiên 

cứu lý luận. Đồng thời, cần chú trọng đánh giá kết quả nghiên cứu trên cơ sở 

tính khoa học, tính mới, khả năng giải thích và dự báo thực tiễn, thay vì chỉ tập 

trung vào các tiêu chí mang tính hình thức hoặc quy trình hành chính. 

Vận dụng quan điểm toàn diện cũng đòi hỏi tăng cường sự liên kết giữa 

các cơ sở nghiên cứu lý luận, các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước và 

các tổ chức thực tiễn. Sự phối hợp này giúp kết nối các nguồn tri thức khác 

nhau, tạo điều kiện tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, qua đó nâng cao khả năng 

nhận diện đầy đủ các mối liên hệ và tác động qua lại của các hiện tượng kinh 

tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trên cơ sở đó, các kết luận nghiên cứu sẽ có tính 

toàn diện và giá trị thực tiễn cao hơn, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
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Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn lực cho hoạt động 

tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận theo hướng phù hợp với đặc thù của 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Việc đầu tư cho nghiên cứu cần được 

xem xét một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà còn chú 

trọng tạo điều kiện cho khảo sát thực tế, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ 

liệu, phát triển đội ngũ nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác khoa học. Điều này sẽ 

góp phần tạo môi trường thuận lợi để công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu 

lý luận phát huy vai trò trong việc nhận thức đầy đủ, khách quan và khoa học 

về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Bốn là, chăm lo xây dựng các cơ sở nghiên cứu mạnh và đội ngũ cán bộ 

làm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đáp ứng yêu cầu phát triển 

lý luận về chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới 

Vận dụng quan điểm toàn diện trong phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam đòi hỏi phải xây dựng được hệ thống các cơ sở nghiên cứu lý 

luận vững mạnh cùng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có trình độ cao, đủ khả năng 

nhận thức, phân tích và khái quát các vấn đề thực tiễn trong tổng thể các mối 

liên hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 

Đây không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến 

lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần bảo vệ 

và phát triển đất nước trong bối cảnh mới. 

Các cơ sở nghiên cứu lý luận mạnh phải thực sự trở thành lực lượng nòng 

cốt, chuyên trách trong công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; là nơi 

thường xuyên phát hiện, luận giải và khái quát những vấn đề mới nảy sinh từ 

thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời cung cấp những 

luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoạch định, bổ sung và phát triển đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách 

chiến lược của đất nước. Đó cũng phải là môi trường hội tụ, đào tạo và phát 

triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học có năng lực tư duy độc 

lập, sáng tạo, có khả năng tiếp cận các vấn đề dưới góc nhìn đa chiều và bằng 

các phương pháp nghiên cứu hiện đại. Để thực hiện mục tiêu đó, cần có chiến 
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lược đầu tư trọng điểm cho các trung tâm nghiên cứu lý luận, từng bước xây 

dựng một số cơ sở nghiên cứu đạt trình độ khu vực và quốc tế. Đồng thời, cần 

hình thành hệ sinh thái nghiên cứu lý luận thống nhất, dựa trên sự liên kết chặt 

chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu và đào tạo lớn như Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã 

hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an cùng các cơ sở nghiên cứu có liên quan. Sự kết nối này sẽ 

tạo điều kiện phát huy thế mạnh của từng đơn vị, thúc đẩy trao đổi học thuật, 

chia sẻ nguồn lực và tiếp cận vấn đề nghiên cứu một cách toàn diện hơn. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp và tinh gọn các cơ sở nghiên 

cứu nhỏ lẻ, có chức năng trùng lặp nhằm tập trung nguồn lực tài chính, cơ sở 

vật chất và đội ngũ chuyên gia vào các đầu mối nghiên cứu trọng điểm. Song 

song với việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu mạnh là nhiệm vụ phát triển 

đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chất lượng cao. Cần có cơ chế, chính sách 

đãi ngộ đặc thù về thu nhập, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp 

để thu hút các nhà khoa học giỏi, kể cả đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước 

ngoài tham gia nghiên cứu và giảng dạy. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận cần được thực 

hiện theo lộ trình bài bản, lâu dài và có tính chiến lược. Cần tạo điều kiện để 

cán bộ trẻ được học tập, tu nghiệp tại các trung tâm nghiên cứu và đào tạo lý 

luận có uy tín trên thế giới nhằm tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện 

đại, nâng cao năng lực tư duy và khả năng hội nhập học thuật quốc tế. Đồng 

thời, cần tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn 

thông qua cơ chế luân chuyển cán bộ: định kỳ đưa cán bộ nghiên cứu lý luận 

tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ sở; đồng thời mời các nhà 

quản lý, cán bộ thực tiễn có năng lực tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ 

sở đào tạo và nghiên cứu lý luận. Đây là giải pháp quan trọng để bảo đảm sự 

thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, khắc phục tình trạng nghiên cứu xa rời đời 

sống thực tế. 
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Ngoài ra, cần đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng nghiên cứu và hệ thống dữ 

liệu phục vụ công tác lý luận. Việc xây dựng Trung tâm dữ liệu lý luận quốc 

gia, từng bước số hóa toàn bộ kho tàng lý luận của Đảng, các công trình khoa 

học trong nước và những thành tựu tri thức tiêu biểu của nhân loại sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu tiếp cận, khai thác và xử lý thông tin một 

cách nhanh chóng, hiệu quả. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao chất 

lượng tổng kết thực tiễn, phát triển tư duy lý luận và thực hiện tốt yêu cầu vận 

dụng quan điểm toàn diện trong nghiên cứu, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Năm là, đổi mới hình thức và phương pháp tổng kết thực tiễn, nghiên 

cứu lý luận theo hướng khoa học, hiện đại, dân chủ và toàn diện 

Trong bối cảnh thực tiễn đổi mới ngày càng phong phú, đa dạng và phức 

tạp, việc tiếp tục vận dụng quan điểm toàn diện trong phát triển lý luận về chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hình thức và phương 

pháp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Thực tế cho thấy, một số cuộc tổng 

kết hiện nay vẫn còn nặng về thống kê, mô tả hoặc liệt kê số liệu, chưa đi sâu 

phân tích bản chất, chưa làm rõ được các mối liên hệ, tác động qua lại giữa các 

hiện tượng và quá trình xã hội. Điều đó làm hạn chế khả năng khái quát thực 

tiễn và phát hiện những vấn đề có ý nghĩa lý luận. Vì vậy, cần chuyển từ cách 

tiếp cận mang tính hành chính, kinh nghiệm đơn thuần sang phương pháp 

nghiên cứu khoa học, hiện đại và dân chủ, bảo đảm nhận thức đầy đủ các mối 

liên hệ đa chiều của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trước hết, cần đa dạng hóa các hình thức và phương pháp tổng kết thực 

tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm tiếp cận sự vật, hiện tượng từ nhiều góc độ khác 

nhau. Bên cạnh phương thức tổng kết gián tiếp thông qua các ban chỉ đạo, các 

báo cáo chuyên đề và hệ thống số liệu thống kê, cần tăng cường các hình thức 

tổng kết trực tiếp, tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ nghiên 

cứu thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc với các chủ thể của thực tiễn, trực tiếp khảo 

sát, điều tra, nắm bắt tình hình và phát hiện những vấn đề mới nảy sinh.  
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Đồng thời, cần quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 

trong toàn bộ quá trình nghiên cứu. Đối với các đề tài nghiên cứu gắn với những 

vấn đề thực tiễn cụ thể, cần chú trọng xây dựng các mô hình kiểm chứng để 

đánh giá tính đúng đắn và khả năng vận dụng của các kết luận lý luận. Đối với 

những vấn đề mới xuất hiện, chưa có đủ cơ sở khoa học hoặc thực tiễn để khẳng 

định, cần mạnh dạn triển khai thí điểm, theo dõi, đánh giá và tổng kết kịp thời 

nhằm từng bước hình thành những nhận thức và luận điểm lý luận mới.  

Bên cạnh đó, cần xây dựng các cơ chế kết nối thường xuyên giữa hoạt 

động nghiên cứu lý luận và hoạt động lãnh đạo, quản lý thực tiễn. Việc tổ chức 

định kỳ các diễn đàn đối thoại, tọa đàm khoa học giữa các nhà nghiên cứu lý 

luận với lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương; đồng thời thiết lập 

hệ thống báo cáo tổng kết, kiến nghị từ cơ sở lên Trung ương sẽ tạo điều kiện 

tập hợp, xử lý và khai thác nguồn thông tin phong phú từ mọi cấp, mọi ngành 

và mọi lĩnh vực. Thông qua đó, các kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý 

luận có thể được chuyển hóa thành những luận cứ khoa học phục vụ quá trình 

hoạch định chủ trương, đường lối và xây dựng các quyết sách chiến lược của 

Đảng và Nhà nước. 

Một yêu cầu quan trọng khác là phải tăng cường khảo sát thực địa, điều 

tra xã hội học và các phương pháp nghiên cứu thực chứng thay cho lối làm việc 

chủ yếu dựa vào báo cáo hoặc thông tin gián tiếp. Quan điểm toàn diện đòi hỏi 

việc nhận thức thực tiễn phải được thực hiện trên cơ sở tiếp cận nhiều nguồn 

thông tin khác nhau, kết hợp giữa dữ liệu định lượng và định tính, giữa phân 

tích tài liệu với quan sát trực tiếp đời sống xã hội. Đây là điều kiện cần thiết để 

bảo đảm tính khách quan, toàn diện và độ tin cậy của các kết luận nghiên cứu. 

Đồng thời, cần đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động nghiên cứu theo 

hướng mở rộng dân chủ học thuật và tăng cường phản biện khoa học. Các hội 

thảo, tọa đàm khoa học cần từng bước chuyển từ hình thức đọc tham luận một 

chiều sang thảo luận mở, đối thoại và tranh luận khoa học thực chất. Việc 

khuyến khích các ý kiến phản biện, các cách tiếp cận và góc nhìn khác nhau 

không chỉ góp phần phát hiện những hạn chế trong nhận thức mà còn giúp làm 
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sáng tỏ bản chất của các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Đối với các 

chương trình tổng kết lớn, cần mở rộng phạm vi tham gia, không chỉ giới hạn 

trong các cơ quan chuyên môn mà còn huy động sự tham gia của các tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa 

học có uy tín và những người trực tiếp hoạt động trong thực tiễn. Chính sự kết 

hợp nhiều chủ thể với những góc nhìn khác nhau sẽ tạo điều kiện để nhận thức 

các vấn đề một cách đầy đủ, khách quan và toàn diện hơn. 

Sáu là, xây dựng môi trường dân chủ, khoa học trong tổng kết thực tiễn 

và nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu khoa học, xét đến cùng, là quá trình phát hiện và đề xuất 

những nhận thức mới. Tuy nhiên, đối với khoa học lý luận chính trị, việc tìm 

tòi và sáng tạo không hoàn toàn giống với các lĩnh vực khoa học khác. Những 

nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam phải luôn đặt trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và yêu cầu thực tiễn của đất nước. Đối với các nhà nghiên cứu là đảng 

viên, quá trình nghiên cứu còn phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; không được nói, viết 

hoặc làm trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, 

kết luận, quy chế và quyết định của Đảng. Chính đặc thù đó làm cho nghiên 

cứu lý luận chính trị trở thành một lĩnh vực có yêu cầu rất cao: vừa bảo đảm 

tính Đảng, tính định hướng chính trị, vừa phải phát huy được tư duy phản biện, 

năng lực sáng tạo, khả năng dự báo và đề xuất những luận cứ mới phục vụ sự 

phát triển của đất nước. 

Để nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, 

cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ trong 

hoạt động nghiên cứu khoa học. Các cơ quan nghiên cứu, đặc biệt là người 

đứng đầu, cần tạo dựng môi trường học thuật lành mạnh, khuyến khích các nhà 

khoa học, cán bộ nghiên cứu và những người hoạt động thực tiễn phát huy tinh 

thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong nghiên 
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cứu và đề xuất các vấn đề mới. Việc mạnh dạn tiếp cận những vấn đề khó, 

những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhưng chưa có lời giải thỏa đáng chính là 

điều kiện quan trọng để tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận theo đúng tinh 

thần vận dụng quan điểm toàn diện. 

Tuy nhiên, phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận không đồng nghĩa 

với buông lỏng nguyên tắc hay xem nhẹ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng. Bên cạnh việc khuyến khích tranh luận và phản biện khoa học, cần nâng 

cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ 

cán bộ làm công tác lý luận; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh 

với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ 

vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước. 

Có thể khẳng định rằng, môi trường dân chủ, khoa học và trách nhiệm là 

điều kiện quan trọng để vận dụng hiệu quả quan điểm toàn diện trong tổng kết 

thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Chỉ trong môi trường đó, các nhà khoa học mới 

có thể phát huy đầy đủ năng lực tư duy, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, nhiều 

chiều cạnh khác nhau, từ đó góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận 

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 

thời kỳ mới. 

Bảy là, tăng cường phối hợp trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế 

trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam không thể được thực hiện một cách biệt lập mà cần đặt trong mối 

liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu trong nước cũng như trong quá 

trình giao lưu, đối thoại với cộng đồng học thuật quốc tế. 

Trước hết, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu lý 

luận, các cơ sở đào tạo, các cơ quan hoạch định chính sách và các địa phương, 
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đơn vị trong quá trình tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Sự liên kết chặt 

chẽ giữa các chủ thể này sẽ tạo điều kiện phát huy thế mạnh của từng cơ quan, 

chia sẻ nguồn lực, trao đổi kết quả nghiên cứu và bổ sung cho nhau về tri thức 

cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về lý luận và thực tiễn, tạo lập hệ thống thông tin 

khoa học thống nhất, giúp các nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận, khai thác, kế 

thừa những thành quả nghiên cứu đã có, hạn chế tình trạng trùng lặp, phân tán 

nguồn lực và nâng cao hiệu quả nghiên cứu. 

Bên cạnh việc tăng cường phối hợp trong nước, cần chủ động mở rộng 

quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận chính 

trị. Việc duy trì và phát triển các hoạt động trao đổi học thuật với các cơ quan 

lý luận chính trị, các cơ sở nghiên cứu khoa học của các đảng cộng sản và công 

nhân, các đảng cầm quyền, các tổ chức tiến bộ trên thế giới cũng như các trung 

tâm nghiên cứu có uy tín sẽ góp phần làm phong phú thêm cơ sở nhận thức lý 

luận và thực tiễn cho Việt Nam. Thông qua quá trình đối thoại, trao đổi và hợp 

tác quốc tế, chúng ta có điều kiện tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa 

học, những kinh nghiệm phát triển và những giá trị tiến bộ của nhân loại, từ đó 

bổ sung và hoàn thiện các luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
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Tiểu kết Chương 4 

 

Qua nghiên cứu, có thể thấy giá trị nổi bật của việc vận dụng quan điểm 

toàn diện trong tư duy lý luận của Nguyễn Phú Trọng là ở khả năng kết nối 

những vấn đề tưởng như riêng biệt thành một chỉnh thể thống nhất của quá trình 

phát triển: Phát triển kinh tế không tách rời tiến bộ, công bằng xã hội và phát 

triển con người; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phát 

huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng; độc lập, tự chủ gắn 

với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững. Chính trong sự nhận thức và xử lý đúng đắn các 

mối quan hệ đó, những đặc trưng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam từng bước được nhận thức đầy đủ, cụ thể và phù hợp hơn với điều kiện 

lịch sử của đất nước. Đây cũng là biểu hiện sinh động của việc chuyển hóa 

phương pháp luận biện chứng thành năng lực nhận thức và giải quyết những 

vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 

Nhưng quan trọng hơn, giá trị của những quan điểm này nằm ở khả năng 

mở ra phương hướng cho sự phát triển lý luận trong tương lai. Thực tiễn xây dựng 

chủ nghĩa xã hội luôn vận động, trong khi thế giới đang trải qua những biến đổi 

nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo; sự phát triển của khoa học - công nghệ, trí 

tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và 

những biến động địa chính trị đang làm xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận 

và thực tiễn. Vì vậy, lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thể dừng lại ở 

những nhận thức đã được xác lập, mà phải thường xuyên được bổ sung, phát triển 

trên cơ sở đối thoại với thực tiễn, giải đáp những vấn đề mới và hướng tới dự báo 

những xu hướng phát triển mới. Nói cách khác, sức sống của lý luận không nằm 

ở sự bất biến, mà ở khả năng tự đổi mới trên nền tảng những nguyên tắc đã được 

kiểm nghiệm trong thực tiễn. 

Vì vậy, từ những kết quả nghiên cứu của chương có thể rút ra một nhận 

định có ý nghĩa phương pháp luận: phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam trước hết phải bắt đầu từ việc nhận thức đúng thực tiễn trong tính toàn 
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diện của nó, đồng thời phải không ngừng nâng cao năng lực lý luận để đi trước, 

soi đường và định hướng cho thực tiễn. Kiên định nền tảng tư tưởng không 

đồng nghĩa với khép kín nhận thức; đổi mới tư duy không đồng nghĩa với xa 

rời nguyên tắc. Trái lại, chính sự thống nhất biện chứng giữa kiên định và đổi 

mới, giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và sáng tạo là điều kiện để lý luận 

về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục phát triển có chiều sâu, có sức sống và 

có khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của đất nước. Cuộc đời của một nhà 

lãnh đạo, một chính trị gia tuy đã khép lại, nhưng những giá trị bền vững trong 

tư duy biện chứng của Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục soi sáng hành trình tìm 

tòi, bổ sung và phát triển con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, mọi bước ngoặt lớn của một 

dân tộc đều gắn liền với những bước đột phá trong tư duy. Đối với Việt Nam, 

từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, các cuộc kháng chiến giải phóng dân 

tộc đến công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mỗi thành tựu lịch sử đều bắt 

nguồn từ khả năng nhận thức đúng quy luật khách quan, nhìn thấy những mối 

liên hệ bản chất của thực tiễn và dũng cảm đổi mới tư duy để mở đường cho 

hành động. Trong ý nghĩa đó, quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin 

không chỉ là một nguyên tắc phương pháp luận của nhận thức khoa học mà còn 

là một phương thức tư duy cách mạng đã đồng hành cùng dân tộc Việt Nam 

trong suốt tiến trình phát triển hiện đại. 

Thông qua việc nghiên cứu tư tưởng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 

luận án khẳng định rằng một trong những đóng góp lý luận nổi bật của đồng 

chí là sự vận dụng sáng tạo và nhất quán quan điểm toàn diện vào việc nhận 

thức những vấn đề chiến lược của đất nước. Trong tư duy của đồng chí, chủ 

nghĩa xã hội không phải là một mô hình giáo điều, bất biến hay một công thức 

có sẵn để sao chép, mà là một quá trình vận động lịch sử sinh động, luôn được 

bổ sung và phát triển từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, việc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội phải được đặt trong tổng thể các mối quan hệ biện chứng 

giữa kinh tế và chính trị, giữa phát triển và ổn định, giữa đổi mới và kế thừa, 

giữa dân tộc và thời đại, giữa nội lực và ngoại lực, giữa mục tiêu trước mắt và 

tầm nhìn lâu dài. 

Nhìn lại chặng đường đổi mới gần bốn mươi năm qua, có thể thấy mỗi bước 

phát triển của đất nước đều là kết quả của quá trình không ngừng đổi mới tư duy 

lý luận trên nền tảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội. Từ việc thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, phát triển kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập quốc tế, đến xây dựng Nhà nước 



 171 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi xanh, 

tất cả đều phản ánh tinh thần khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác: xuất 

phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn và phát triển 

lý luận từ thực tiễn. 

Bước vào giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang tiến tới những dấu mốc 

quan trọng hướng tới năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam đang chứng kiến 

những chuyển động sâu rộng trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. 

Những chủ trương lớn như tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính 

quyền địa phương theo mô hình hai cấp, tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức 

quản trị quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị... đều thể hiện 

quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trước những yêu cầu phát 

triển mới. Dĩ nhiên, đối với những cải cách lớn mang tính lịch sử như vậy, thực 

tiễn cần có thời gian để kiểm nghiệm đầy đủ những mặt được và chưa được. 

Tuy nhiên, điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là Việt Nam đã lựa chọn con 

đường chủ động đổi mới thay vì trì trệ; dám thay đổi thay vì bảo thủ; dám thử 

nghiệm, thí điểm để tìm kiếm những mô hình phù hợp hơn cho sự phát triển. 

Tinh thần đó chính là biểu hiện sinh động của bản chất khoa học và cách 

mạng của chủ nghĩa Mác. Bởi lẽ, chủ nghĩa Mác chưa bao giờ là hệ thống giáo 

điều khép kín. Ngay từ khi xây dựng học thuyết của mình, C.Mác, Ph.Ăngghen 

và V.I.Lênin luôn nhấn mạnh rằng lý luận chỉ có giá trị khi phản ánh đúng hiện 

thực khách quan và được bổ sung, phát triển bởi chính hiện thực đó. Những 

người sáng lập chủ nghĩa Mác không chỉ để lại cho nhân loại những kết luận 

khoa học mà quan trọng hơn là để lại một phương pháp nhận thức thế giới và 

cải tạo thế giới. Đó là tinh thần không ngừng tìm tòi, khám phá cái mới; không 

né tránh những vấn đề do thực tiễn đặt ra; không tuyệt đối hóa những mô hình 

đã có; và luôn sẵn sàng điều chỉnh nhận thức khi điều kiện lịch sử thay đổi. 

Trong bối cảnh đó, việc vận dụng quan điểm toàn diện càng có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng. Những vấn đề của Việt Nam hiện nay không còn là những 
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vấn đề đơn tuyến, riêng lẻ mà là những bài toán phát triển phức hợp, đòi hỏi 

phải xem xét đồng thời nhiều yếu tố và nhiều chiều tác động. Tăng trưởng kinh 

tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, con người và bảo đảm công bằng xã hội. 

Chuyển đổi số phải gắn với đổi mới thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực. Tinh gọn bộ máy phải đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Hội 

nhập quốc tế phải đi liền với giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc. Những 

yêu cầu đó chỉ có thể được nhận thức và giải quyết đúng đắn bằng tư duy toàn 

diện, biện chứng và phát triển. 

Có thể nói, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai 

đoạn của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, của những cải cách sâu rộng và của những 

quyết sách mang tính kiến tạo tương lai. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô 

phát triển mà còn là sự chuyển biến về chất trong tư duy lãnh đạo, quản trị và phát 

triển quốc gia. Từ những điều chỉnh từng phần đến những cải cách mang tính hệ 

thống; từ những mô hình thí điểm đến việc triển khai trên phạm vi cả nước; từ việc 

giải quyết những vấn đề trước mắt đến việc chuẩn bị cho tương lai hàng thập niên 

sau... tất cả đang phản ánh một quá trình vận động mạnh mẽ của đất nước trên con 

đường hiện đại hóa và phát triển bền vững. 

Trong hành trình ấy, quan điểm toàn diện không chỉ là phương pháp luận 

của nghiên cứu khoa học mà còn trở thành yêu cầu khách quan của quản trị 

quốc gia hiện đại và của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó 

là cơ sở để nhận diện đúng thời cơ và thách thức, để kết nối quá khứ với hiện 

tại và tương lai, để hài hòa giữa đổi mới và ổn định, giữa phát triển nhanh và 

phát triển bền vững, giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và trách nhiệm quốc tế. 

Với tất cả những gì đã đạt được, cùng những đổi mới đang được triển 

khai quyết liệt trong thực tiễn hôm nay, có cơ sở để tin tưởng rằng dân tộc Việt 

Nam đang đứng trước một cơ hội phát triển lớn chưa từng có kể từ khi tiến 

hành công cuộc đổi mới. Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều khó 

khăn, thách thức và những vấn đề cần tiếp tục tổng kết, hoàn thiện. Nhưng 

chính tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm trước 
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lịch sử; chính năng lực tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận; chính việc kiên 

định mục tiêu đồng thời không ngừng đổi mới phương thức thực hiện mục tiêu 

ấy là minh chứng sinh động cho sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều 

kiện Việt Nam hiện nay. 

Đó cũng là giá trị bền vững của quan điểm toàn diện - một phương pháp 

tư duy khoa học và cách mạng đã, đang và sẽ tiếp tục soi đường cho dân tộc 

Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và đưa Việt Nam vững 

bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong thế kỷ XXI.  
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